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Chữ viết tắt Tiếng Việt 

BHYT Bảo hiểm y tế 
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YLL Số năm tử vong sớm do bệnh (Years of Life 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính và là một trong những yếu tố nguy cơ 

chính của đột quỵ, nhồi máu cơ tim và phình động mạch
1, 2

. Các nghiên cứu cho 

thấy bệnh tăng huyết áp rất phổ biến với 25% đến 30% ngƣời dân trong cộng 

đồng mắc, bệnh có thể gặp ở tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia 

đã phát triển cũng nhƣ các quốc gia đang phát triển. Bệnh là nguyên nhân gây 

tàn phế và tử vong hàng đầu ở ngƣời cao tuổi và có ảnh hƣởng đáng kể tới chất 

lƣợng cuộc sống của ngƣời bệnh 
3,4,5

. Nghiên cứu từ 154 quốc gia trên Thế giới 

do tác giả Harlan và cộng sự (năm 2017) ƣớc tính tăng huyết áp đặc biệt là huyết 

áp tâm thu chiếm 14% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới và làm mất đi 143 

năm sống hoàn toàn khỏe mạnh cho cƣ dân toàn cầu 
4
. Mặc dù vậy, trong cộng 

đồng vẫn còn rất nhiều ngƣời không biết mình đang mang bệnh 
6-8

. Do vậy, tăng 

huyết áp hiện đang là vấn đề sức khỏe toàn cầu và đang đặt ra nhiều thách thức 

cho các quốc gia trên thế giới do bệnh có xu hƣớng tăng lên, để lại những gánh 

nặng về mặt sức khỏe, xã hội và kinh tế cho các quốc gia 
9,10,11

.  

Ở Việt Nam, tăng huyết áp là một vấn đề y tế công cộng có tỷ lệ mắc khá 

cao, hiện tại ƣớc tính có khoảng 12,5 triệu ngƣời mắc tăng huyết áp (chiếm 20% 

ngƣời trƣởng thành)
3
. Tăng huyết áp là căn bệnh diễn biến âm thầm, những dấu 

hiệu cảnh báo ít và không đặc trƣng, ngƣời bệnh thƣờng không cảm thấy có dấu 

hiệu cho đến khi xảy ra tai biến. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tai biến mạch 

máu não, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác làm cho hàng trăm ngàn 

ngƣời bị liệt, tàn phế và mất sức lao động mỗi năm 
4
.    

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chi phí, nguồn lực xã hội dành cho chăm 

sóc ngƣời bệnh tăng huyết áp cũng khá tốn kém và có xu hƣớng ngày càng tăng 

lên 
10, 11

. tăng huyết áp thực sự là thách thức và đang là gánh nặng rất lớn vẫn 

ngày càng gia tăng đối với hệ thống y tế Việt Nam 
11

.  

Các yếu tố nguy cơ có liên quan tới bệnh tăng huyết áp bao gồm: thói 

quen hút thuốc lá, lạm dụng rƣợu bia, chế độ dinh dƣỡng không hợp lý, ít vận 
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động thể lực, stress và căng thẳng trong cuộc sống
12-14

….Trong những năm tới 

số ngƣời mắc bệnh tăng huyết áp sẽ còn tăng do sự gia tăng mức độ phơi nhiễm 

với các yếu tố nguy cơ trên. Theo Tổ chức Y tế thế giới, khống chế đƣợc các 

yếu tố nguy cơ này sẽ làm giảm đƣợc 80% bệnh tăng huyết áp 
15, 16

. Mặc dù 

gánh nặng bệnh tật, tài chính do tăng huyết áp khá lớn, nhƣng các nhà khoa học 

đã chứng minh đƣợc rằng tăng huyết áp hoàn toàn có thể dự phòng, kiểm soát 

đƣợc đặc biệt là khi kiểm soát đƣợc các yếu tố nguy cơ của bệnh ngay từ ban 

đầu và ngay từ trong cộng đồng 
17-25

. Việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ của 

bệnh tăng huyết áp giúp ngăn ngừa đƣợc khoảng 80% số ca bệnh tim mạch 
15

. 

Hiện nay, trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam đã có một số chƣơng trình can 

thiệp dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp 
26-30

. Nội dung các can thiệp tập 

trung chủ yếu vào: (1) Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành của ngƣời dân về 

dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp
24, 29-32

; (2) Sàng lọc, chẩn đoán sớm để 

đƣa ngƣời bệnh tăng huyết áp vào điều trị và quản lý tại tuyến y tế cơ sở; (3) Đào 

tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế về dự phòng, điều trị và quản lý tăng huyết áp
25, 

33, 34
; (4) Tăng cƣờng trang thiết bị và thuốc điều trị tăng huyết áp tại các cơ sở y tế 

gần dân nhất và (5) Tăng cƣờng công tác giám sát các hoạt động dự phòng, điều trị 

và quản lý tăng huyết áp tại cộng đồng 
23, 25, 28, 34-41

. Hiệu quả của các chƣơng trình 

can thiệp dự phòng và điều trị tăng huyết áp tỏ ra rất khả quan và có hiệu quả rõ rệt 

25, 28, 34-40
.  

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chƣơng trình phòng chống tăng huyết áp đã 

đƣợc triển khai từ 2010 đến nay 
42

 và đã quản lý điều trị tại một số xã. Sự phối 

kết hợp giữa các đơn vị y tế từ tuyến thôn bản đến tuyến huyện chƣa đƣợc đồng 

bộ do nguồn lực của địa phƣơng còn hạn chế, phải trải dài cho nhiều chƣơng 

trình dự phòng chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác nhau. Mặt khác, tỉnh Yên Bái 

chƣa có một đánh giá toàn diện nào về thực trạng bệnh tăng huyết áp nhằm cung 

cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách trên địa bàn. Do đó, câu hỏi đạt 

ra là việc quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái đƣợc thực hiện nhƣ thế nào, có những khó khăn gì, cần có mô hình nào phù 

hợp để tăng cƣờng quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại địa phƣơng nới có 
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nhiều ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống, có thể phát huy vai trò của việc liên kết 

y tế từ huyện tới tận thôn, bản để nâng cao hiệu quả quản lý điều trị tăng huyết 

áp tại cộng đồng không? Vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài:  “Thực 

trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái” với hai mục tiêu sau: 

MỤC TIÊU 

1. Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng huyết áp ở ngƣời 

trên 40 tuổi và hoạt động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn 

Yên và Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2015. 

2. Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp ở 

ngƣời từ 40 tuổi trở lên tại cộng đồng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 

2016-2017. 
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Chƣơng 1 

 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Khái quát cơ bản và định nghĩa về bệnh tăng huyết áp   

1.1.1. Định nghĩa độ tăng huyết áp 

Tổ chức Y tế thế giới và Hội tăng huyết áp quốc tế (World Health 

Organization - International Society of Hypertension (WHO - ISH) đã thống 

nhất chẩn đoán tăng huyết áp (THA) khi trị số trung bình qua ít nhất hai lần đo 

của huyết áp tâm thu (HATT) ≥ 140 mmHg và/hoặc trị số trung bình của huyết 

áp tâm trƣơng (HATTr) ≥ 90 mmHg, trong ít nhất hai lần thăm khám liên tiếp 
43

.  

1.1.2. Phân độ tăng huyết áp 

Theo hƣớng dẫn của WHO-ISH (năm 2003) tăng huyết áp đƣợc phân 

thành 3 mức độ theo bảng dƣới đây
43

. 

Bảng 1. 1. Chia độ tăng huyết áp theo WHO-ISH  

Phân độ THA Huyết áp (mmHg) 

Tâm thu Tâm trƣơng 

THA độ I 140-159 90-99 

THA độ II 160-179 100-109 

THA độ III ≥ 180 ≥ 110 

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới và Hội tăng huyêt áp Quốc tế năm 2003 
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Tại Việt Nam, Tăng huyết áp đƣợc phân độ nhƣ sau 
44

: 

Bảng 1. 2. Phân độ tăng huyết áp tại Việt Nam  

Phân loại Huyết áp (mmHg) 

Tâm thu Tâm trƣơng 

HA tối ƣu < 120 < 80 

HA bình thƣờng 120 – 129 80 – 84 

HA bình thƣờng – cao 130 – 139 85 – 89 

THA độ 1 (nhẹ) 140 – 159 90 – 99 

THA độ 2 (trung bình) 160 – 179 100 – 109 

THA độ 3 (nặng) ≥ 180 ≥ 110 

THA tâm thu đơn độc ≥ 140 < 90 

Nguồn: Quyêt định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2010 

Các tiêu chuẩn trên chỉ dùng cho những ngƣời hiện tại không dùng thuốc 

hạ áp và không trong tình trạng bệnh cấp tính
45

. 

1.1.3. Cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp 

* THA nguyên phát: Chiếm 95% tổng số ngƣời bệnh THA, cơ chế bệnh sinh 

của THA nguyên phát chƣa rõ ràng, ngƣời ta cho rằng một số yếu tố sau có thể 

gây THA nguyên phát:  

1) Tăng hoạt động của thần kinh giao cảm;  

2) Vai trò của hệ Renin – Angiotensin – Aldosteron (RAA); 

3) Vai trò của natri trong cơ chế bệnh sinh THA; 

4) Giảm chất điều hòa huyết áp: Prostaglandin E2 và Kallikrein ở thận có 

chức năng sinh lý điều hòa huyết áp, hạ canxi máu, tăng canxi niệu.  

* THA thứ phát: Khoảng 5% ngƣời bệnh THA có nguyên nhân rõ ràng:  

 - THA do bệnh thận và dị dạng máu thận. 

 - Cƣờng aldosterone và hội chứng Cushing. 

 - U tủy thƣợng thận: Chiếm 1-2% tổng số ngƣời bệnh THA thứ phát. 
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 - Hẹp ep động mạch chủ: THA ở phần trƣớc chỗ hẹp và giảm ở phần sau 

chỗ hẹp. 

 - THA ở phụ nữ mang thai: bệnh THA xuất hiện hoặc nặng lên trong giai 

đoạn thai kỳ và là một trong những nguyên nhân gây tử vong của ngƣời mẹ cũng 

nhƣ thai nhi. 

 - Sử dụng oestrogen: sử dụng thuốc tránh thai kéo dài sẽ gây THA vì 

oestrogen gây tăng tổng hợp tiền chất renin. 

1.1.4. Triệu chứng Tăng huyết áp 

 Phần lớn THA không có triệu chứng hoặc dấu hiệu nhận biết mang tính 

đặc hiệu. Các dấu hiệu thƣờng gặp khi bị THA ở mức độ nhẹ là nhức đầu, chóng 

mặt, choáng váng, buồn nôn, nôn mửa, mỏi mệt… Những triệu chứng này cũng 

có thể gặp phải ở một số bệnh khác. 

 Khi có triệu chứng THA, thƣờng lúc này đã là biến chứng hoặc tình trạng 

THA đã nặng 
6
. 

1.1.5. Biến chứng của Tăng huyết áp 

 Tỷ lệ Tăng huyết áp tăng nhanh do vậy tỷ lệ các biến chứng của THA 

cũng ngày một gia tăng, ảnh hƣởng đến sức khỏe và sức lao động của ngƣời dân 

trong cộng đồng4,46,44. 

 - Tổn thƣơng tại tim: Suy tim và bệnh mạch vành là hai biến chứng chính 

cũng là nguyên nhân tử vong cao nhất ở ngƣời bệnh THA: dày thất trái gây suy 

tim toàn bộ, suy mạch vành gây nhồi máu cơ tim, phù phổi cấp. 

 - Tổn thƣơng tại não: gây ra các tai biến mạch máu não thƣờng gặp nhƣ: 

nhũn não, xuất huyết não có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Một số 

trƣờng hợp chỉ gặp tai biến não thoáng qua với các triệu chứng thần kinh khu trú 

không quá 24h hoặc bệnh não do THA với lú lẫn, hôn mê kèm co giật, nôn mửa, 

nhức đầu dữ dội. 
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 - Tổn thƣơng tại thận: Vữa xơ động mạch thận sớm và nhanh; xơ thận và 

gây suy thận dần dần; hoạt tử dạng tơ huyết tiểu động mạch thận gây THA ác 

tính; giai đoạn cuối thiếu máu cục bộ nặng ở thận sẽ dẫn đến nồng độ renin và 

angiotensin II trong máu tăng gây cƣờng aldosterone thứ phát. 

 - Tổn thƣơng mạch máu: THA là yếu tố gây vữa xơ động mạch, phồng 

động mạch chủ. 

 - Tổn thƣơng ở mắt: soi đáy mắt có thể thấy tổn thƣơng đáy mắt. 

 Tất cả biến chứng này về mặt sức khỏe làm bệnh nặng dần, tàn tật nhiều 

(62% đột quỵ và 49% đau thắt ngực do THA) và gây chết hoặc đột ngột hoặc từ 

từ hoặc chết sớm (THA gây giảm tuổi thọ từ 10 đến 20 năm), làm tăng chi phí 

tài chính của gia đình và xã hội.  

1.1.6. Điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở 

Tại Việt Nam, hiện nay việc điều trị THA thực hiện theo hƣớng dẫn của 

BYT tại Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế về Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 
42

.  

*  Nguyên tắc chung: 

– Tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ 

hàng ngày, điều trị lâu dài. 

– Mục tiêu điều trị là đạt “huyết áp mục tiêu” và giảm tối đa “nguy cơ tim 

mạch”. 

– “Huyết áp mục tiêu” cần đạt là < 140/90 mmHg và thấp hơn nữa nếu 

ngƣời bệnh vẫn dung nạp đƣợc. Nếu nguy cơ tim mạch từ cao đến rất cao thì 

huyết áp mục tiêu cần đạt là < 130/80 mmHg. Khi điều trị đã đạt huyết áp mục 

tiêu, cần tiếp tục duy trì phác đồ điều trị lâu dài kèm theo việc theo dõi chặt chẽ, 

định kỳ để điều chỉnh kịp thời. 

– Điều trị cần hết sức tích cực ở ngƣời bệnh đã có tổn thƣơng cơ quan 

đích. Không nên hạ huyết áp quá nhanh để tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ 

quan đích, trừ tình huống cấp cứu. 
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Quản lý THA và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác ở tuyến trên bao gồm: 

  Phát hiện tổn thƣơng cơ quan đích ngay ở giai đoạn tiền lâm sàng. Loại 

trừ các nguyên nhân gây THA thứ phát. Chọn chiến lƣợc điều trị dựa vào độ 

huyết áp và mức nguy cơ tim mạch. Tối ƣu hóa phác đồ điều trị THA: dựa vào 

các chỉ định bắt buộc hoặc yếu tố ƣu tiên của từng nhóm thuộc hạ huyết áp trong 

các thể bệnh cụ thể. Phối hợp nhiều thuốc để tăng khả năng kiểm soát huyết áp 

thành công, giảm tác dụng phụ và tăng tuân thủ điều trị của ngƣời bệnh.  

 Điều trị các bệnh phối hợp và điều trị dự phòng ở nhóm có nguy cơ tim 

mạch cao hoặc rất cao. Sử dụng các thuốc hạ huyết áp đƣờng tĩnh mạch trong 

các tình huống khẩn cấp nhƣ THA ác tính; tách thành động mạch chủ; suy thận 

tiến triển nhanh; sản giật; THA có kèm nhồi máu cơ tim hoặc suy tim trái cấp. 

 

Sơ đồ 1.2: Quy trình điều trị tăng huyết áp 
6
. 

Nguồn: Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế  
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1.2. Thực trạng  bệnh tăng huyết áp trên thế giới và Việt Nam. 

1.2.1. Trên Thế giới 

Tại các nƣớc đang phát triển, tỷ lệ THA khá phổ biến, dao động từ 16% 

lên đến 36,9%. THA không chỉ phổ biến tại khu vực thành thị mà còn ở tại khu 

vực nông thôn
19

. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ngƣời dân nhận thức về bệnh 

cũng nhƣ tỷ lệ ngƣời dân đƣợc điều trị và kiểm soát huyết áp còn ở mức thấp
2
. 

So với các nƣớc phát triển, tại các nƣớc đang phát triển, các yếu tố nguy cơ của 

bệnh THA phổ biến hơn do ảnh hƣởng của tình trạng đô thị hóa, sự già hóa của 

dân số, sự thay đổi thói quen ăn uống và tình trạng căng thẳng trong xã hội 
47

. 

 

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ mắc THA ở các nƣớc đang phát triển 
47

 

Nghiên cứu của tác giả Mark D. Huffman và Donald M. Lloyd-Jones 

(năm 2017) báo cáo số liệu ƣớc tính mới nhất về tình trạng mắc THA trên toàn 

cầu trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2015. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 

các khu vực trên toàn thế giới, với 844 báo cáo đại diện của các quốc gia với cỡ 

mẫu thu thập là 8,7 triệu ngƣời. Kết quả nghiên cứu ƣớc tính có khoảng 3,5 tỷ 

ngƣời từ 25 tuổi trở lên có huyết áp tâm thu từ 110 mmHg trở lên và có 0,9 tỷ 

ngƣời có mức huyết áp tâm thu từ 140 mm Hg trở lên. Số ca tử vong do liên 

quan tới HA tâm thu ở mức từ 140 mm Hg trở lên tăng lên 51% vào năm 2015. 

Có đến 55% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan tới các bệnh tim mạch 

trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2013 
2
.  
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Các nghiên cứu trên Thế Giới đã chỉ ra các yếu tố tuổi, giới tính, chỉ số 

cân nặng, chỉ số BMI, chỉ số vòng eo/mông và thói quen ăn uống, sử dụng rƣợu 

bia, hút thuốc lá, chế độ sinh hoạt… có mối liên quan mật thiết với tình trạng 

huyết áp của ngƣời bệnh. Trong đó các yếu tố có thể thay đổi đƣợc nhằm giảm 

nguy cơ mắc bệnh bao gồm: chỉ số cân nặng, chỉ số BMI, chỉ số vòng eo/mông 

và thói quen ăn uống, sử dụng rƣợu bia, hút thuốc lá, chế độ sinh hoạt. Các yếu 

tố tuổi, giới tính là những yếu tố mang tính chất cá nhân/sinh học không thể thực 

hiện can thiệp đƣợc. 

1.2.2. Tại Việt Nam 

 Theo thống kê năm 1960, tần suất THA ở ngƣời lớn phía Bắc Việt Nam 

chỉ là 1%. Năm 1992, theo điều tra trên toàn quốc tỷ lệ này đã là 11,7%, tăng 

hơn 11 lần so với năm 1960. Đến năm 2008, tỷ lệ THA ở ngƣời trƣởng thành từ 

25 tuổi trở lên là 25,1% (28,3% ở nam và 23,1% ở nữ), nghĩa là cứ 4 ngƣời lớn 

thì có 1 ngƣời THA 
9
.  

Kết quả điều tra về tình trạng THA trên toàn quốc năm 2015 trên 5454 

ngƣời trƣởng thành cho thấy số ngƣời THA chiếm tỷ lệ 47,3%, ƣớc tính con số 

ngƣời bị THA của quần thể ngƣời trƣởng thành tƣơng ứng là 20,8 triệu ngƣời. 

Trong số đó, có khoảng 39% (8,1 triệu) ngƣời bị THA mà không đƣợc phát 

hiện, 7,2% (0,9 triệu) ngƣời THA không đƣợc điều trị, và có tới 69% số ngƣời 

THA chƣa kiểm soát đƣợc (8,1 triệu ngƣời). Nhƣ vậy, ƣớc tính chung có khoảng 

17,1 triệu ngƣời dân cần đƣợc quan tâm đến tình trạng huyết áp 
14

. 
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Biểu đồ 1.2. Xu hƣớng mắc THA tại Việt Nam 

Cũng nhƣ các nƣớc khác trên thế giới, các nghiên cứu tại Việt Nam cũng 

chỉ ra rằng các yếu tố có nguy cơ ảnh hƣởng tới tình trạng bệnh THA bao gồm: 

Tuổi, giới, tiền sử gia đình, nơi sinh sống, uống rƣợu bia, hút thuốc lá, tình trạng 

thừa cân béo phì, ít vận động....Bên cạnh đó, THA còn chịu ảnh hƣởng bởi yếu 

tố địa lý, văn hóa và xã hội tại các vùng miền. Trong bảng 1.4 dƣới đây, chúng 

tôi mô tả tóm tắt các kết quả của một số nghiên cứu về THA tại một số địa 

phƣơng của Việt Nam. 

Bảng 1. 3. Tóm tắt kết quả một số nghiên cứu về tình trạng THA và các yếu 

tố nguy cơ tại Việt Nam 

 

TT 

Tác giả 

nghiên 

cứu  

Địa 

điểm và 

đối 

tƣợng 

nghiên 

cứu 

Thời 

gian 

nghiên 

cứu 

Tỷ lệ THA 
Các yếu tố 

liên quan 

 1 

Phạm 

Thái 

Sơn và 

cộng sự 

- 8 tỉnh 

thành 

Việt 

Nam 

 2012 

- Tỷ lệ THA là 25,1% 

(28,3% ở nam và 23,1% ở 

nữ) 

- Tỷ lệ đƣợc điều trị THA 

- Tuổi 

- Địa điểm 

(thành thị so 

với nông 
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48
  - Ngƣời 

dân ≥ 25 

tuổi 

là 29,6%, tỷ lệ điều trị 

THA kiêm soát là 10,7%. 

 

thôn) 

 

 

 2 
Đỗ Thái 

Hòa
49

 

- Thanh 

Hóa 

- Ngƣời 

dân từ 

40-59 

tuổi 

 2013 

- Tỷ lệ tiền tăng huyết áp 

là 47,3%, tăng huyết áp 

giai đoạn 1 là 14,2%, giai 

đoạn 2 là 5,5%. 

- Kiến thức chung của đối 

tƣợng nghiên cứu về bệnh 

tăng huyết áp chƣa tốt 

- Tỷ lệ đối tƣợng đƣợc 

kiểm tra đo huyết áp trong 

12 tháng qua không cao 

(52,4%) 

- Những 

ngƣời uống 

bia, rƣợu từ 1 

ngày/tuần trở 

lên, những 

ngƣời hút 

thuốc hàng 

ngày có nguy 

cơ mắc tăng 

huyết áp 

 3 

 

Hà Anh 

Đức và 

cộng sự 

50
  

- Thái 

Nguyên 

- Ngƣời 

dân ≥ 25 

tuổi 

 2011 

- Tỷ lệ THA là 23% 

- Trong số những ngƣời bị 

THA, chỉ có 34% đối 

tƣợng biết về tình trạng 

bệnh. 

- Tuổi 

- Giới tính 

- Thừa 

cân/béo phì 

 4 

Hồng 

Mùng 

Hai
18

 

- Cà 

Mau 

- Ngƣời 

dân ≥ 25 

tuổi 

 2015 

- Tỷ lệ THA là 20,75%  

- THA tăng theo độ tuổi 

- Sau can thiệp tỷ lệ đạt 

huyết áp mục tiêu là 

89,9% 

- Hiệu quả can thiệp kiểm 

soát tăng huyết áp là 56% 

 

 

- Tuổi 

- Tiền sử gia 

đình (cao hơn 

1,7 lần) 

- Ngƣời béo 

phì (cao hơn 

2,6 lần) 

- Ăn mặn (cao 

hơn 1,1 lần) 
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 5 

Đoàn 

Minh 

Cƣơng
51

 

-Lâm 

Đồng 

- 720 

ngƣời từ 

40-75 

tuổi 

(65,3% 

ngƣời 

Kinh, 

34,7% 

ngƣời 

dân tộc) 

2013-

2014 

- Tỷ lệ THA là 38,3%, 

nam giới có tỷ lệ mắc cao 

hơn so với nữ giới. 

- THA tăng theo độ tuổi 

Tỷ lệ THA độ I, II, III lần 

lƣợt là 22,1%, 9,5%, 

6,7%. Tỷ lệ THA ở dân 

tộc khác cao hơn so với 

nhóm dân tộc Kinh 

Tỷ lệ THA ở dân tộc khác 

cao hơn so với nhóm dân 

tộc Kinh 

 

- Hút thuốc lá 

và uống rƣợu 

bia có nguy 

cơ mắc THA 

cao gấp 

khoảng 1,5 

lần 

- Ăn mặn có 

nguy cơ THA 

cao hơn 2,5 

lần 

- Béo bụng, 

thừa cân 

 6 

Nguyễn 

Thị Thi 

Thơ
12

 

- Hà 

Nội  

- 2699 

ngƣời 

dân 15-

69 tuổi 

 2016 

- Trung bình HA tâm 

trƣơng là 76,73 mmHg, 

HA tâm thu là 119,95 

mmHg 

- Có 11,61% ngƣời dân 

mắc tiền THA và 18,97% 

mắc THA. Trong đó, có 

67,07% mắc THA độ 1, 

24,35% mắc THA độ 2 và 

8,58% mắc THA độ 3. 

Nam giới có nguy cơ mắc 

THA cao hơn nữ 

(OR:2,77; 95%CI:2,24-

3,42). Nhóm 45-69 tuổi có 

nguy cơ cao hơn nhóm 

18-44 tuổi (OR:4,45; 

95%CI:3,47-5,7) 

- Trình độ học 

vấn  

- Ngƣời đã 

nghỉ hƣu và 

không làm 

việc có nguy 

cơ cao hơn - 

Ngƣời đang 

hút thuốc 

hàng ngày có 

nguy cơ mắc 

cao hơn  

-  Ngƣời ăn 

lƣợng muối 

≥10 gam/ngày 

có nguy cơ 

THA cao hơn  



14 

 

 

 7 

Phạm 

Thế 

Xuyên
52

 

- Bắc 

Kạn 

- 459 

ngƣời 

dân 45- 

64 tuổi 

  

 2017 

- Tỷ lệ THA là 35,5%; 

mức độ tăng huyết áp độ 

1, độ 2 và độ 3 lần lƣợt là 

65%, 22,7% và 12,3%;  

- Tỷ lệ mắc THA trong 

nhóm nam giới và nữ giới 

lần lƣợt là 37,2%, 33,9%;  

- Tỷ lệ mắc THA dân tộc 

Thái là 49,2%, ở nhóm 

ngƣời Kinh và các dân tộc 

khác là 35,6%. 

- Tuổi 

- Ăn ít rau 

- Thừa 

cân/béo phì 

- Hút thuốc lá 

 8 

Nguyễn 

Hóa và 

cộng sự 

BMI 
53

 

- Đà 

Nẵng 

- 20.000 

ngƣời 

dân ≥ 25 

tuổi 

 2011-

2015 

- Tỷ lệ tăng huyết áp tâm 

trƣơng năm 2011 là 10,2% 

đến năm 2015 tăng lên 

20% 

- Ở những ngƣời có từ 2 

YTNC chuyển hóa trở lên 

thì tỷ lệ mắc tăng huyết áp 

(THA) là trên 50% 

 

- Tuổi 

- BMI 

 9 

Nguyễn 

Thanh 

Bình
40

 

- Trà 

Vinh 

- 1200 

ngƣời 

dân 

Khmer 

từ 25-64 

tuổi 

 2016 

- Tỷ lệ THA là 33,5% 

(37,3% nam và 29,7% nữ) 

- THA tăng theo độ tuổi 

 

- Tuổi 

- Giới 

- Chế độ ăn 

mặn, ăn nhiều 

mỡ động vật 

- Lạm dụng 

rƣợu bia 

- Béo phì 
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 10 

 Hien 

HA và 

cộng sự 

54
 

- Miền 

Trung 

- 969 

ngƣời 

dân từ 

40-69 

tuổi 

 

 2018 

- Tỷ lệ THA là 44,8% 

(51,3% ở nam và 39,7% ở 

nữ) 

- 67,3% ngƣời dân biết 

tình trạng THA của mình 

- 33,2% ngƣời đã đƣợc 

điều trị và 12,2% kiểm 

soát đƣợc huyết áp ở mức 

cho phép 

- Tuổi 

- Giới 

- Nơi cƣ trú 

- Thừa 

cân/béo phì 

- Chỉ số BMI 

- Đái tháo 

đƣờng 

 

Tóm lại, THA là một bệnh rất phổ biến và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia 

tăng. Hiện nay bệnh THA đã đƣợc WHO và nhiều quốc gia chú trọng, đƣa ra 

nhiều biện pháp tích cực, trong đó có tăng nguồn kinh phí cho công tác phòng 

chống bệnh. Để có những giải pháp hữu hiệu trong phòng chống bệnh THA, 

chúng ta cần nghiên cứu một cách có hệ thống, ở nhiều địa phƣơng khác nhau. 

Xây dựng những mô hình thí điểm trong việc phát hiện sớm, quản lý và điều trị 

tại cộng đồng. Mặc khác, xác định đƣợc các yếu tố nguy cơ gây bệnh THA để áp 

dụng các giải pháp can thiệp cộng đồng nhằm phòng mắc bệnh THA, giảm tỷ lệ 

tử vong nguyên nhân do THA vào thời gian tới. 

1.3. Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp 

1.3.1. Nhóm yếu tố không thay đổi 

 Tuổi: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuổi có mối liên quan chặt chẽ với 

THA
55,

 
56,

 
57

 . Tuổi càng cao tỷ lệ THA càng nhiều, nguyên nhân do thành động 

mạch bị lão hóa và xơ vữa làm giảm tính đàn hồi trở nên cứng hơn dẫn đến 

huyết áp tâm thu cao hơn còn gọi là THA tâm thu đơn thuần
24

. Theo WHO ở độ 

tuổi 35 cứ 20 ngƣời lại có 1 ngƣời bị THA, ở độ tuổi 45 cứ 7 ngƣời lại có 1 

ngƣời bị THA và 1/3 số ngƣời ở độ tuổi 65 bị THA 
7,
 
58

.  

 Một nghiên cứu ở Hàn Quốc đã chỉ ra rằng tỷ lệ hiện mắc THA có liên 

quan chặt chẽ với tuổi, tuổi càng cao tỷ lệ THA càng cao
59, 60

,. Nguy cơ toàn bộ 

cuộc đời nhƣ sau: nguy cơ mắc THA cho cả nam và nữ là gần 90% với những 
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ngƣời chƣa bị THA ở tuổi 55 hoặc 65 và sống tới độ tuổi 80-85. Ngay cả sau khi 

đã hiệu chỉnh cho các nguyên nhân tử vong, nguy cơ THA trong toàn bộ cuộc 

đời vẫn ở mức rất cao 86-90% với nữ và 81-83% đối với nam. Tỷ lệ tiến triển 

thành THA trong 4 năm là 50% ở nhóm 65 tuổi trở lên và có HA ở mức 130-

139/85-89 mmHg, 26% ở những ngƣời HA trong khoảng 120-129/80-84 

mmHg
60

. 

Một nghiên cứu khác tại Bangladesh, tuổi trung bình trong nhóm tiền 

THA là 44,5 ± 11,6 mmHg cao hơn có ý nghĩa so với nhóm HA tối ƣu 42,1 ± 

10,9 mmHg với p<0,0001. Ngƣời trên 60 tuổi chiếm 12,6% trong nhóm tiền 

THA cao hơn có ý nghĩa so với nhóm HA tối ƣu với p<0,0001
28

. Theo nghiên 

cứu khác tại Trung Quốc cho thấy tuổi trung bình ở nhóm tiền THA cao hơn có 

ý nghĩa so với tuổi trung bình của nhóm HA tối ƣu, 52(40-65) so với 45(32-58) 

năm, p<0,001. Những ngƣời ở độ tuổi 45 đến 54, 55 đến 64, 65 đến 74, trên 75 

có mối tƣơng quan lớn hơn với nguy cơ mắc tiền THA so với những ngƣời trong 

độ tuổi 15 đến 24 với OR(KTC95%) lần lƣợt là 2,290 (1,803-2,908); 2,875 

(2,162-3,824); 3,526 (2,614-4,757); 5,241 (3,765-7,295), p<0,001
29

. Theo 

nghiên cứu của NHANES 2011-2016 báo cáo thực trạng HA ở ngƣời từ 20 tuổi 

trở lên tại Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng tỷ lệ ngƣời tiền THA ở độ tuổi trên 65 giảm 

hơn so với ngƣời tuổi dƣới 65 và tỷ lệ ngƣời THA thì tăng dần theo tuổi, ngƣợc 

lại, tỷ lệ ngƣời HA tối ƣu giảm dần theo tuổi. Do đó, qua nghiên cứu này đã cho 

thấy sự tiến triển dần từ tiền THA sang THA khi tuổi tăng dần. 

 Yếu tố di truyền: Tiền sử gia đình có ngƣời bị THA nhất là hệ trực thuộc 

(bố, mẹ, anh, chị, em ruột) có nguy cơ bị THA cao hơn so với ngƣời bình 

thƣờng. Ví dụ trong gia đình, nếu ông, bà, bố, mẹ bị bệnh THA thì con cái có 

nguy cơ THA cao hơn, nghiên cứu của Yeon Hwan Park, Misoon Song (2011) 

đã cho thấy, tỷ lệ THA là 2,38 lần khi có bố, mẹ mắc THA và tăng 6,49 lần khi 

có cả bố và mẹ bị THA
31

. Nguy cơ này độc lập với các yếu tố nguy cơ khác và 

đóng vai trò quan trọng trong THA. Theo Jafar Sadegh Tabrizi, ở cả 2 giới, sau 

điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, ngƣời có tiền sử gia đình THA có nguy cơ mắc 
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tiền THA cao hơn với OR (KTC95%) ở nam 1,25 (1,08-1,92) và ở nữ 1,66 

(1,16-1,94), p<0,05 
61

. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy tỷ lệ 

ngƣời có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch ở nhóm tiền THA cao hơn có ý 

nghĩa so với nhóm HA tối ƣu. 

 Chủng tộc: THA có ảnh hƣởng đến bất kỳ ai, tuy nhiên có những nghiên 

cứu cho thấy những ngƣời Mỹ da trắng có nguy cơ mắc THA và tử vong do các 

biến chứng của THA thấp hơn những ngƣời Mỹ gốc Phi. 

 Nhóm yếu tố không thay đổi không loại bỏ đƣợc tuy nhiên nếu có kiến 

thức đầy đủ về nhóm yếu tố này tác động đối với THA ngƣời dân có thể cải tiện 

hành vi và thực hiện lối sống có lợi để dự phòng và giảm nguy cơ mắc THA.  

1.3.2. Nhóm yếu tố có khả năng cải thiện 

 Thói quen ăn mặn: Muối là gia vị không thể thiếu trong chế biến các món 

ăn hàng ngày, nhƣng nếu ăn quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Chế độ ăn mặn (thừa 

muối) dẫn đến nguy cơ bị THA và các biến chứng nặng nề của THA nhƣ: đột 

quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận… 

 Theo khuyến cáo của WHO, mỗi ngƣời trƣởng thành mỗi ngày nên sử 

dụng ít hơn 6 gam muối (một thìa cà phê), nếu ăn nhiều hơn gọi là ăn mặn. Tại 

Việt Nam một số khu vực, vùng miền có thói quen ăn mặn, ăn cơm phải có nƣớc 

mắm, dƣa cà… Hay những ngƣời dân vùng biển cũng có thói quen ăn mặn, uống 

nƣớc mắm. Trong khảo sát gần đây cho biết, ngƣời Việt Nam có khuynh hƣớng 

ăn khá nhiều muối. Lƣợng muối trung bình mỗi ngƣời tiêu thụ 9,4g trong khi 

lƣợng khuyến cáo không quá 5g, nhƣ vậy lƣợng muối đã ăn cao gần gấp đôi so 

với khuyến cáo
3
. Với chế độ ăn nhiều muối, nƣớc sẽ đƣợc giữ lại trong lòng 

mạch làm tăng thể tích máu lƣu thông, làm tăng áp lực máu trong lòng mạch dẫn 

tới THA. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều muối thì tỷ lệ THA 

tăng rõ rệt. Ngƣời dân vùng biển có tỷ lệ mắc bệnh THA cao hơn nhiều so với 

những ngƣời sống ở đồng bằng và khu vực miền núi. Nhiều ngƣời bệnh THA 

chỉ cần cải thiện chế độ ăn giảm muối là có thể cải thiện tình trạng bệnh mà 
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không cần sử dụng thuốc. Chế độ ăn giảm muối là biện pháp quan trọng để điều 

trị cũng nhƣ dự phòng THA. 

Các thử nghiệm chứng minh ăn nhiều muối (trên 14g/ngày) sẽ gây THA; 

trong khi ăn ít muối (dƣới 1g/ngày) gây giảm huyết áp động mạch. Phân tích 

gộp của Feng J He và cộng sự (2013) cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa 

mức độ giảm muối và mức độ giảm HA, so với điều trị thông thƣờng chế độ ăn 

giảm muối làm giảm HA 2,6/1,1 mmHg. 

Việc sử dụng quá nhiều muối cũng dẫn đến một số bất lợi khác đối với 

sức khỏe nhƣ: giữ nƣớc trong các bệnh suy tim, thận nhiễm mỡ. Gây phù chu kì, 

phù trƣớc kỳ kinh, phù vô căn; Tăng co thắt, kích thích cơn suyễn; Liên quan 

đến ung thƣ dạ dày; Tăng thải Ca++ qua thận, tăng nguy cơ loãng xƣơng.  

Ăn mặn liên quan đến THA, một yếu tố nguy cơ chủ chốt dẫn đến bệnh 

tim, đột quỵ và một số bệnh khác vốn đƣợc cho là chỉ có ở ngƣời lớn nhƣng nay 

xuất hiện càng nhiều ở trẻ em. Theo nghiên cứu của CDC Hoa Kỳ dựa vào số 

liệu khảo sát toàn nƣớc Mỹ về hơn 6.200 trẻ em và trẻ vị thành niên từ 8-18 tuổi. 

Những trẻ này đƣợc đo HA từ 1-3 lần và cũng báo cáo chế độ ăn 24 giờ trƣớc 

đó. Trung bình những trẻ này ăn 3,387mg muối/ngày – cao hơn đáng kể so với 

mức khuyến nghị của các bác sĩ là 2,3mg muối/ngày.  

Do đó Hội Tim mạch Châu Âu khuyên rằng nên giới hạn ở mức khoảng 

2,0 g natri mỗi ngày (tƣơng đƣơng khoảng 5,0 g muối mỗi ngày) trong dân số 

nói chung và phải cố gắng đạt đƣợc mục tiêu này ở tất cả các ngƣời bệnh THA. 

Chế độ ăn thiếu kali: Lƣợng kali có liên quan nghịch với HA trong các 

nghiên cứu cắt ngang và thuần tập tƣơng lai. Nó cũng liên quan nghịch với đột 

quỵ. Nồng độ kali cao hơn dƣờng nhƣ làm giảm tác dụng của natri đối với HA, 

với tỷ natri-kali thấp có liên quan đến mức HA thấp hơn. Tƣơng tự nhƣ vậy, các 

nghiên cứu dịch tễ học cho thấy tỷ lệ natri-kali thấp có thể dẫn đến giảm nguy 

cơ mắc bệnh tim mạch
36

. 

Hút thuốc: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp sử dụng thuốc lá là yếu 

tố nguy cơ thứ 2 trong 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe ngƣời dân ở 
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các nƣớc đang phát triển. Sử dụng thuốc lá gây ra 25 loại bệnh nhƣ: ung thƣ 

phổi, ung thƣ thanh quản, ung thƣ khoang miệng, ung thƣ da, các bệnh tim 

mạch… Theo toàn cầu năm 2010 về sử dụng thuốc lá ở ngƣời trƣởng thành, Việt 

Nam thuộc nhóm 15 nƣớc có số ngƣời hút thuốc cao nhất trên thế giới. Theo 

điều tra  Quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm Việt Nam năm 2015 

tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới là 45,3%, nữ giới là 1,11% và tỷ lệ chung là 

22,5%
62

. Việt Nam hiện có 33 triệu ngƣời không hút thuốc nhƣng thƣờng xuyên 

hít phải khói thuốc tại nhà và hơn 5 triệu ngƣời trƣởng thành không hút thuốc 

thƣờng xuyên hít phải11 khói thuốc tại nơi làm việc. Gần 28% tổng số ca tử 

vong ở nam giới từ 35 tuổi trở lên là do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. 

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 ngƣời tử vong do các bệnh liên quan 

đến thuốc lá. Nghiên cứu của Justin B Echouffo-Tcheugui ở Cameroon đã cho 

thấy tăng huyết áp có liên quan chặt chẽ tới thói quen ăn uống không lành mạnh, 

chế độ sinh hoạt ít hoạt động thể chất và hút thuốc lá 
63

. Tại Ấn Độ, ngƣời ta 

cũng thấy rằng tuổi càng cao, trình độ học vấn thấp, hút thuốc lá và uống rƣợu 

có liên quan có ý nghĩa thống kê tới tăng huyết áp 
64

. Tại Nepal, nghiên cứu 777 

ngƣời dân ở khu vực thành thị cho thấy 20% ngƣời hút thuốc lá và 43% ngƣời ít 

vận động đang mắc bệnh THA 
65

.  

 Trong thuốc lá có nhiều chất kích thích dặc biệt có chứa nicotin gây kích 

thích thần kinh giao cảm, làm co mạch và THA. Nguy cơ mắc bệnh mạch vành 

ở ngƣời THA có hút thuốc lá cao hơn 50-60% so với ngƣời THA không hút 

thuốc. Nhiều nghiên cứu cho thấy hút một điếu thuốc lá có thể làm tăng HATT 

lên đến 11mmHg và HATTr lên 9 mmHg và kéo dài trong 20-30 phút. Ở đối 

tƣợng tiền THA, tỷ lệ hút thuốc lá cũng đƣợc ghi nhận nhiều hơn so với nhóm 

HA tối ƣu. Theo một nghiên cứu tại Trung Quốc đã chỉ ra tỷ lệ ngƣời hiện đang 

hút thuốc và đã từng hút thuốc đều có tỷ lệ gặp ở nhóm tiền THA cao hơn có ý 

nghĩa so với HA tối ƣu, lần lƣợt là 39,9% so với 26,1% và 30,3% so với 20%, 

p<0,001, với mối tƣơng quan đơn biến OR(KTC95%) lần lƣợt là 1,575(1,492-

1,662) và 1,558(1,028-2,361)
38

. Theo nghiên cứu Atsuhiro Kanno tại Nhật, tỷ lệ 

hút thuốc lá trong nhóm tiền THA là 11,4%, nhóm HA tối ƣu là 8,2%. 



20 

 

 

Vì vậy, không hút thuốc lá cũng là biện pháp phòng bệnh THA. 

 Sử dụng rượu, bia: Mỗi ngƣời có thể uống 300ml bia hoặc 30ml rƣợu 

mạnh hay 50ml rƣợu vang, tuy nhiên nếu uống trên 100ml/ngày liên tục trong 3 

năm sẽ là nguy cơ THA. Theo điều tra yếu tố nguy cơ năm 2015 tại Việt Nam 

khoảng 77,3% nam giới và 11,0% nữ giới hiện tại đang sử dụng rƣợu bia, tỷ lệ 

chung cho cả 2 giới là 43,8% trong đó có 44,2% nam giới và 1,2% nữ giới sử 

dụng rƣợu bia ở mức nguy hại. 

 Cơ chế gây THA do rƣợu
40

: 

     Rƣợu 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tăng huyết áp 

Rƣợu có tác dụng làm mất cân bằng giữa các yếu tố hệ thần kinh trung 

ƣơng ảnh hƣởng đến cung lƣợng tim và tác động mạch máu ngoại biên của rƣợu. 

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rƣợu khởi đầu các phản ứng thần kinh 

trung ƣơng cũng nhƣ ngoại biên, theo cách đồng vận có tác dụng THA. Ngoài 

ra, rƣợu gây ra tăng hoạt tính giao cảm, liên quan đến việc tiết hormone giải 

phóng corticotropin. Rƣợu làm giảm thụ thể áp lực bằng cách tƣơng tác với các 

thụ thể trong thân não, tức là nhân tế bào Solitarii và tĩnh mạch tủy não. Sự gia 

tăng hoạt động giao cảm phù hợp với sự suy yếu của các thụ thể áp lực và khi 

Thụ 

thể áp 

lực 

Hệ thần 

kinh 

trung 

ƣơng 

Nội 

mạc 

RAAS Cortisol Canxi 
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đƣợc kích hoạt sẽ ức chế hệ thần kinh giao cảm. Cơ chế này có liên quan nhiều 

hơn trong THA do rƣợu cấp tính. 

Một số nghiên cứu báo cáo tăng kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm và 

phóng thích ra các amin giao cảm sau khi uống rƣợu. Rƣợu có thể gây THA 

bằng cách ảnh hƣởng đến hệ thống thần kinh tự chủ. Nồng độ trong huyết thanh 

của các chất nhƣ Renin, Angiotensin đã đƣợc báo cáo là bị ảnh hƣởng khi uống 

rƣợu. Các báo cáo cho rằng sự gia tăng đáng kể trong hoạt động renin huyết 

tƣơng ở những ngƣời tiêu thụ rƣợu mức độ nhiều so với tiêu thụ rƣợu nhẹ hoặc 

trung bình. Okuno đã báo cáo sự gia tăng kéo dài hoạt động của enzyme chuyển 

đổi Angiotensin huyết thanh ở ngƣời nghiện rƣợu cho thấy nồng độ Angiotensin 

II tăng lên do kích hoạt hoạt động của men chuyển. Cơ chế này có nhiều khả 

năng liên quan đến THA do rƣợu. Potter và cộng sự đã báo cáo sự gia tăng đáng 

kể nồng độ cortisol trong huyết tƣơng sau khi uống rƣợu và giảm nồng độ 

cortisol huyết tƣơng khi ngừng uống rƣợu. Nồng độ cortisol tăng ở những ngƣời 

uống rƣợu thƣờng xuyên có thể là do sự kích thích trực tiếp của hormone hƣớng 

thƣợng thận hoặc sự kích thích của hormone giải phóng corticotropin bởi 

arginine vasopressin. 

Ngƣời uống rƣợu làm tăng Ca2+ nội bào bằng cách (1) điều chỉnh trực 

tiếp các kênh Ca2+ có điện thế; (2) ức chế Ca2+ - Adenosine triphosphatase 

(Ca2+ -ATPase) đẩy ra Ca2+ từ các tế bào; và (3) sự suy giảm ion magiê 

(Mg2+) ức chế ion natri (Na+) - bơm ion kali (K+) (Na+/K+ - ATPase), gây ra 

sự tích tụ Na+ nội bào. Phản ứng này lần lƣợt ức chế trao đổi Na+/Ca2+, do đó 

làm tăng ion canxi nội bào. Uống rƣợu mãn tính đã đƣợc báo cáo dễ gây ra sự 

thiếu máu và Mg2+ nội bào, ảnh hƣởng đến mất cân bằng nội môi Ca2+ thông 

qua suy giảm hoạt động ATPase huyết tƣơng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra 

rằng việc uống ethanol mãn tính gây THA có liên quan đến tăng viêm động 

mạch chủ, tăng nồng độ Angiotensin II, gây ra NADPH oxyase gây tổn thƣơng 

nội mô, suy giảm chất chống oxy hóa, điều hòa giảm hệ thống tạo nội mô NO. 

Cơ chế này rất có thể liên quan đến THA do uống rƣợu mãn tính
40

. Theo Hội 
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Tim mạch Châu Âu, nhóm can thiệp giảm rƣợu bia có HATT/HATTr thấp hơn 

1,2/0,7 mmHg so với nhóm đối chứng, trong vòng 6 tháng. 

 Lối sống tĩnh lặng, ít vận động: Theo các nghiên cứu có khoảng 1/3 ngƣời 

trƣởng thành trên khắp thế giới mắc “bệnh” lƣời vận động, dẫn đến hậu quả 5,3 

triệu ngƣời chết mỗi năm và Việt Nam là một trong 10 nƣớc lƣời vận động nhất 

thế giới. Thiếu hoạt động thể lực là yếu tố nguy cơ đứng hàng thứ tƣ của tử 

vong, gây tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đƣờng và một số loại 

ung thƣ. Theo STEP 2015 cho thấy tại Việt Nam gần 1/3 dân số (28,1%) thiếu 

hoạt động thể lực, tức là không đạt mức hoạt động thể lực theo khuyến cáo của 

WHO 
62

.  

Hoạt động thể lực đúng mức đều đặn đƣợc coi là một liệu pháp để dự 

phòng THA, ít vận động đƣợc coi là nguyên nhân của 5-13% các trƣờng hợp 

THA hiện nay 
66

. Theo khuyến cáo của WHO nên hoạt động đều đặn 30 

phút/ngày với cƣờng độ trung bình, ít nhất 5 ngày/tuần, tƣơng đƣơng 150 

phút/tuần hoặc với cƣờng độ cao ít nhất 75 phút/tuần 
67

. 

 Các nhà tim mạch trên thế giới đã khẳng định tập luyện, rèn luyện sức 

khỏe là một trong những phƣơng pháp chữa bệnh THA hữu hiệu không dùng 

thuốc. Cơ sở sinh lý của rèn luyện sức khỏe ở ngƣời bệnh THA là điều hòa 

lƣợng cholesterol máu, kìm chế xơ vữa động mạch, làm giãn và tăng tính đàn 

hồi của các mạch máu trong các cơ hoạt động, giảm sức cản máu ngoại biên và 

kết quả là giảm huyết áp. Tùy theo tình trạng sức khỏe mà có thể thực hiện đi bộ 

nhanh, chạy bƣớc nhỏ, hay luân phiên giữa đi bộ nhanh và chạy bƣớc nhỏ
68

. 

Theo nghiên cứu Hội Tim mạch Châu Âu khuyến cáo về hoạt động thể lực nên 

tham gia ít nhất 30 phút tập thể dục với mức độ vừa (đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc 

bơi lội) trong 5 đến 7 ngày mỗi tuần
69

. 

 Thừa cân, béo phì: Cân nặng có quan hệ khá tƣơng đồng với bệnh 

THA, ngƣời béo phì hay ngƣời tăng cân theo tuổi cũng làm tăng nhanh huyết 

áp
57

. Thừa cân, béo phì là hậu quả của tình trạng mất cân bằng năng lƣợng, trong 

đó năng lƣợng ăn vào vƣợt quá năng lƣợng tiêu hao trong một thời gian dài 
70

.  



23 

 

 

Dựa vào chỉ số khối cơ thể BMI = Trọng lƣợng cơ thể (kg)/(Chiều cao 

(m))2 để đánh giá tình trạng dinh dƣỡng ở ngƣời trƣởng thành dựa 

vào tiêu chuẩn sau: 

Bảng 1.4. Chỉ số BMI theo WHO (2000) và chỉ số BMI dành cho ngƣời Châu Á  

Phân loại WHO BMI (kg/m
2
) IDI & WPRO (kg/m

2
) 

Cân nặng thấp (gầy) < 18,5 < 18,5 

Bình thƣờng 18,5 – 24,9 18,5 – 22,9 

Thừa cân ≥ 25 ≥ 23 

Tiền béo phì 25 – 29,9 23 – 24,9 

Béo phì độ I 30 – 34,9 25 – 29,9 

Béo phì độ II 35 – 39,9 ≥ 30 

Béo phì độ III ≥ 40 ≥ 40 

Nguồn: Hiệp hội Đái tháo đường các nước Châu Á – IDI & WPRO 

Béo phì là một vấn đề nổi cộm hiện nay ở các nƣớc phát triển và có xu 

hƣớng tăng mạnh mẽ ở các nƣớc đang phát triển. Đây là một hệ quả của sự phát 

triển xã hội đối với đời sống dinh dƣỡng ngày một nâng cao và lối sống tây hóa. 

Và nó hiện đang là một nguy cơ sức khỏe có ảnh hƣởng đến nhiều bệnh lý tim 

mạch đặc biệt là THA.  

Hiện nay số ngƣời mắc béo phì trên toàn cầu đã vƣợt quá 250 triệu, chiếm 

7,0% dân số ngƣời trƣởng thành trên thế giới. Các nƣớc ở Đông Âu, Tây Âu, 

Bắc Mỹ, Nam Mỹ tỷ lệ béo phì đã lên trên 20%. Ở các nƣớc phát triển tỷ lệ 

ngƣời béo phì cũng đang có xu hƣớng tăng nhanh. Thừa cân và béo phì có liên 

quan đến tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nhiều nguyên nhân khác
70

. 

Khuyến cáo duy trì trọng lƣợng cơ thể chuẩn ở các cá nhân chƣa bị THA để 

ngăn ngừa THA cũng nhƣ tiền THA, và cho ngƣời bệnh THA để giảm HA. 
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Trong một phân tích, mức giảm HATT và HATTr trung bình liên quan đến giảm 

5,1 kg lần lƣợt là 4,4 và 3,6 mmHg. 

 Stress – căng thẳng lo âu quá mức: Trong khoảng thời gian gần đây 

Stress (căng thẳng, lo âu quá mức) đƣợc đề cập đến nhiều lĩnh vực sức khỏe 

trong đó có THA và bệnh lý tim mạch. Căng thẳng tâm lý đƣợc cho là yếu tố 

gây bệnh xơ vữa động mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh căng thẳng thần 

kinh, stress làm tăng nhịp tim 
71,72

. Dƣới tác dụng của các chất trung gian hóa 

học là Adrenalin, nonadrenalin làm động mạch bị co thắt dẫn đến THA
41

. Hơn 

nữa bên cạnh 3 yếu tố nguy cơ chủ yếu gây xơ vữa động mạch là tăng 

cholesterol máu, THA và hút thuốc lá, căng thẳng tâm lý cũng đƣợc xác định là 

yếu tố nguy cơ quan trọng. Căng thẳng về tâm lý gây tăng hoạt động của hệ thần 

kinh giao cảm dẫn đến gây ảnh hƣởng xấu đến thành mạch, làm rối loạn tuần 

hoàn và tăng nguy cơ gây tổn thƣơng các tế bào nội mạc, làm tăng tính thấm của 

tế bào nội mạc, do vậy làm tăng nguy cơ lắng đọng LDL-C gây hình thành và 

phát triển xơ vữa động mạch. 

Vì vậy mỗi ngƣời nên rèn luyện cho mình tính tự lập, kiên nhẫn và luôn 

biết làm chủ bản thân trƣớc mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống nhƣ vậy có thể 

hạn chế những căng thẳng lo âu và là một biện pháp phòng THA. 

1.3.3. Nhóm yếu tố bệnh lý 

 Đái tháo đường: THA là vấn đề thƣờng gặp ở ngƣời bệnh ĐTĐ. Đây có 

thể đƣợc coi là các yếu tơ nguy cơ nhất của các bệnh tim mạch và bản thân 

chúng lại là các yếu tố nguy cơ của nhau và tƣơng tác nhau để tăng nguy cơ mắc 

các bệnh tim mạch và các biến chứng của chúng. Chuẩn đoán sớm và điều trị 

THA ở ngƣời bệnh ĐTTĐ là một chiến lƣợc quan trọng nhằm ngăn ngừa các 

biến cố tim mạch (một trong những nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu) ở ngƣời 

bệnh ĐTĐ. Những nghiên cứu cho thấy, ngƣời bệnh ĐTĐ có THA hoặc ngƣợc 

lại, các biến chứng tim mạch tăng gấp 2 lần so với ngƣời bệnh THA đơn thuần. 

Theo chiến lƣợc điều trị hiện nay, ĐTĐ đƣợc coi là một nguy cơ rất mạnh cở 

ngƣời bệnh THA và việc điều trị THA ở ngƣời bệnh ĐTĐ phải rất tích cự với 
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mục tiêu cũng tích cực hơn so với điều trị THA thông thƣờng. Tại Việt Nam 

trƣớc những thay đổi về lối sống và các yếu tố nguy cơ, tỷ lệ ngƣời bệnh bị 

ĐTĐ và THA đã phát triển đáng báo động. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng 60% ngƣời bệnh ĐTĐ trên 40 tuổi là 

những ngƣời THA, đây là một yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và thận 

trên ngƣời bệnh ĐTĐ. Đối với ĐTĐ type 2, THA có thể xảy ra sau, cùng lúc 

thậm chí cả trƣớc khi mắc ĐTD trong bối cảnh các hội chứng chuyển hóa. Có 

giả thuyết THA là do đề kháng insulin ở ngƣời bệnh ĐTĐ type 2 làm insulin 

máu tăng dẫn đến giữ natri, kích thích tăng tiết catecholamine, phì đại nội mạc 

mạch máu. Thêm vào đó bản thân sự đề kháng insulin dẫn đến mất khả năng làm 

giãn mạch, tất cả yếu tố này dẫn dến THA. Đối với ĐTĐ type 1 THA thƣờng 

xảy ra sau ĐTĐ nhiều năm trong bối cảng tổn thƣơng thận do ĐTĐ. Sự tổn tại 

của THA và ĐTĐ làm tăng đáng kể nguy cơ tổn thƣơng tim mạch, tăng tỷ lệ 

măc bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch máu ngoại biên, đột quỵ và tử vong 

do bệnh tim mạch cao hơn và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh vi mạch máu 

nhƣ các bệnh thận và võng mạc. 

 Theo khuyến cáo của Hội tim mạch Mỹ, tỷ lệ THA ở ngƣời trƣởng thành 

mắc ĐTĐ là khoảng 80% và THA gặp ở ngƣời ĐTĐ type 2 cao hơn ít nhất 2 lần 

so với ngƣời không bị ĐTĐ cùng tuổi. Theo Hội tim mạch Châu Âu, HA cao là 

đặc điểm hay gặp ở ngƣời ĐTĐ type 1 và type 2. Nhiều ý kiến ủng hộ lợi ích 

của việc giảm HA ở những ngƣời ĐTĐ để giảm các biến chứng về mạch máu 

lớn và mạch máu nhỏ, cũng nhƣ giảm tỷ lệ tử vong. Việc hạ HA ở ngƣời ĐTĐ 

cũng cho thấy giảm đáng kể tỷ lệ bệnh thận giai đoạn cuối, bệnh võng mạc và 

albumin niệu. Hội tim mạch Châu Âu khuyến cáo rằng ở những ngƣời ĐTĐ mục 

tiêu đầu tiên là hạ HA xuống <140/80 mmHg và hƣớng đến huyết áp tâm trƣơng 

là 130 mmHg. Với ngƣời bệnh đáp ứng tốt với điều trị nên xem xét hạ HA 

xuống ngƣỡng dƣới 130 mmHg vì những lợi ịch trong phòng ngừa đột quỵ. Tuy 

nhiên không nên điều trị hạ HA xuống dƣới 120 mmHg. 
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 Rối loạn lipid máu: Lipid máu là nguồn cung cấp năng lƣợng chính cho 

cơ thể, tham gia cung cấp 25-30% năng lƣợng cơ thể. Cứ 1 g lipid cũng cấp đến 

9,1 kcal. Lipid là nguồn năng lƣợng dự trữ lớn nhất trong cơ thể. Khối lƣợng mỡ 

trong cơ thể thay đổi theo tuổi, giới và chủng tộc. Rối loạn lipid máu là tình 

trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số bị rối loạn nhƣ tăng cholesterol, 

tăng tryglycerid, tăng LDL-C hoặc giảm HDL-C… Có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến rối loạn lipid máu nhƣ yếu tố di truyền hay lối sống không hợp lý. 

  Trên đối tƣợng THA đã có nghiên cứu cho thấy rối loạn lipid máu gặp 

nhiều hơn cở những ngƣời tiền THA so với HA tối ƣu. Theo nghiên cứu của 

Peggy PC Chiang (2013) tăng triglycerid làm tăng nguy cơ mắc tiền THA với 

OR(KTC95%) là 2,08 (1.45- 2,98), p<0,05. Trong nghiên cứu này cũng cho 

thấy, trên ngƣời Trung Quốc, tăng LDL-C làm tăng nguy cơ mắc tiền THA với 

OR(KTC95%) là 1,58 (1,11 - 2,24), p<0,05. Theo Guang Yang, tăng cholesterol 

máu và tăng triglyceride máu là yếu tố độc lập dẫn đến tiền THA với phân tích 

đơn biến OR lần lƣợt là 1,828 (1,631 - 2,050) và 2,176 (1,939 - 2,442); p<0,001 

và phân tích đa biến là 1,261(1,110 - 1,432) và 1,301(1,133-1,493), p<0,001
73

. 

1.4. Một số mô hình quản lý kiểm soát THA trên thế giới và tại Việt Nam 

1.4.1. Trên thế giới 

Xuất phát từ thực trạng trên mà mỗi địa phƣơng, mỗi quốc gia sẽ chọn các 

hoạt động can thiệp, quản lý phù hợp với điều kiện nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất, điều kiện kinh tế, yếu tố văn hóa xã hội để xây dựng các mô hình kiểm soát 

bệnh THA cho cộng đồng phù hợp 
74,74, 75

. Thời gian thực hiện thƣờng dƣới 2 

năm, với sự tham gia của cán bộ y tế địa phƣơng là điều dƣỡng hoặc nhân viên y 

tế ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nội dung can thiệp chủ yếu thƣờng tập 

trung vào: 

1) Giáo dục sức khỏe, tƣ vấn, nâng cao kiến thức về THA dƣới nhiều hình 

thức đa dạng: Nghe giảng, tham dự hội thảo, tƣ vấn, nhắn tin điện thoại nhắc 

nhở 
27,76

... 
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2) Tập huấn cho cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu về cách chẩn 

đoán THA, theo dõi THA, điều trị THA theo đơn thuốc, ghi chép theo dõi ngƣời 

bệnh THA tại cộng đồng 
77

; 

Các mô hình, kinh nghiệm xây dựng trên thế giới cũng đƣợc mô tả theo 

bảng cụ thể sau đây. 
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Bảng 1. 4. Một số mô hình quản lý, điều trị kiểm soát THA tại cộng đồng 

trên thế giới 

T

T 

Tác 

giả 

Đối tƣợng 

và địa điểm 

NC 

Thời 

gian 

NC 

Mô hình quản 

lý điều trị THA 

Kết quả đạt đƣợc của mô 

hình 

 1 

Chu 

Hong 

Lu
33

 

360 ngƣời 

bệnh THA 

tại trung tâm 

chăm sóc 

sức khỏe 

cộng đồng 

thuộc thị trấn 

Liaobu – 

thành phố 

Dongguan 

Trung Quốc 

 2 

năm 

Chiến lƣợc giáo 

dục sức khỏe 

dựa vào cộng 

đồng. 

Nhóm 1 – Tự 

đọc và tìm hiểu; 

Nhóm 2 – nhóm 

đƣợc nghe bài 

giảng hàng 

tháng về THA;  

Nhóm 3 – nhóm 

đƣợc tham dự 

các hội thảo 

giáo dục sức 

khỏe mang tính 

tƣơng tác về 

THA 

 

 

Tỷ lệ đối tƣợng có chỉ số 

HA bình thƣờng tăng lên ở 

Nhóm 2 (từ 41,2% lên 

63,2%) và đặc biệt tăng 

bền vững ở Nhóm 3 (từ 

40,2% lên 86,3%), nhƣng 

ở Nhóm 1 không có sự 

thay đổi. 

Sự cải thiện về điểm liên 

quan quan tới kiến thức về 

THA, sử dụng thuốc huyết 

áp thƣờng xuyên, sử dụng 

muối hợp lý và các hoạt 

động thể lực tăng dần đều 

từ Nhóm 1 đến Nhóm 3. 

Nhóm 3 có tỷ lệ đối tƣợng 

giảm chỉ số BMI và lƣợng 

cholesterol LDL cao nhất. 

 

 2 

Jeet G 

và 

cộng 

sự
25

 

Các nƣớc 

đang phát 

triển 

16 nghiên 

cứu 

 2000

-2015 

- Tính hiệu quả 

của cán bộ y tế 

xã cung ứng các 

hoạt động dự 

phòng can thiệp 

- Thời gian can 

thiệp từ 4-19 

tháng 

- Các hoạt động 

can thiệp của 

cán bộ y tế 

tuyến xã bao 

gồm: Nâng cao 

sức khỏe, điều 

trị theo đơn và 

theo dõi.  

 

Kết quả phân tích gộp cho 

thấy tăng tỷ lệ cai nghiện 

thuốc lá, và giảm huyết áp 

tâm thu với mức giảm 

trung bình là 4,8 mmHg 

và giảm huyết áp tâm 

trƣơng với mức giảm 

trung bình là 2,88 mmHg 

Nghiên cứu đi đến kết 

luận chung đƣa cán bộ y tế 

tuyến xã vào hoạt động dự 

phòng và kiểm soát bệnh 

không lây nhiễm trong đó 

có bệnh THA đƣợc đánh 

giá là có tiềm năng mang 

lại những hiệu quả nhất 

định tại các nƣớc có thu 

nhập trung bình và thấp, 

đặc biệt trong việc gia 
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tăng tỷ lệ cai thuốc lá, 

giảm huyết áp và kiểm 

soát lƣợng đƣờng huyết 

 3 

Kuhm

mer R 

và 

cộng 

sự
36

 

- Brazil - 

256 đối 

tƣợng có độ 

tuổi từ 40 

hiện đang có 

HA không 

kiểm soát 

đƣợc 

 

 6 

tháng 

can 

thiệp 

Các đối tƣợng 

đƣợc phân bố 

ngẫu nhiên vào 

2 nhóm khác 

nhau: nhóm 

đƣợc chăm sóc 

đa ngành và 

nhóm đƣợc 

chăm sóc đa 

ngành kết hợp 

với chăm sóc cá 

nhân. 

Kết quả nghiên cứu cho 

thấy sau 6 tháng can thiệp, 

HA tâm thu giảm 11,8 

mmHg ở nhóm can thiệp 

đa ngành đơn lẻ và giảm 

12,9 mmHg ở nhóm có 

can thiệp đa ngành kết hợp 

với chăm sóc cá nhân. 

Tƣơng tự, HA tâm thu 

giảm lần lƣợt là 8,1 

mmHg và 7,0 mmHg. 

 

4 

He J 

và 

cộng 

sự
28

  

- Tại 

Argentina 

- 1432 ngƣời 

trƣởng thành 

mắc THA 

không kiểm 

soát đƣợc và 

thu nhập 

thấp, không 

có BHYT 

 2 

năm 

từ 

tháng 

6/201

3 đến 

tháng 

4 

năm 

2015 

Can thiệp tại 

nhà của cán bộ 

y tế xã (hƣớng 

dẫn về chăm 

sóc sức khỏe, 

theo dõi kiểm 

tra HA tại nhà 

và phản hồi về 

tình trạng HA); 

) Can thiệp của 

bác sĩ và can 

thiệp bằng hình 

thức gửi tin 

nhắn điện thoại. 

Các can thiệp 

trên đƣợc thực 

trong vòng 8 

tháng.  

Nhóm chứng: 

chăm sóc thông 

thƣờng 

 

- Điều tra ban đầu về HA 

tâm thu TB của nhóm can 

thiệp và nhóm chứng 

tƣơng ứng là 151,7 mm 

Hg và 149,8 mmHg, HA 

tâm trƣơng TB tƣơng tự là 

92,2 mm Hg và 90,1 mm 

Hg.  

- Sau 18 tháng can thiệp, 

HA tâm thu trung bình 

giảm 19,3 mmHg ở nhóm 

can thiệp (95% CI, 17,9-

20,8 mm Hg) và giảm 

12,7 mm Hg ở nhóm 

chứng (95% CI, 11,3-14,2 

mm Hg); sự chênh lệch về 

mức giảm giữa  nhóm là 

6,6 mm Hg (95%CI, 4,6-

8,6; P <0,001). HA tâm 

trƣơng trung bình giảm 

12,2 mm Hg (95% CI, 

11,2-13,2 mm Hg) trong 

nhóm can thiệp và 6,9 mm 

Hg (95% CI, 5,9-7,8 mm 

Hg) trong nhóm đối 

chứng; 

- Tỷ lệ ngƣời bệnh tăng 
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huyết áp đƣợc kiểm soát 

tăng từ 17,0% giai đoạn 

trƣớc can thiệp lên 72,9% 

giai đoạn 18 tháng ở nhóm 

can thiệp và từ 17,6% lên 

52,2% ở nhóm chứng. 

5 

Tazee

n H 

Jafar 

và 

cộng 

sự
78

 

Bangladesh, 

Pakistan, và 

Sri Lanka 

 

454 ngƣời 

dân có huyết 

áp không 

đƣợc kiểm 

soát tham gia 

nghiên cứu 

 

3 

tháng 

- Sàng lọc huyết 

áp và tƣ vấn cho 

ngƣời bệnh tại 

nhà 

- Tập huấn cho 

cán bộ y tế 

tuyến xã về 

quản lý, điều trị 

THA 

- Có kinh phí hỗ 

trợ cho cán bộ y 

tế 

- 90% ngƣời dân đƣợc tƣ 

vấn giáo dục sức khỏe về 

THA tại nhà 

- 80% ngƣời dân đƣợc tƣ 

vấn bởi cán bộ y tế đã qua 

đào tạo tập huấn 

- Huyết áp tâm thu giảm 

trung bình 4,5mm Hg sau 

3 tháng can thiệp 

- 98 ngƣời lãnh đạo ban 

ngành liên quan tại các địa 

phƣơng ủng hộ nhân rộng 

chƣơng trình can thiệp 

 

Nhƣ vậy có thể thấy các mô hình can thiệp trên thế giới có hiệu quả nhất 

định trong việc giảm chỉ số HA tâm thu và tâm trƣơng, tỷ lệ ngƣời đạt HA kiểm 

soát tăng lên. Bên cạnh đó, thời kiến thức của ngƣời dân về THA đƣợc cải thiện 

hơn. Một số mô hình cho thấy có sự thay đổi về các hành vi có liên quan tới 

THA: giảm uống rƣợu bia, giảm chỉ số BMI, cholesterol 
25,17,79,26

... 

Các kết quả trên cho thấy các hoạt động can thiệp ở cộng đồng khá phù 

hợp với ngƣời dân cộng đồng, kết hợp nhiều hoạt động khác nhau, các hoạt 

động chính can thiệp bao gồm:  

1) Đo huyết áp cho ngƣời dân hoặc hƣớng dẫn ngƣời dân đo huyết áp; 

2) Giám sát, theo dõi huyết áp cho ngƣời dân cộng đồng thông qua cán bộ 

y tế địa phƣơng 

3) Tập huấn cho cán bộ y tế tại cộng đồng về bệnh tăng huyết áp 

4) Tƣ vấn giáo dục sức khỏe cho ngƣời dân tại cộng đồng về bệnh tăng 

huyết áp qua hình thức tƣ vấn tại nhà, hoặc qua hình thức nhắn tin, gọi điện 

thoại. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jafar+TH&cauthor_id=27488552
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jafar+TH&cauthor_id=27488552
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jafar+TH&cauthor_id=27488552


31 

 

 

1.4.2. Tại Việt Nam 

Để góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh THA, vào năm 2015, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã ký quyết định phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra 

các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp quan trọng để dự phòng và kiểm soát 

bệnh THA, 50% số ngƣời bị tăng huyết áp đƣợc phát hiện; 50% số ngƣời phát 

hiện bệnh đƣợc quản lý, điều trị theo hƣớng dẫn chuyên môn. Các nhóm giải 

pháp lớn đƣợc thực hiện nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh THA, đó là:  

- Xây dựng chính sách, pháp luật và phối hợp liên ngành:  

- Truyền thông và vận động xã hội 

- Tăng cƣờng hệ thống cung cấp dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật y tế,  

- Phát triển nguồn nhân lực  

- Phát triển nghiên cứu khoa học, theo dõi và giám sát 

- Tăng cƣờng năng lực hợp tác quốc tế. 

Bên cạnh giải pháp phòng chống các yếu tố nguy cơ phổ biến nhƣ: Thuốc 

lá, rƣợu bia, dinh dƣỡng không hợp lý và thiếu hoạt động thể lực, chiến lƣợc 

nhấn mạnh một giải pháp quan trọng đó là phát triển hệ thống y tế dự phòng và 

y tế cơ sở để cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm và lồng ghép quản 

lý bệnh liên tục, lâu dài tại tuyến chăm sóc sức khỏe
80

.  

Trên cơ sở đó, các địa phƣơng xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các 

mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phòng, chống THA trong kế hoạch hoạt động phát 

triển sự nghiệp y tế của các địa phƣơng. 

1.4.2.1. Dự án phòng chống THA quốc gia 

Dự án phòng chống THA đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt vào 

tháng 12 năm 2008 tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ban hành ngày 19/12/2008. 

Dự án do Viện tim mạch Quốc gia chịu trách nhiệm triển khai dƣới sự chỉ đạo 

của Bộ Y tế. Mục tiêu của Dự án là nâng cao nhận thức đúng của ngƣời dân về 

bệnh THA và các yếu tố nguy cơ. Tăng cƣờng năng lực cho nhân viên y tế trong 
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công tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh THA theo phác đồ điều 

trị do BYT quy định.  

Sơ đồ 1: Tổ chức mạng lƣới quản lý THA tại Việt Nam 

 

Phác đồ điều trị THA tại y tế cơ sở đƣợc quy định tại Quyết định số 

3192/QĐ-BYT ban hành năm 2010: Quản lý ngƣời bệnh ngay tại TYT xã để 

ngƣời bệnh đƣợc tiếp cận dịch vụ dễ dàng, thuận tiện, đƣợc uống đúng thuốc, đủ 

và đều, đồng thời giám sát quá trình điều trị, tái khám, phát hiện sớm các trƣờng 

hợp biến chứng và tác dụng phụ của thuốc theo 4 bƣớc quản lý THA ở tuyến y 

tế cơ sở 
42

. 

Dự án đã bao phủ đƣợc toàn bộ 63/63 tỉnh thành với 474 huyện. Các đơn 

vị phòng chống tăng huyết áp đặt tại các bệnh viện tỉnh, thành phố và 96 đơn vị 

phòng chống tăng huyết áp tuyến quận, huyện của 16 tỉnh thí điểm (xem Sơ đồ 1 

về Tổ chức mạng lƣới quản lý tăng huyết áp tích hợp với hệ thống y tế). 
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Năm 2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3447/QĐ-BYT về Bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, đề cập đến một trong những tiêu chí 

quan trọng đƣợc đƣa ra là các TYTX có thể phát hiện, điều trị và quản lý các 

mạn tính không lây (nhƣ đái tháo đƣờng, THA, ung thƣ,...). Những chính sách 

này đã thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động dự phòng và 

điều trị THA tại tuyến cơ sở.  

Bảng 1. 5. Kết quả thực hiện Dự án phòng chống THA quốc gia tại một số 

địa phƣơng tại Việt Nam 

12 

 
Tác giả 

Đối 

tƣợng 

và địa 

điểm 

NC 

Thời 

gian 

NC 

Hoạt 

động 
Kết quả đạt đƣợc của mô hình 

1 

Đoàn 

Minh 

Cƣơng
51

 

Lâm 

Đồng 

2012

-

2014 

Thực 

hiện Dự 

án 

phòng 

chống 

THA 

quốc gia 

tại địa 

phƣơng 

- 43,5% cán bộ TYT xã đo HA chƣa đúng. 

- 15,8% nhân viên y tế thôn bản chƣa qua 

đào tạo. 

- TYT xã còn chƣa giám sát hoạt động của 

Y tế thôn bản. 

- TYT xã chƣa thực sự quan tâm tới việc 

quản lý ngƣời mắc THA: chƣa ghi chép 

đầy đủ thông tin của ngƣời THA, chƣa 

nhắc nhở ngƣời bệnh đến khám định kỳ. 

- Thiếu máy đo HA 

- Thuốc HA chỉ đƣợc trang bị ở mức tối 

thiểu 

- Kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời 

dân về THA chƣa cao. 

- Cán bộ thực hiện công tác phòng chống 

THA còn hạn chế về chuyên môn 

- Công tác đào tạo chƣa đƣợc chú trọng  

- Hàng năm cử cán bộ đi tập huấn nhƣng 

nội dung còn chung chung, không chuyên 

sâu 

- Công tác truyền thông THA chƣa đƣợc 

thực hiện thƣờng xuyên, chỉ phát qua loa 

xã theo đợt, mỗi đợt 3-5 phút. 

- Việc triển khai các hoạt động trên còn 

chƣa đồng bộ, chƣa có sự giám sát kiểm tra 

chặt chẽ từ phía TYT xã, nên hiệu quả hoạt 

động dự án còn chƣa cao. Số ngƣời đƣợc 

phát hiện THA chủ yếu là bị động, ngƣời 

bệnh tại các tuyến huyện, tỉnh và trung 
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ƣơng chuyển về là chủ yếu. 

- Sự phối hợp của các ban ngành và chỉ đạo 

của chính quyền địa phƣơng với công tác 

phòng chống THA tại địa phƣơng không 

thƣờng xuyên và chƣa có quy chế làm việc 

rõ ràng để phối hợp thực hiện. 

2 

Trần Thị 

Hƣờng
81

 

 

- Hòa 

Bình 

- 195 

cán bộ 

y tế 

 

2017 

Khảo sát 

về quản 

lý, điều 

trị THA 

tại các 

TYT xã 

thuộc 3 

huyện 

của tỉnh 

Hòa 

Bình 

- Tỷ lệ cán bộ y tế đƣợc tập huấn đào tạo 

về xử trí THA ở mức thấp với 25,6% cán 

bộ, chủ yếu là cán bộ tuyến huyện. 

- Tỷ lệ CBYT có kiến thức đạt về xử trí 

THA còn thấp với 30,8%, 69,2% cán bộ có 

kiến thức chƣa đạt. 

- Tỷ lệ có kiến thức đúng về biểu hiện của 

THA là 56,9% 

- Tỷ lệ có kiến thức đúng về dự phòng 

bệnh THA ở mức dƣới 35% 

- Tỷ lệ có kiến thức đúng về điều trị bệnh 

THA là 23,6%. 

- 95% cán bộ thành thạo với kĩ năng đo HA 

3 

Nguyễn 

Thị Thi 

Thơ
82

 

116 

TYT 

xã 

phƣờn

g trên 

63 tỉnh 

thành 

2014 

Dự án 

phòng 

chống 

THA 

quốc gia 

- Kết quả cho thấy hiện nay hầu hết các 

trạm y tế xã đã tham gia vào các hoạt động 

phòng và chống bệnh không lây nhiễm 

trong đó có THA.  

- 82,8% các xã thực hiện khám sàng lọc 

THA 

- 85% các xã thực hiện tƣ vấn 

- 80% TYT xã quản lý, điều trị duy trì 

- 85% TYT xã thực hiện truyền thông 

- Trung bình có 1,77 ± 1,07 cán bộ đƣợc 

tập huấn về phòng chống THA 

- Thực trạng thiếu thiết bị và thuốc thiết 

yếu cho hoạt động phòng và kiểm soát 

bệnh không lây nhiễm còn phổ biến, chỉ có 

13,8% và 7,8% trạm y tế xã có trên 70% 

danh mục thiết bị và thuốc thiết yếu theo 

yêu cầu của Bộ Y tế 

1.4.2.2. Mô hình quản lý và điều trị THA ở bệnh viện đa khoa tuyến huyện 

 Cũng tại Bắc Giang, địa phƣơng đã triển khai mô hình điều trị ngoại trú 

cho ngƣời bệnh THA tại tuyến huyện. Chƣơng trình thu hút sự tham gia của 

8952 ngƣời bệnh tại 10 quận huyện của tỉnh Bắc Giang.  

Trƣớc tiên, tất cả ngƣời bệnh THA đƣợc sàng lọc tại TYT xã hoặc BVĐK 

huyện đều phải đƣa vào nằm điều trị nội trú tại khoa Nội của BVĐK huyện để 

thực hiện điều trị. Nếu ngƣời bệnh không có biến chứng nặng hoặc đang trong 
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tình trạng không có cơn THA thì hƣớng dẫn ngƣời bệnh biết cách đo, sử dụng 

thuốc, theo dõi diễn biến của bệnh và tƣ vấn cho ngƣời bệnh tự đánh giá YTNC 

để điều chỉnh lối sống. Sau khi ngƣời bệnh đã đƣợc điều trị ổn định, chuyển 

sang bƣớc quản lý và điều trị ngoại trú và đƣợc làm hồ sơ theo dõi tại nhà, hàng 

tháng đến khám lại và lĩnh thuốc tại BVĐK huyện.  

Mô hình này đã giúp ngƣời bệnh đƣợc quản lý ngay tại địa phƣơng mà 

không phải đi xa, từ đó tỷ lệ bỏ cuộc giảm xuống là 6,9% so với tỷ lệ bỏ cuộc ở 

BVĐK tỉnh là 18,6%, chi phí điều trị hạ thấp, yếu tố nguy cơ đƣợc kiểm soát tốt 

hơn.  

1.4.2.3. Mô hình quản lý và điều trị tại Trà Vinh
40 

 

Tác giả Nguyễn Thanh Bình thực hiện một nghiên cứu can thiệp trong 2 

năm 2015 và 2016 tại tỉnh Trà Vinh. Đối tƣợng nghiên cứu là đồng bào dân tộc 

Khmer có độ tuổi từ 25-64. Giai đoạn đầu của nghiên cứu, tác giả khảo sát đánh 

giá tình trạng THA trên 30 xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tỷ lệ THA ở đồng bào 

Khmer tỉnh Trà Vinh là 33,5% (nam: 37,3%, nữ: 29,7%).  

Tiếp đó, giai đoạn 2, tác giả thực hiện can thiệp có đối chứng và so sánh 

trƣớc sau. Tác giả chọn xã can thiệp là xã An Quảng Hữu huyện Trà Cú và chọn 

xã chứng là xã Hòa Ân, huyện Cầu Kẻ. Tại mỗi xã, nghiên cứu chọn 144 ngƣời 

tiền trăng huyết áp và tăng huyết áp để tham gia nghiên cứu can thiệp.  

Nội dung can thiệp bao gồm: 

 Tổ chức ban hành văn bản thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh tăng 

huyết áp tại xã An Quảng Hữu 

 Tổ chức xây dựng mạng lƣới triển khai thực hiện, quản lý hoạt động 

phòng ngừa và quản lý bệnh tăng huyết áp 

 Tổ chức quản lý, điều trị tại trạm y tế 

 Tổ chức tƣ vấn ngƣời bệnh và thăm hộ gia đình 

 Truyền thông giáo dục sức khỏe gián tiếp qua đài phát thanh bằng tiếng 

Khmer, đặt áp phích bằng hai thứ tiếng. 
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 Tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp bằng nói 

chuyện chuyên đề tại chùa. 

Hiệu quả về tình trạng sức khỏe:  

Tỷ lệ ngƣời bệnh THA có chỉ số HA ≥140/90mmHg ở nhóm can thiệp 

ban đầu là 74%, sau khi can thiệp tỷ lệ này còn 65%. Trái lại, nhóm chứng tỷ lệ 

này tăng từ 72,2% lên 77%.  

Trƣớc khi có can thiệp, tỷ lệ ngƣời bệnh THA giữ đƣợc chỉ số HA < 

120/80 chỉ là 4,2%, sau khi can thiệp con số này đạt lên 23%. 

Hiệu quả về mặt kiến thức:  

Sau một năm, hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức đúng về nhận biết 

bệnh THA đạt 7,1%; kiến thức đúng về hậu quả bệnh đạt 12,9%, kiến thức đúng 

về một số yếu tố nguy cơ đạt 41,9%; kiến thức đúng về cách phòng bệnh đạt 

35,1% và cách điều trị bệnh đạt 3,5%; kiến thức chung 63,5%. Qua kết quả cho 

thấy các biện pháp can thiệp cộng đồng đã phát huy đƣợc hiệu nâng cao kiến 

thức của ngƣời dân về phòng chống bệnh THA. 

1.4.2.4. Mô hình quản lý người hen và tăng huyết áp dựa vào cộng đồng tại 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, sau 1 năm thực hiện mô hình quản lý 

ngƣời bệnh hen và ngƣời bệnh THA ở cộng đồng, kết quả cho thấy đã có 9/9 y 

tế thôn bản biết cách đo HA đúng phƣơng pháp. Hầu hết ngƣời bệnh đã uống 

đúng thuốc và uống đều theo chỉ định của bác sỹ. Những ngƣời bệnh trong diện 

theo dõi đã thay đổi về chế độ sinh hoạt nhƣ hƣớng dẫn của CBYT, nhân viên y 

tế thôn bản và đã thƣờng xuyên đến kiểm tra lại HA ở nhà y tế thôn và ở trạm. 

Thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp và tƣ vấn tại chỗ, phần lớn 

ngƣời dân đã hiểu và thay đổi dần hành vi và ý thức, quan tâm nhiều hơn đến 

sức khỏe của mình và đặc biệt là ngƣời bệnh đã biết đƣợc chỉ số HA nhƣ nhớ số 

tuổi của mình 
83

.  
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1.4.2.5. Mô hình quản lý và điều trị THA tại Ba Vì – Hà Nội 
38, 39

 

 Một mô hình quản lý THA tại cộng đồng đƣợc thiết lập tại xã Phú Cƣờng 

huyện Ba Vì thành phố Hà Nội vào năm 2006. Tháng 12/2006, trong giai đoạn 

chuẩn bị, một nghiên cứu mô tả cắt ngang đƣợc thực hiện với cỡ mẫu là 1200 

ngƣời trƣởng thành (≥ 25 tuổi) nhằm xác định tỷ lệ THA và các yếu tố nguy cơ 

của bệnh tim mạch nhằm chọn những ngƣời mắc bệnh THA vào chƣơng trình 

quản lý. Giai đoạn tiếp theo, những ngƣời dân địa phƣơng mắc THA đƣợc tham 

gia vào chƣơng trình. Chƣơng trình quản lý bệnh THA tại xã bao gồm 3 hợp 

phần chính: (1) Các chiến dịch truyền thông và giáo dục sức khỏe toàn diện 

(IEC) nhằm nâng cao kiến thức về các yếu tố rủi ro của bệnh tim mạch (bao gồm 

tăng huyết áp) cho toàn bộ ngƣời dân trên địa bàn; (2) Xây dựng bộ tiêu chuẩn 

cho TYT xã để chẩn đoán và điều trị đa thuốc và điều chỉnh lối cho ngƣời bệnh 

tăng huyết áp thƣờng xuyên; (3) Chƣơng trình đào tạo liên tục để nâng cao năng 

lực của đội ngũ chăm sóc tim mạch địa phƣơng (bao gồm đào tạo thực hành tại 

chỗ).  

 Sàng lọc ban đầu của nghiên cứu đã phát hiện 469 ngƣời bị tăng huyết áp 

(39,8%). Trong số những ngƣời tăng huyết áp, 37,3% đã biết về tình trạng HA 

của họ, 68,7% không đƣợc điều trị và 0,6% có HA đƣợc kiểm soát tốt.  

Sau điều tra sàng lọc ban đầu, 67,8% ngƣời THA tham gia chƣơng trình 

quản lý tại địa phƣơng. Những ngƣời từ chối tham gia chƣơng trình có đặc điểm 

chung là nhóm có độ tuổi trẻ hơn, bệnh THA ở mức độ nhẹ hơn. Sau khi tham 

gia chƣơng trình can thiệp, kết quả nghiên cứu cho thấy HA tâm thu và HA tâm 

trƣơng của đối tƣợng nghiên cứu đã giảm đi đáng kể ở cả nhóm kiểm tra theo 

dõi định kỳ (giảm 55,5mmHg đối với huyết áp tâm thu và 28,7 mmHg đối với 

huyết áp tâm trƣơng) và nhóm kiểm tra theo dõi không định kỳ (giảm 29,2 

mmHg đối với huyết áp tâm thu và 15,9 mmHg đối với huyết áp tâm trƣơng).  
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1.5. Chƣơng trình phòng chống tăng huyết áp quốc gia tại Yên Bái 

Dự án Phòng chống tăng Huyết áp thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

tại tỉnh Yên Bái đƣợc thực hiện từ năm 2010. Đến năm 2013, toàn bộ 9/9 TTYT 

trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Văn Yên và Lục Yên đã triển khai chƣơng 

trình này, đầu mối quản lý dự án đặt ở Bệnh viện Nội tiết tỉnh. 

Đặc điểm chung của tỉnh là gồm nhiều ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống 

thành cộng đồng làng bản ở vùng thấp, tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn, giao thông chƣa thuận lợi, các tập tục sinh hoạt của ngƣời dân tộc 

thiểu số vẫn còn đậm nét trong cộng đồng của họ. Khi ốm đau, họ có một số bài 

thuốc gia truyền lâu đời vẫn thƣờng sử dụng, việc tiếp cận dịch vụ y tế và quản 

lý sức khỏe, đặc biệt là bệnh không có triệu chứng nhƣ tăng huyết áp đối còn 

nhiều khó khăn. 

1.5.1. Huyện Lục Yên 

Huyện Lục Yên nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh 

93 km. Toàn huyện Lục Yên có 24 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị 

trấn là thị trấn Yên Thế và 23 xã. Lục Yên có 18 dân tộc cùng chung sống, trong 

đó dân tộc Tày chiếm 53,3%, Kinh 21,2%, Nùng 10,4%, còn lại là các dân tộc 

khác. 

 Cũng nhƣ huyện Văn Yên, huyện Lục Yên bắt đầu tham gia thực hiện 

quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp, đái tháo đƣờng từ năm 2013. Ngƣời bệnh 

THA đƣợc quản lý điều trị tại các Trạm Y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực 

tuy nhiên tỷ lệ ngƣời bệnh đƣợc lập hồ sơ theo dõi quản lý điều trị THA còn 

thấp, thiếu trang thiết bị nguồn lực phục vụ.  

1.5.2. Huyện Văn Yên 

Huyện Văn Yên, là một huyện cách trung tâm tỉnh khoảng 45km. Toàn 

huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 24 xã. 

Tổng số dân của huyện Văn Yên theo thống kê năm 2018 là 129.679  ngƣời. 

Huyện Văn Yên có 11 dân tộc, trong đó có khoảng gần ½ ngƣời là dân tộc Dao, 

Tày, Mông.  
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 Huyện Văn Yên bắt đầu thực hiện quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp, đái 

tháo đƣờng từ năm 2013. Năm 2017, huyện thành lập đơn vị quản lý bệnh nhân 

quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và hen, COPD. Tỷ lệ ngƣời bệnh đƣợc lập hồ 

sơ quản lý điều trị THA thấp, thiếu trang thiết bị nguồn lực phục vụ cho công 

tác phát hiện bệnh và điều trị bệnh.  Hoạt động truyền thông phòng chống bệnh 

không lây nhiễm trong đó có bệnh THA chƣa đƣợc thƣờng xuyên.   

Mặc dù dự án phòng chống tăng huyết áp đã bao phủ tới các xã trên địa 

bàn huyện Văn Yên, tuy nhiên do TYT xã đảm nhận nhiều hoạt động chăm sóc 

sức khỏe khác nhau nên công tác theo dõi, quản lý, điều trị, tƣ vấn bệnh THA tại 

cộng đồng còn chƣa đƣợc tập trung trong khi bệnh có thể gây ra nhiều biến 

chứng nặng nề ảnh hƣởng tới chất lƣợng cuộc sống của ngƣời bệnh và gia đình.  

Với mục đích nhằm giảm thiểu tác động và gánh nặng do bệnh THA lên 

ngƣời dân tại khu vực miền núi, ngƣời dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái, nhóm 

nghiên cứu lựa chọn huyện Văn Yên là địa bàn cần quan tâm để xây dựng mô 

hình can thiệp nhăm giảm tỷ lệ THA của ngƣời dân, trong đó có ngƣời dân tộc 

Dao. Kết quả điều tra, đánh giá của mô hình can thiệp sẽ là bài học kinh nghiệm 

cho các địa phƣơng khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
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Chƣơng 2 

 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Địa điểm nghiên cứu  

H. Văn Yên                                                            H. Lục Yên 

 

Hình 2. 1. Bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái 

Chọn chủ đích 2 huyện Văn Yên và Lục Yên có điều kiện kinh tế xã hội 

tƣơng đƣơng nhau, đều thuộc vùng thấp của tỉnh, trong địa bàn huyện có cả 3 

vùng KTXH theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Uỷ 

ban dân tộc ngày 19/9/2013. 

Huyện Văn Yên là một huyện phía Đông Bắc của tỉnh Yên Bái, cách 

trung tâm tỉnh khoảng 45km. Toàn huyện Văn Yên có 25 xã phƣờng, bao gồm 1 

thị trấn và 24 xã. Tổng số dân của huyện Văn Yên theo thống kê năm 2018 là 

129.679  ngƣời thuộc 11 dân tộc sinh sống, trong đó có khoảng gần ½ ngƣời là 

dân tộc Dao, Tày, Mông.  

Huyện Lục Yên là huyện miền núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên 

Bái,  cách trung tâm tỉnh Yên Bái khoảng 93 km. Toàn huyện có 24 xã và thị 

trấn với tổng số dân là 109.406 ngƣời. Lục Yên là địa bàn sinh sống của 18 dân 
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tộc, trong đó dân tộc Tày chiếm 53,3%, Kinh 21,2%, Nùng 10,4%, còn lại là các 

dân tộc khác.  

2 huyện Văn Yên và Lục Yên có điểm chung là nơi sinh sống của nhiều 

ngƣời dân tộc thiểu số, với nhiều phong tục tập quán còn đậm nét trong cộng 

đồng của họ. Khi ốm đau, ngƣời dân thƣờng sử dụng một số bài thuốc gia truyền 

lâu đời vẫn thƣờng sử dụng, việc tiếp cận dịch vụ y tế và quản lý sức khỏe, đặc 

biệt là bệnh không có triệu chứng nhƣ tăng huyết áp đối với cộng đồng này còn 

nhiều khó khăn. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2015 đến 12/2021. Trong đó: 

* Thời gian thu thập dữ liệu, thực hiện các hoạt động can thiệp đƣợc thực hiện 

từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2017.  

- Giai đoạn 1 (trƣớc can thiệp): từ 10/2015 đến tháng 2/2016. Tiến hành 

điều tra thực trạng THA của ngƣời dân tại cộng đồng và xây dựng mô 

hình can thiệp. 

- Giai đoạn 2 (can thiệp): từ 3/2016 đến 12/2017 (21 tháng). Tổ chức thực 

hiện can thiệp và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp. 

* Thời gian viết luận án và công bố các bài báo, báo cáo đƣợc thực hiện từ tháng 

1/2018 tới tháng 1/2021. 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài áp dụng hai loại thiết kế nghiên cứu là:  

1) Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lƣợng và nghiên 

cứu định tính 

2) Nghiên cứu can thiệp cộng đồng trƣớc - sau có nhóm đối chứng,  

Cách tiến hành đƣợc mô tả tóm tắt trong sơ đồ dƣới đây. 
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Sơ đồ 2.1. Sơ đồ nghiên cứu 
 

 

 

  

Nghiên cứu định lƣợng điều tra cơ bản  

ngƣời dân từ 40t tuổi trở lên 

Huyện Văn Yên Huyện Lục Yên 
Chọn 

mẫu 

ngẫu 

nhiên 

phân 

tầng 

(chọn 3 

xã mỗi 

huyện) 

Chọn 600 ngƣời dân 

phỏng vấn (3 xã) 
Chọn 600 ngƣời dân 

phỏng vấn (3 xã) 

- Tỷ lệ THA (210 /600 

ngƣời) 

- Phân bố mức độ THA 

- Các yếu tố nguy cơ/ảnh 

hƣởng 

- Tỷ lệ THA (241/600 

ngƣời) 

- Phân bố mức độ THA 

- Các yếu tố ngusy 

cơ/ảnh hƣởng 
MT1: Mô tả 

Nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu, 

thảo luận nhóm cán bộ y tế, chính quyền 

Chọn 150 ngƣời trong 

tổng số 241 ngƣời 

Can thiệp 

21 tháng 

Chọn 150 ngƣời trong 

tổng số 210 ngƣời  

- Tỷ lệ THA đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ THA chƣa đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ thay đổi yếu tố nguy cơ 

 

- Tỷ lệ THA đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ THA chƣa đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ thay đổi yếu tố nguy cơ 

 

MT2: So sánh, đánh giá hiệu quả giữa địa bàn can 

thiệp và không can thiệp 
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2.4. Đối tƣợng nghiên cứu 

* Tiêu chuẩn lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu 

Giai đoạn trƣớc can 

thiệp 

(từ 10/2015 đến tháng 

2/2016) 

Can thiệp tại huyện 

Văn Yên. 

 

 

- Can thiệp trong 21 

tháng tại huyện Văn 

Yên (từ 3/2016 đến 

12/2017). 210 ngƣời 

THA chƣa đƣợc 

kiểm soát đƣợc tham 

gia vào mô hình can 

thiệp. 

 

 

 

 

- Huyện Lục Yên là 

địa bàn chứng.  

Giai đoạn sau can thiệp 

(tháng 12/2017) 

1. Ngƣời dân ≥ 40 tuổi 

trong cộng đồng tại 

huyện Văn Yên và huyện 

Lục Yên 

1. Chọn 150 ngƣời đã 

đƣợc tham gia chƣơng 

trình can thiệp tại huyện 

Văn Yên tham gia đánh 

giá sau 21 tháng can 

thiệp 

 

Tại huyện Lục Yên, 

chúng tôi cũng chọn 150 

ngƣời tham gia vào 

nghiên cứu nhằm so 

sánh, đánh giá 

2. Cán bộ Y tế của địa 

phƣơng 

2. Cán bộ Y tế của địa 

phƣơng 

3. Lãnh dạo chính quyền 

địa phƣơng cấp huyện, xã 

3. Lãnh dạo chính quyền 

địa phƣơng cấp huyện, 

xã 

 

* Tiêu chuẩn loại trừ 

- Những đối tƣợng không thuộc tiêu chuẩn lựa chọn trên 

- Đối tƣợng không đủ năng lực trả lời câu hỏi 
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- Đối tƣợng không đồng ý tham gia nghiên cứu 

2.5. Thiết kế nghiên cứu và cỡ mẫu nghiên cứu 

- Nghiên cứu là nghiên cứu mô tả cắt ngang và nghiên cứu can thiệp cộng 

đồng trƣớc sau có nhóm đối chứng. 

- Nghiên cứu định tính. 

2.5.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang (giai đoạn 1 – Trước can thiệp) 

2.5.1.1. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu mô tả 

* Cỡ mẫu  

Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lƣơng đƣợc áp dụng theo công thức ƣớc lƣợng 

một tỉ lệ trong quần thể, với một độ chính xác tuyệt đối đƣợc ấn định trƣớc. 

    n =Z(1-a /2)

2

2

)1(

d

pp 

   
(1) 

Trong đó: 

 n là cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu.  

 Z 1- /2 = 1,96 là hệ số tin cậy 95% với mức ý nghĩa α = 0,05  

 p:  ƣớc tính tỉ lệ ngƣời ≥ 40 tuổi tăng huyết áp là 25,1% (theo kết quả điều 

tra dịch tễ học THA năm 2008 của Viện Tim mạch)
84

. 

 d= 0,035 là ƣớc lƣợng sai lệch tuyệt đối mong muốn giữa tham số mẫu và 

tham số quần thể.  

 Thay vào công thức (1) trên, cỡ mẫu tính toán theo lý thuyết cho nghiên 

cứu tại Văn Yên n= 590 ngƣời, chúng tôi làm tròn thành 600 ngƣời. 

 Tƣơng tự, chọn 600 ngƣời ≥ 40 tuổi ở huyện Lục Yên cho nghiên cứu mô 

tả cắt ngang. 

2.5.1.2. Phương pháp chọn mẫu định lượng 

 Kết hợp phƣơng pháp chọn mẫu phân tầng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn và 

ngẫu nhiên hệ thống 

 - Phân tầng: Chia tầng theo các xã vùng I, vùng II và vùng III. 
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 - Chọn địa điểm nghiên cứu: Trong mỗi tầng, bốc thăm ngẫu nhiên chọn 1 

xã. Tƣơng ứng với các xã vùng I, II, III chúng tôi chọn tại mỗi huyện 3 xã theo 

phân tầng nói trên. 

 - Chọn đối tƣợng nghiên cứu:  

Sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, các bƣớc nhƣ sau: 

 + Bƣớc 1: Lập danh sách ngƣời ≥ 40 tuổi tại từng xã. 

 + Bƣớc 2: Chọn mẫu đầu tiên bằng bốc thăm trong khoảng từ 1-k, 

sau đó chọn đến khi đủ mẫu theo từng xã. 

2.5.1.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu định tính:  

Mục đích của nghiên cứu định tính là để cung cấp thông tin về các yếu tố 

ảnh hƣởng đến tình trạng tăng huyết áp của ngƣời dân nói chung cũng nhƣ ảnh 

hƣởng tới tình trạng quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng.  

Nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện sau nghiên cứu định lƣợng. 

- Đối tƣợng tham gia nghiên cứu định tính bao gồm: 

 + Cán bộ phụ trách chƣơng trình THA của Sở Y tế, nhóm nhân viên y tế 

của đơn vị quản lý THA tại TTYT huyện, trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản. 

 + Nhóm ngƣời bệnh THA: Mỗi xã 15 ngƣời 

 + Nhóm cán bộ lãnh đạo các đơn vị y tế cấp tỉnh, huyện, xã tại địa điểm 

nghiên cứu 

- Sử dụng hình thức phỏng vấn sâu cho nghiên cứu định tính. Tổng số có 6 

cuộc PVS đƣợc thực hiện tại mỗi huyện. Đối tƣợng bao gồm: Chủ nhiệm 

chƣơng trình phòng chống THA tỉnh; lãnh đạo phòng nghiệp vụ Y; Lãnh 

đạo TTYT huyện; cán bộ phụ trách đơn vị điều trị THA tại TTYT; Trƣởng 

khoa khám bệnh TTYT huyện; Trƣởng trạm y tế xã; Nhân viên y tế thôn 

bản và phỏng vấn ngƣởi bệnh THA. 

- Tổng số có 02 cuộc thảo luận nhóm (6 ngƣời/1 nhóm) đƣợc thực hiện tại 

mỗi huyện. Đối tƣợng bao gồm: Nhóm nhân viên y tế của đơn vị quản lý 

THA tại TTYT huyện, trạm y tế;nhân viên y tế thôn bản. 

2.5.2.  Thiết kế nghiên sau can thiệp (giai đoạn 2 – nghiên cứu can thiệp) 

Số lƣợng  ngƣời tham gia đánh giá sau can thiệp đƣợc tính theo cỡ mẫu 
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sau: 

2.5.2.1. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp 

 * Cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp:   

  Cỡ mẫu nghiên cứu đƣợc áp dụng theo công thức cỡ mẫu lý thuyết cho 

nghiên cứu can thiệp cộng đồng trƣớc sau có đối chứng của WHO: 

 

 
2

21

2

221112/1

21
)(

)1()1()1(2

PP

PPPPZPPZ
nn






 

 (2) 

Trong đó: 

 n1: Cỡ mẫu cần cho nhóm can thiệp 

 n2 : Cỡ mẫu cần cho nhóm đối chứng 

 P1 : Hiệu quả giả định ở nhóm can thiệp 

 P2 : Hiệu quả giả định ở nhóm chứng 

 α : Mức ý nghĩa thống kê, là xác xuất của việc phạm phải sai lầm loại I 

 β : Xác suất của việc phạm phải sai lầm loại II 

 Z1- /2 Là giá trị giới hạn tin cậy ứng với hệ số tin cậy (1-α) phụ thuộc vào 

giá trị  lựa chọn  

 Z1-   Là giá trị tới hạn ứng với độ mạnh của nghiên cứu (1- β), phụ thuộc 

vào giá trị  đƣợc chọn  

Chúng tôi lấy: Z1- /2= 1,96 (ứng với  = 0,05) 

    Z1-   = 1,282 (ứng với  =0,1) 

P1 = 0,10; P2= 0,251 (theo kết quả điều tra tăng huyết áp năm 2008 của 

Viện Tim mạch Quốc gia)
84

. 

P1 - P2 : Mức cải thiện mong đợi với phƣơng pháp can thiệp đạt ý nghĩa tại 

cộng đồng tối thiểu là 15% 

PTB = (P1 + P2)/2 = 0,175 

Áp dụng công thức (2) tính cỡ mẫu  trên, chúng tôi tính toán đƣợc cỡ mẫu 

lý thuyết cho mỗi nhóm là 132 ngƣời bệnh, làm tròn thành 150 ngƣời tại mỗi 

huyện. 
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2.5.2.2. Xây dựng mô hình can thiệp 

 - Thiết lập Mô hình liên kết y tế (Tổ quản lý điều trị THA) trong quản lý 

ngƣời bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng 

 - Tập huấn quản lý điều trị tăng huyết áp 4 bƣớc cho nhóm tham gia 

 - Tập huấn mô hình liên kết y tế quản lý điều trị THA cho Cán bộ  phụ 

trách đơn vị quản lý Tăng huyết áp tại TTYT, cán bộ trạm y tế, Nhân viên y tế 

thôn bản, ngƣời nhà ngƣời bệnh và ngƣời bệnh. Tổ chức giám sát tuân thủ điều 

trị theo phân cấp trong mô hình 

- Khám bổ sung cho những đối tƣợng đã đƣợc chẩn đoán xác định là 

THA: Khám đáy mắt, làm điện tâm đồ, làm xét nghiệm sinh hoá máu…. 

 - Các ngƣời bệnh tăng huyết áp tại điểm can thiệp đƣợc hƣớng dẫn điều 

trị và dự phòng tăng huyết áp, kiểm tra huyết áp theo lịch 

* Vật liệu để khám trƣớc, sau can thiệp 

- Máy đo Huyết áp điện tử và/hoặc Máy đo huyết áp thuỷ ngân ( đƣợc 

kiểm chuẩn);  

- Thƣớc dây, cân khám sức khoẻ có thƣớc đo chiều cao. 

- Đèn soi đáy mắt; Máy điện tim; Máy siêu âm; Máy X quang; Máy xét 

nghiệm sinh hoá máu, sinh hoá nƣớc tiểu. 

- Phiếu phỏng vấn, thu thập thông tin, Sổ theo dõi quản lý điều trị (dành 

cho NVYTTB và Trạm Y tế xã) 

- Máy vi tính, máy in 

2.5.2.3. Nội dung can thiệp 

a) Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn: 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện, Trạm y tế xã  

Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ của NVYTTB tại 

Thông tƣ 07/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 08 tháng 3 năm 2013. 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại Yên Bái, TTYT huyện đảm nhiệm cả 

chức năng khám chữa bệnh và công tác dự phòng 
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Căn cứ vào hệ thống y tế xã đã ổn định, phát triển và có sự ủng hộ tích 

cực của chính quyền địa phƣơng thông qua hoạt động của Ban chăm sóc sức 

khỏe nhân dân.  

Xây dựng và triển khai mô hình “Liên kết y tế quản lý, điều trị tăng 

huyết áp” tại cộng đồng thuộc huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. 
 

Mô hình có sự phối hợp y tế các tuyến, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn 

lực y tế tại tuyến cơ sở cho chăm sóc sức khoẻ, tổ chức hoạt động cộng đồng phù 

hợp đảm bảo số đối tƣợng can thiệp đƣợc quản lý điều trị đúng, giảm biến chứng 

và tử vong do tăng huyết áp.  

b) Nội dung của mô hình 

1) Thành lập Ban quản lý chƣơng trình tăng huyết áp tuyến tỉnh và tổ quản lý, 

điều trị tăng huyết áp tuyến huyện. 

2) Xây dựng và kiện toàn mô hình, quy trình hoạt động liên kết y tế quản lý 

điều trị tăng huyết áp tuyến cơ sở;  

3) Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị có liên quan. 

4) Cung cấp máy đo huyết áp kế đồng hồ cho các nhân viên y tế thôn bản tại 3 

TYT xã can thiệp thuộc huyện Văn Yên 

5) Cung cấp sổ theo dõi HA cho nhân viên y tế thôn bản 

6) Giám sát việc tuân thủ mô hình liên kết trong quản lý và điều trị: 1 tháng/1 

lần và có báo cáo giám sát. 

c) Nhiệm vụ của thành viên trong mô hình liên kết y tế: 

 Ban quản lý chƣơng trình tăng huyết áp tuyến tỉnh:  

- Thành phần: Ban Lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái (trong đó có 1 lãnh đạo Sở 

Y tế phụ trách hoạt động Bảo hiểm Y tế), đại diện Ban giám đốc BV Đa 

khoa tỉnh Yên Bái. 
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- Ban quản lý chƣơng trình tăng huyết áp tuyến tỉnh đƣợc thành lập dựa 

trên văn bản chỉ đạo của Sở Y tế Yên Bái. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thành lập Tổ quản lý, điều trị 

tăng huyết áp cấp huyện; Xây dựng và kiện toàn mô hình, quy trình hoạt 

động liên kết y tế quản lý điều trị tăng huyết áp tuyến cơ sở. 

- Chỉ đạo Đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ 

quản lý, điều trị tăng huyết áp tuyến huyện hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận 

xử lý các ca bệnh tai biến do tăng huyết tuyến cơ sở chuyển lên; tổng hợp 

báo cáo Ban quản lý chƣơng trình tăng huyết áp tuyến tỉnh. 

- Cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác thu thập, lƣu 

trữ thông tin của cán bộ y tế thôn bản. 

- Tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện tuân thủ mô hình liên kết y tế 

tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên và Trạm Y tế 3 xã tham gia can thiệp. 

- Ban quản lý chƣơng trình tăng huyết áp tuyến tỉnh có nhiệm vụ tập huấn 

chuyên môn cho các thành viên trong Tổ quản lý điều trị tăng huyết áp. 

Lớp tập huấn 1: “Mô hình liên kết y tế trong quản lý, điều trị tăng huyết 

áp”. 

Đối tƣợng đƣợc tham dự: Các cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã 

Số lần tập huấn: 2 lần trong năm 2016 và 2017. Lớp tập huấn đƣợc 

tổ chức vào tháng 3 hàng năm. 

Lớp tập huấn 2: “Chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp” 

Đối tƣợng tham dự: Bác sĩ điều trị tuyến huyện thuộc các khoa Nội, 

khoa Khám bệnh, các cán bộ trạm y tế. 

Số lần tập huấn: 2 lần trong năm 2016 và 2017. Lớp tập huấn đƣợc 

tổ chức vào tháng 3 hàng năm. 

Lớp tập huấn 3: “Cách đo huyết áp và theo dõi ghi chép sổ quản lý người 

bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng” 

Đối tƣợng: Các cán bộ y tế xã, các y tế thôn bản 
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Số lần: 4 lần trong năm 2016 và 2017. Các lớp tập huấn đƣợc tổ 

chức vào tuần đầu của mỗi quý trong năm. 

 Trung tâm Y tế huyện Văn Yên: Thành lập Tổ quản lý, điều trị tăng 

huyết áp. 

- Tham dự các khóa tập huấn về: “Mô hình liên kết y tế trong quản lý, điều 

trị tăng huyết áp”; “Chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp” 

- Bố trí Phòng khám, quản lý Tăng huyết áp (Đơn vị quản lý tăng huyết 

áp). 

- Chỉ đạo các hoạt động của khoa Khám bệnh, khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh và các khoa phòng khác trong bệnh viện  để có thể  sử 

dụng trang thiết bị của đơn vị trong hoạt động của Tổ quản lý, điều trị 

tăng huyết áp. 

- Chỉ đạo Trƣởng Trạm Y tế, PKĐKKV các xã tham gia can thiệp (Thành 

viên tổ quản lý, điều trị tuyến huyện): Có trách nhiệm hƣớng dẫn lại cán 

bộ y tế thôn bản trong việc đo huyết áp; ghi chép số liệu sau khi đo, ghi 

chép các thông tin theo yêu cầu. Lập hồ sơ cấp thuốc điều trị (1tháng/lần) 

và theo dõi kết quả tái khám của ngƣời tăng huyết áp trên địa bàn xã.  

 Trạm Y tế xã:  

- Tham gia là thành viên của Tổ quản lý điều trị. 

- Tham dự các khóa tập huấn về: “Mô hình liên kết y tế trong quản lý, điều 

trị tăng huyết áp”; “Chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp” 

- Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức hoạt động khám, lập hồ sơ cấp 

thuốc điều trị (1tháng/lần) và theo dõi kết quả tái khám của ngƣời tăng 

huyết áp trên địa bàn xã. Thực hiện chuyển tuyến ngƣời bệnh theo quy 

định và tổng hợp kết quả điều trị của ngƣời bệnh chuyển tuyến.  

- Triển khai hệ thống báo cáo và thông tin phản hồi từ nhân viên y tế thôn bản. 

 Nhân viên y tế thôn bản: 

- Tham dự các khóa tập huấn nhằm cập nhật kiến thức mới về điều trị bệnh 

tăng huyết áp; thành thạo sử dụng bộ đo huyết áp, nắm vững kiến thức truyền 

thông tăng huyết áp. 
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- Đo huyết áp (hoặc hƣớng dẫn đo, ghi biểu) 2 tuần/lần cho 100% ngƣời tăng 

huyết áp tham gia can thiệp thuộc địa bàn mình quản lý; giám sát điều trị theo 

hƣớng dẫn của Trạm y tế với các trƣờng hợp huyết áp ổn định (trong tháng); 

hƣớng dẫn tái khám tại Trạm không định kỳ nếu có dấu hiệu bất thƣờng, hoặc 

không ổn định. Tƣ vấn phòng chống các biến chứng cho ngƣời THA. 

- Tham gia truyền thông phòng, chống tăng huyết áp tại cộng đồng. 

2.5.2.4. Quy trình hoạt động nghiên cứu và thu thập số liệu 

 Bước 1. Huy động sự ủng hộ và tham gia của lãnh đạo ngành y tế, lãnh 

đạo địa phương các cấp: 

 - Sở Y tế, UBND huyện Văn Yên có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế và 

các xã tham gia nghiên cứu can thiệp triển khai các hoạt động của mô hình. 

 - TTYT huyện Văn Yên quyết định thành lập Tổ quản lý điều trị Tăng 

huyết áp trực thuộc TTYT do bác sỹ phụ trách đơn vị THA của TTYT là Tổ 

trƣởng, thành viên là bác sỹ khoa khám bệnh, khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình 

ảnh, 2 cán bộ Trạm y tế (trong đó có Trạm trƣởng) và NVYTTB của xã.  

 - UBND xã can thiệp lồng ghép hoạt động của mô hình liên kết vào 

chƣơng trình hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân và chỉ đạo thực 

hiện. 

Bước 2. Tập huấn và chuẩn bị: 

 - Tập huấn chẩn đoán, quản lý điều trị tăng huyết áp theo Hƣớng dẫn của 

Bộ Y tế và  Mô hình liên kết y tế quản lý điều trị THA cho cán bộ y tế tham gia 

mô hình liên kết y tế 

 - Tổ chức thực hiện mô hình liên kết y tế quản lý điều trị tăng huyết áp 

 - Kiểm tra và bổ sung Túi y tế thôn bản, hiệu chuẩn huyết áp kế 

 Bước 3. Tổ chức khám điều tra Tăng huyết áp 

 Sau khám sàng lọc của nghiên cứu mô tả, chọn mẫu can thiệp theo tiêu 

chuẩn và tổ chức khám điều tra, khám bổ sung các biến chứng cho đối tƣợng 

nghiên cứu 

 Bước 4. Quản lý điều trị  
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 - Tổ quản lý điều trị quyết định lập hồ sơ điều trị ngoại trú ngay tại Trạm 

Y tế xã, tƣ vấn, kê đơn thuốc, hƣớng dẫn điều trị với các trƣờng hợp THA độ 1 

hoặc đang điều trị tăng huyết áp ổn định; Chỉ định điều trị nội trú tại Trạm y tế 

với các trƣờng hợp tăng huyết áp độ 2 trở lên. Đối với một số trƣờng hợp đặc 

biệt (nhƣ biến chứng nặng, hoặc kèm theo bệnh khác) thì thực hiện chuyển 

tuyến theo Quyết định 14/QĐ-BYT để điều trị nội trú tại TTYT cho đến khi ổn 

định, chuyển về quản lý tại Trạm y tế xã. Đồng thời thống kê danh sách theo 

biểu mẫu báo cáo của Chƣơng trình phòng chống tăng huyết áp quốc gia. 

 - Chuyển phiếu theo dõi huyết áp của các đối tƣợng nghiên cứu theo thôn 

bản cho NVYTTB theo dõi hàng tuần sau khi kê đơn điều trị, hoặc sau khi đã 

kết thúc đợt điều trị nội trú. 

 - Tại cộng đồng, NVYTTB sẽ tƣ vấn thay đổi thói quen lối sống, giám sát 

uống thuốc và đo kiểm tra huyết áp hàng tuần, thông báo cho ngƣời THA tái 

khám hàng tháng. 

 - Ngƣời tăng huyết áp tái khám/lĩnh thuốc 1 lần/tháng tùy theo tình trạng 

bệnh tại Trạm y tế 

 - Trong thời gian quản lý điều trị, bác sỹ TTYT sẽ hƣớng dẫn trực tiếp cán 

bộ Trạm y tế các quyết định điều trị, tƣ vấn qua điện thoại hoặc do Trạm y tế 

chuyển tuyến nếu cần thiết. Tổ quản lý điều trị THA tổ chức khám lại tại Trạm y 

tế hàng quý. 
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2.5.2.6. Sơ đồ tổ chức mô hình liên kết y tế quản lý, điều trị THA 

 

2.5.2.7. Phương pháp theo dõi, chế độ báo cáo  

 Sử dụng sổ theo dõi huyết áp theo mẫu của chƣơng trình phòng chống 

tăng huyết áp quốc gia cho từng đối tƣợng nghiên cứu 

 Theo dõi huyết áp hàng tuần, tái khám hàng tháng, kiểm tra đánh giá điều 

trị hàng quý và khám toàn diện đánh giá lại sau 1 năm 

 NVYTTB báo cáo Trạm y tế xã và Tổ quản lý điều trị tình hình tuân thủ 

điều trị và tình trạng bệnh của ngƣời tăng huyết áp do mình quản lý hàng tháng, 

Tổ quản lý điều trị báo cáo TTYT hàng quý.  

2.6. Phƣơng pháp và công cụ thu thập số liệu 

Các cán bộ của Sở Y tế Yên Bái, trƣờng Đại học Y Hà Nội kết hợp với 

cán bộ CDC Yên Bái tham gia thu thập số liệu. 

2.6.1. Công cụ thu thập số liệu 

* Nghiên cứu định lƣợng 

- Huyết áp kế đồng hồ ALPK2 của Nhật Bản đƣợc hiệu chỉnh theo quy 

định. 
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- Cân sức khoẻ có thƣớc đo chiều cao; phiếu phỏng vấn; Phiếu điều tra thu 

thập thông tin. 

- Bộ câu hỏi phỏng vấn đối tƣợng đƣợc thiết kế sắn theo mục tiêu nghiên 

cứu. Bộ câu hỏi đƣợc nhóm nghiên cứu thiết kế xây dựng có tham khảo 

bộ câu hỏi nghiên cứu của WHO đƣợc thực hiện tại huyện Đồng Hỷ tỉnh 

Thái Nguyên
41

. Trƣớc khi tiến hành thu thập, bộ câu hỏi đƣợc điều tra thử 

trên 30 đối tƣợng nghiên cứu nhằm đảm bảo hiệu chỉnh phù hợp với 

ngƣời dân địa phƣơng. 

* Nghiên cứu định tính 

- Bộ câu hỏi hƣớng dẫn phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm 

- Biên bản ghi chép phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm 

2.6.2. Phương pháp thu thập số liệu: 

 - Tập huấn cho tổ quản lý điều trị và nhóm tham gia sàng lọc tăng huyết 

áp. 

 - Phỏng vấn trực tiếp đối tƣợng nghiên cứu bằng bộ câu hỏi phỏng vấn có 

cấu trúc (Phụ lục 1). 

 - Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm bằng phiếu phỏng vấn và khung thảo 

luận theo mục tiêu nghiên cứu (Phụ lục 2). 
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2.6.3. Quy trình thu thập số liệu: 

 Thu thập số liệu tại Trạm Y tế xã bởi nhóm nghiên cứu và nhân viên 

Trạm Y tế xã theo quy trình sau: 

Bàn 1 

Tiếp đón 

Ghi mã số 

Hƣớng dẫn quy 

trình 

 Bàn 2 

Phỏng vấn 

Đo chiều cao, cân 

nặng 

 Bàn 3 

Đo huyết áp 

Tƣ vấn 

 

2.7. Biến số và chỉ số nghiên cứu  

2.7.1. Nghiên cứu định lượng 

- Tuổi 

- Giới 

- Trình độ học vấn 

- Dân tộc 

- Nghề nghiệp 

- Chỉ số huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trƣơng 

+ Phân loại đánh giá tình trạng THA, chúng tôi áp dụng theo hƣớng dẫn 

của WHO/ISH (năm 2003) phân loại THA làm 3 mức độ 
43

: 

Bảng 1. 6. Chia độ tăng huyết áp theo WHO/ISH (năm 2003) 

Phân độ THA Huyết áp (mmHg) 

Tâm thu Tâm trƣơng 

THA độ I 140-159 90-99 

THA độ II 160-179 100-109 

THA độ III ≥ 180 ≥ 110 

- Chỉ số BMI 

+ BMI = cân nặng (kg)/chiều cao
2
 (m) 
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+ Thang phân loại BMI chúng tôi áp dụng theo hƣớng dẫn của Hiệp hội 

đái đƣờng các nƣớc châu Á (IDI & WPRO). Trong đó ngƣời có chỉ số 

BMI ≥ 23 đƣợc coi là thừa cân/béo phì. 

- Tiền sử gia đình có ngƣời từng mắc THA 

- Tỷ lệ hút thuốc lá (thuốc lào) 

Định nghĩa về hút thuốc là việc hít phải khói của thuốc lá/thuốc lào có thể 

xảy ra thỉnh thoảng hoặc theo thói quen do nghiện một số chất hóa học, 

chủ yếu là nicotin. 

- Tỷ lệ đối tƣợng có chế độ ăn mặn 

Đƣợc xác định dựa trên cảm nhận của ngƣời đƣợc trả lời khi so sánh với 

các thành viên khác trong cùng gia đình. 

- Tỷ lệ đối tƣợng ít vận động: Đối tƣợng đƣợc coi là ít vận động nếu: 

không vận động thể chất nhẹ nhàng đủ 30 phút/5 lần/tuần và vận động thể 

lực mạnh 20 phút/3 lần/tuần hoặc kết hợp cả hai hình thức vận động trên. 

- Tỷ lệ đối tƣợng đƣợc đo huyết áp 

- Tỷ lệ đối tƣợng đƣợc khám sàng lọc THA 

- Tỷ lệ đối tƣợng có sổ sách theo dõi tại địa phƣơng  

- Tỷ lệ đối tƣợng đƣợc tƣ vấn về bệnh THA 

- Tỷ lệ đối tƣợng có biến chứng THA 

- Tỷ lệ đối tƣợng đƣợc cấp thuốc 

- Chỉ số hiệu quả can thiệp: Đánh giá hiệu quả can thiệp thông qua so 

sánh chỉ số hiệu quả của nhóm can thiệp và nhóm chứng, trƣớc và sau can 

thiệp tại địa bàn can thiệp, tính theo công thức 
85

: 

 

 

Với p1 là tỷ lệ ngƣời mắc THA trƣớc can thiệp 

 p2 là tỷ lệ ngƣời mắc THA sau can thiệp 

Hiệu quả can thiệp (HQCT) là hiệu số của 2 CSHQ: 

HQCT= CSHQ xã can thiệp – CSHQ xã chứng 

https://2.bp.blogspot.com/-SDmNtUJ-k2M/WR6zM4XnqTI/AAAAAAAADV8/wyY4lFxUqoMe3I1UW5m4Iw9z8H01QSrDwCEw/s1600/cshq1.jpg


57 

 

 

2.7.2. Nghiên cứu định tính 

- Các yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạng tăng huyết áp và quản lý tăng huyết 

áp tại địa phƣơng 

2.8. Sai số và cách khống chế sai số 

- Một số sai số có thể gặp: 

 Sai số do đối tƣợng từ chối hoặc không trả lời câu hỏi. 

 Sai số do điều tra viên: Điều tra viên bỏ sót câu hỏi khi thu thập thông 

tin, sai số phỏng vấn, sai số khi ghi chép thông tin. 

 Sai số nhớ lại: Do đối tƣợng có thể không nhớ chính xác thông tin khi 

đƣợc phỏng vấn. 

- Cách khắc phục sai số:   

 Tập huấn kỹ cho các điều tra viên: huấn luyện kỹ điều tra viên về bộ câu 

hỏi, cách ghi nhận thông tin. 

 Đối với sai số nhớ lại: hỏi chi tiết kỹ hơn, kiểm tra chéo thông tin bằng 

cách lặp lại câu hỏi, gắn các thời điểm với các sự kiện hoặc mốc thời gian. 

 Giám sát quá trình thu thập số liệu. 

 Làm sạch số liệu trƣớc khi nhập liệu. 

 Tạo tệp check của phần mềm nhập liệu để hạn chế sai số do quá trình nhập liệu. 

2.9. Xử lý và phân tích số liệu 

*Số liệu định lƣợng 

- Số liệu định lƣợng đƣợc nhập bằng phần mềm Epidata 3.5 và xử lý bằng 

phần mềm STATA 14.0.  

- Các test thống kê mô tả đƣợc sử dụng bao gồm:  

 Test χ
2 

đƣợc sử dụng để so sánh các tỷ lệ; trong trƣờng hợp số liệu 

không đáp ứng điều kiện sử dụng test χ
2 

thì sử dụng test chính xác của 

Fisher. 

 T-test và Man-Whitney test đƣợc dùng để so sánh hai giá trị trung 

bình. 
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- Các test thống kê phân tích đƣợc sử dụng bao gồm:  

 Xác định tỷ suất chênh OR và 95% khoảng tin cậy (95%CI) đối với 

các biến định tính. 

 Phân tích hồi qui logistic đa biến đƣợc thực hiện nhằm mô tả yếu tố 

liên quan tới tình trạng mắc tăng huyết áp ở đối tƣợng nghiên cứu 

trong đó biến phụ thuộc là tình trạng mắc tăng huyết áp (có/không) và 

biến độc lập là các yếu tố đặc trƣng nhân khẩu học, thói quen, hành vi 

của đối tƣợng nghiên cứu. 

*Số liệu định tính 

- Số liệu định tính đƣợc mã hóa và phân tích theo nội dung câu trả lời 

(“content analysis”) của đối tƣợng đƣợc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm. 

2.10. Đạo đức trong nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu đƣợc Hội đồng Y đức của Trƣờng Đại học Y Hà Nội và 

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Trƣờng thông qua nhằm đảm bảo tính 

khoa học và khả thi. 

 Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc thông báo về mục đích của nghiên cứu và hoàn 

toàn tự nguyện tham gia nghiên cứu. Thông tin của những ngƣời tham gia 

nghiên cứu đƣợc giữ bí mật hoàn toàn thông qua mã hóa các thông tin và chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. Không sử dụng thông tin nghiên cứu cho bất cứ 

mục đích nào khác và số liệu thu thập đƣợc hoàn toàn chỉ phục vụ mục đích 

nghiên cứu khoa học.   
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2.11. Khung lý thuyết nghiên cứu 

 

 

  

MÔ TẢ:  Thực trang THA: (Tỷ lệ THA theo Tuổi; Giới tính; 

Dân tộc; Nghề nghiệp; Học vấn; Thu nhập; Nơi ở…) Hoạt 

động Quản lý, Chăm sóc, Điều trị THA 

 

- Yếu tố liên quan đến THA: Yếu tố không thay đổi được ( 

Tuổi; Giới tính; Dân tộc; Di truyền…Yếu tố thay đổi được 

(Thói quen, lối sống, KAP, Vận động, việc làm. Yếu tố bệnh lý 

(Tiền THA, Lipit/máu, BMI, ĐTĐ…. 

Tỉnh YÊN BÁI 

Huyện LỤC YÊN Huyện VĂN YÊN 

3 Xã đại diện 3 

vùng KT-XH 

 

Đối chứng 

150 ngƣời THA 

Can thiệp 

150 ngƣời THA 

 

Quản lý, Chăm sóc, Điều trị 

THA… 

 

Điều trị THA Theo 

phƣơng pháp thƣờng quy 

…. 

So sánh hiệu quả sau can thiệp 

 

Lựa 

chọn 

địa 

điểm 

NC 

Điều tra 

trƣớc 

can 

thiệp 

 

 

Can 

thiệp 

 

Đánh 

giá sau 

can 

thiệp 

 

- Tỷ lệ THA đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ THA chƣa đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ thay đổi yếu tố nguy cơ 

 

- Tỷ lệ THA đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ THA chƣa đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ thay đổi yếu tố nguy cơ 

 

Nội 

dung 

can 

thiệp 

 

3 Xã đại diện 3 

vùng KT-XH 

 



60 

 

 

Chƣơng 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Thực trạng và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng huyết áp, hoạt 

động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái năm 2015 (trƣớc can thiệp) 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang trong năm 2015 nhằm xác 

định tình trạng THA và các yếu tố liên quan đến THA. Qua điều tra lập danh 

sách đối tƣợng nghiên cứu từ 40 tuổi trở lên, và áp dụng phƣơng pháp chọn mẫu 

ngẫu nhiên phân tầng, tại mỗi huyện chúng tôi đã điều tra đƣợc 600 ngƣời dân 

trong cộng đồng từ 40 tuổi trở lên tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu giai 

đoạn trƣớc can thiệp đƣợc trình bày cụ thể trong mục 3.1 này. 

3.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu trước can thiệp 

 

 

Biểu đồ 3. 1. Đặc điểm giới tính của đối tƣợng nghiên cứu trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ nam tham gia nghiên cứu chiếm 

thấp hơn so với nữ giới ở tại cả 2 huyện (p = 0,03, test χ
2
). Tại huyện Văn Yên, 

tỷ lệ nam giới chiếm 40,8% so với nữ giới là 59,2%. Tại Lục Yên, con số này là 

34,8% nam giới so với 65,2% so với nữ giới. 
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Biểu đồ 3. 2. Phân bố đặc điểm dân tộc tại hai huyện Văn Yên, Lục Yên 

trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Về dân tộc sinh sống tại 2 địa phƣơng, biểu đồ trên cho thấy có 

sự khác biệt: tại huyện Văn Yên tỷ lệ ngƣời dân tộc Dao chiếm đa số với 38%, 

trong khi đó tại huyện Lục Yên ngƣời dân tộc Tày chiếm ƣu thế hơn với 48,1%. 
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Bảng 3. 1. Một số đặc điểm nhân khẩu học của đối tƣợng nghiên cứu trƣớc 

can thiệp 

Thông tin 

Huyện Văn 

Yên (Can 

thiệp) 

n = 600 

Huyện Lục 

Yên (Chứng) 

n = 600 

Chung 

n=1200 p - 

Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tuổi               

Từ 40-49 227 37,8 256 42,7 483 40,3 

0,33 

test χ
2
 

Từ 50-59 200 33,4 193 32,1 393 32,7 

Từ 60-69 105 17,5 90 15 195 16,3 

Từ 70 tuổi trở 

lên 
68 11,3 61 10,2 129 10,7 

Trình độ học 

vấn 
    

  
      

Không đi học 111 18,5 173 28,8 284 23,7 
0,09 

test χ
2
 

THCS, Tiểu học 430 71,7 408 68,0 838 69,8 

THPT trở lên 59 9,8 19 3,2 78 6,5 

Nghề nghiệp         0     

CB, CNVC 30 5,0 10 1,7 40 3,3 

0,07 

test χ
2
 

Nông dân 540 90,0 571 95,2 1111 92,6 

Buôn bán 9 1,5 5 0,8 14 1,2 

Khác 21 3,5 14 2,3 35 2,9 

 

Nhận xét: Giữa hai địa bàn nghiên cứu không có sức khác biệt về đặc 

điểm tuổi, học vấn, nghề nghiệp. Đối tƣợng có tình độ học vấn tiểu học, THCS 

phổ biến nhất, tiếp đến là nhóm không đi học.  
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Bảng 3. 2. Phân loại kinh tế hộ gia đình và thẻ bảo hiểm y tế đối tƣợng 

nghiên cứu trƣớc can thiệp 

 

Thông tin 

Huyện Văn 

Yên 

n=600  

(Can thiệp) 

Huyện Lục 

Yên 

n=600 

 (Chứng) 

Chung 

n=1200 p - 

Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Thẻ BHYT     
  

      

Có 433 72,2 588 98,0 1021 85,1 0,000

1 

test χ
2
 

Không 167 27,8 12 2,0 179 14,9 

Kinh tế               

Hộ nghèo/Cận 

nghèo 
185 30,8 186 31 371 30,9 0,95 

test χ
2
 

Bình thƣờng 415 69,2 414 69 829 69,1 

 

Nhận xét: Qua phỏng vấn cho thấy tỷ lệ có thẻ BHYT của ngƣời dân 

huyện Văn Yên là 72,2% thấp hơn so với ngƣời dân huyện Lục Yên với 98% 

ngƣời dân có thẻ BHYT (p = 0,0001, test χ
2
).  

Tuy nhiên giữa 2 huyện không có sự khác biệt về điều kiện kinh tế với số 

hộ nghèo/cận nghèo của Văn Yên và Lục Yên tƣơng ứng là 30,8% và 30,9%. 
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Bảng 3. 3. Một số đặc điểm nhân trắc của đối tƣợng nghiên cứu tại Văn 

Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp 

Thông tin 

Huyện Văn 

Yên (Can 

thiệp) 

n = 600 

Huyện Lục 

Yên (Chứng) 

n = 600 

Chung 

n=1200 

p 

test 

Cân nặng trung 

bình (kg) 
 53,8 ± 8,9  52,6 ± 8,7 

 

53,2 ± 8,8  

  

0,08 

Man-Whitney 

test 

Chiều cao trung 

bình (cm) 
156,9±0,8 155,0±0,7 155,9±0,8 

0,08 

T- test 

BMI trung bình 21,8±2,8 21,8±3,0 21,8±2,9 

0,95 

Man-Whitney 

test 

Nhận xét:  Kết quả bảng trên cho thấy đối tƣợng nghiên cứu của hai 

huyện Văn Yên và Lục Yên không có sự khác biệt về cân nặng, chiều cao và chỉ 

số BMI.  

 

Biểu đồ 3. 3. Tỷ lệ đối tƣợng có thói quen liên quan tới bệnh THA tại huyện 

Văn Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy ở giai đoạn trƣớc can thiệp, tỷ lệ 

ngƣời dân trong cộng đồng huyện Văn Yên thừa cân/béo phì là 30,5%, hút thuốc 
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là là 23,8%, uống rƣợu là 22,2%, và tiền sử gia đình có ngƣời mắc THA là 

20,8% (p>0,05, test χ2). 

 

Biểu đồ 3. 4. Tỷ lệ đối tƣợng có thói quen liên quan tới bệnh THA của đối 

tƣợng nghiên cứu tại Lục Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy ở giai đoạn trƣớc can thiệp, tỷ lệ 

ngƣời dân trong cộng đồng huyện Lục Yên có 32,3% ngƣời dân thừa cân/béo 

phì, 18,% ngƣời dân hút thuốc lá, 24,7% ngƣời dân uống rƣợu, 11,8% ngƣời dân 

ít vận động, 26,2% ngƣời dân ăn mặn và 17,8% ngƣời có yếu tố tiền sử gia đình. 
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3.1.2. Mô tả thực trạng huyết áp của người dân tại hai huyện Văn Yên và Lục 

Yên trước can thiệp 

 

Biểu đồ 3. 5. Tỷ lệ tăng huyết áp của ngƣời dân tại hai huyện Văn Yên, Lục 

Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp trƣớc can thiệp của 

huyện Văn Yên là 35% thấp hơn so với huyện Lục Yên là 40,2%. Tuy nhiên sự 

khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (với p = 0,06, χ
2
test).  

 

Biểu đồ 3. 6. Giá trị huyết áp trung bình của ngƣời dân tại hai huyện Văn 

Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Giá trị trung bình huyết áp tâm thu của ngƣời dân huyện Văn 

Yên và Lục Yên trƣớc can thiệp lần lƣợt là 131,3mmHg và 136,7 mmHg. Tƣơng 
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tự huyết áp tâm trƣơng của 2 huyện tƣơng ứng là 81,2mmHg và 81,4mm Hg. 

Giữa 2 huyện không có sự khác biệt về huyết áp trung bình tâm thu và tâm 

trƣơng trƣớc can thiệp (p > 0,05, Man-Whitney test). 

Bảng 3. 4. Phân bố mức độ tăng huyết áp tại huyện Văn Yên và Lục Yên 

trƣớc can thiệp 

Tỷ lệ tăng huyết 

áp 

Văn Yên 

(n=600) 

Lục Yên 

(n=600) 

Chung 

(n=1200) 
P 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Có tăng huyết áp 210 35,0 241 40,2 451 37,6 

 

 

0,06, 

test χ
2
 

THA độ I 102 17,0 126 21,0 228 19,0 

THA độ II 69 11,5 92 15,3 161 13,4 

THA độ III 39 6,5 23 3,8 62 5,2 

Không tăng HA 390 65,0 359 59,8 749 62,4 

 

Nhận xét: Kết quả cho thấy trong số những ngƣời mắc tăng huyết áp, 

tăng huyết áp độ I phổ biến nhất, tỷ này tại huyện Văn Yên là 17% thấp hơn so 

với huyện Lục Yên là 21%. Tỷ lệ tăng huyết áp độ II của 2 huyện trên tƣơng 

ứng là 11,5% và 15,3%. Tỷ lệ tăng huyết áp độ III của 2 huyện lần lƣợt là 6,5% 

và 3,8%. Giữa 2 huyện không có sự khác biệt về phân bố mức độ tăng huyết áp 

(với p = 0,06, test χ
2
). 
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Bảng 3. 5. Tình trạng THA theo đặc điểm tuổi, giới, dân tộc của đối tƣợng 

nghiên cứu tại huyện Văn Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc trƣng 

Tăng huyết áp 

(n=210) 

Không tăng 

huyết áp 

(n=390) p – Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tuổi           

Từ 40-49 41 18,1 186 81,9 

0,003 

test χ
2
 

Từ 50-59 90 45,0 110 55,0 

Từ 60-69 41 39,1 64 60,9 

Từ 70 tuổi trở lên 38 55,9 30 44,1 

Giới     
  

  

Nam 94 38,4 151 61,6 0,15 

test χ
2
 Nữ 116 32,7 239 67,3 

Dân tộc           

Kinh 15 19,5 62 80,5 

0,015 

test χ
2
 

Tày 76 39,4 117 60,6 

Dao 85 37,3 143 62,7 

Khác (Nùng,…) 34 33,3 68 66,7 

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, tỷ lệ tăng huyết áp của đối tƣợng nghiên 

cứu tăng lên theo độ tuổi: 18,1% ở nhóm tuổi 40-49; 45% ở nhóm 50-59; 39,1% 

ở nhóm 60-69 tuổi và 59,5% ở nhóm từ 70 tuổi trở lên (sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê với p = 0,003, test χ
2
).  

Theo giới tính: nam giới có tỷ lệ mắc tăng huyết áp cao hơn so với nữ giới 

(38,4% so với 32,7%), tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với 

p > 0,05. 

Theo dân tộc: Những ngƣời thuộc dân tộc Tày, Dao, Nùng có tỷ lệ tăng 

huyết áp cao hơn so với ngƣời dân tộc Kinh (sự khác biệt này có ý nghĩa thống 

kê p = 0,015, test χ2). 
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Bảng 3. 6. Tình trạng THA theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, BHYT,điều 

kiện kinh tế của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc trƣng 

Tăng huyết áp 

(n=210) 

Không tăng 

huyết áp 

(n=390) p – Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Trình độ học vấn     
  

  

Không đi học 42 37,8 69 62,2 
0,02 

test χ
2
 

Tiểu học, THCS 157 36,5 273 63,5 

THPT trở lên 11 18,6 48 81,4 

Nghề nghiệp           

CB, CNVC 10 33,3 20 66,7 

0,053 

test χ
2
 

Nông dân 189 35,0 351 65,0 

Buôn bán 0 0  9 100,0 

Khác 11 52,4 10 47,6 

Thẻ BHYT     
  

  

Có 161 37,2 272 62,8 0,07 

test χ
2
 Không 49 29,3 118 70,7 

Kinh tế           

Hộ nghèo/Cận nghèo 52 28,1 133 71,9 0,018 

test χ
2
 Bình thƣờng 158 38,1 257 61,9 

Nhận xét: Những ngƣời không đi học có tỷ lệ mắc tăng huyết áp 37,8% 

cao hơn so với các nhóm còn lại (sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 

0,02, test χ
2
). Theo điều kiện kinh tế, nhóm nghèo có tỷ lệ THA thấp hơn so với 

nhóm còn lại (28,1% so với 38,1%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,018, 

test χ
2
). Không có sự khác biệt về tỷ lệ THA theo nghề nghiệp và tình trạng thẻ 

BHYT.  
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Bảng 3. 7. Tăng huyết áp theo tiến sử gia đình, tình trạng thừa cân/béo phì, 

hút thuốc cuả đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc 

trƣng 

Tăng huyết áp 

(n=210) 

Không tăng huyết 

áp (n=390) 
OR 

(95%CI) Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Tiền sử gia 

đình 
          

Có 65 52,0 60 48,0 
2,5 

(2,21-2,87) 

Không 145 30,5 330 69,5   

Thừa cân/béo 

phì  
        

Có 82 44,8 101 55,2 
1,8 

(1,68-2,34) 

Không 128 30,7 289 69,3   

Hút thuốc 
 

        

Có 48 33,6 95 66,4 
0,9 

(0,75-1,24) 

Không 162 35,4 295 64,6   

 

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, kết quả cho thấy tình trạng tăng huyết áp 

của đối tƣợng nghiên cứu có mối liên quan có ý nghĩa thống kê tới tiền sử gia 

đình, tình trạng thừa cân/béo phì (với p < 0,05, test χ
2
). 
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Bảng 3. 8. Tăng huyết áp theo tình trạng uống rƣợu, ít vận động, ăn mặn tại 

huyện Văn Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc 

trƣng 

Tăng huyết áp 

(n=210) 

Không tăng huyết 

áp (n=390) 
OR 

(95%CI) 
Số lƣợng 

Tỷ lệ 

% 
Số lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Uống rƣợu           

Có 52 39,1 81 60,9 
1,3  

(1,16-1,74) 

Không 158 33,8 309 66,2   

Ít vận động           

Có 17 77,3 5 22,7 
6,8  

(5,74-7,44) 

Không 193 33,4 385 66,6   

Ăn mặn           

Có 39 45,3 47 54,7 
1,7  

(1,52-2,05) 

Không 171 33,3 343 66,7   

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, kết quả cho thấy tăng huyết áp có mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng ít vận động và thói quen ăn mặn của 

ngƣời dân (với p < 0,05, test χ
2
). 
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Bảng 3. 9. Tình trạng THA theo đặc điểm tuổi, giới, dân tộc của đối tƣợng 

nghiên cứu tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc trƣng 

Tăng huyết áp 

(n = 241) 

Không tăng 

huyết áp 

(n=359) p - Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tuổi           

Từ 40-49 69 26,9 187 73,1 

0,0001 

test χ
2
 

Từ 50-59 80 41,5 113 58,5 

Từ 60-69 52 57,8 38 42,2 

Từ 70 tuổi trở lên 40 65,6 21 34,4 

Giới     
  

  

Nam 111 53,1 98 46,9 0,03 

test χ
2
 Nữ 130 33,3 261 66,7 

Dân tộc           

Kinh 44 36,1 78 63,9 
0,04 

test χ
2
 

Tày 106 36,7 183 63,3 

Dao 91 47,9 98 52,1 

Nhận xét: Tại huyện Lục Yên, tỷ lệ tăng huyết áp của đối tƣợng nghiên 

cứu tăng lên theo độ tuổi: 26,9% ở nhóm tuổi 40-49; 41,5% ở nhóm 50-59; 

57,8% ở nhóm 60-69 tuổi và 65,6% ở nhóm từ 70 tuổi trở lên (sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê với p = 0,0001, test χ
2
). 

Theo giới tính: nam giới có tỷ lệ mắc tăng huyết áp cao hơn so với nữ giới 

(53,1% so với 33,3%) (sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p = 0,03, test χ
2
). 

Theo dân tộc: ngƣời dân tộc Dao có tỷ lệ mắc THA cao hơn so với các 

nhóm khác (p=0,04, test χ
2
). 
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Bảng 3. 10. Tình trạng THA theo đặc điểm trình độ học vấn, nghề nghiệp, 

kinh tế, BHYT của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc trƣng 

Tăng huyết áp 

(n = 241) 

Không tăng 

huyết áp 

(n=359) p - Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Trình độ học vấn     
  

  

Không đi học 75 43,4 98 56,6 
0,48 

test χ
2
 

Tiểu học, THCS 16 39,2 248 60,8 

THPT trở lên 6 31,6 13 68,4 

Nghề nghiệp           

CB, CNVC 4 40,0 6 60,0 

0,25 

test χ
2
 

Nông dân 229 40,1 342 59,9 

Buôn bán 4 80,0 1 20,0 

Khác 4 28,6 10 71,4 

Thẻ BHYT     
  

  

Có 236 40,1 352 59,9 0,92 

test χ
2
 Không 5 41,7 7 58,3 

Kinh tế           

Hộ nghèo/Cận nghèo 75 40,3 111 59,7 0,96 

test χ
2
 Bình thƣờng 166 40,1 248 59,9 

 

Nhận xét: Những ngƣời không đi học có tỷ lệ mắc tăng huyết áp cao hơn 

so với các nhóm còn lại. Nhìn chung không có sự khác biệt về tỷ lệ THA theo 

nghề nghiệp, điều kiện kinh tế.  
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Bảng 3. 11. Tăng huyết áp theo tiền sử gia đình, tình trạng thừa cân/béo 

phì, hút thuốc cuả đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc 

trƣng 

Tăng huyết áp Không tăng huyết 

áp (n=359) OR 

(95%CI) 

(n = 241) 

Số lƣợng Tỷ lệ % 
Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Tiền sử gia 

đình 
          

Có 50 46,7 57 53,3 
1,4  

(1,15-1,77) 

Không 191 38,7 302 61,3   

Thừa 

cân/béo phì 
    

  
  

Có 96 49,5 98 50,5 
1,8  

(1,35-2,12) 

Không 145 35,7 261 64,3   

Hút thuốc           

Có 60 54,1 51 45,9 
2,0  

(1,88-2,54) 

Không 181 37,0 308 63,0   

 

Nhận xét: Tại huyện Lục Yên, kết quả cho thấy tình trạng tăng huyết áp 

của đối tƣợng nghiên cứu có liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng thừa 

cân/béo phì, tình trạng hút thuốc (với p < 0,05, test χ
2
). 
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Bảng 3. 12. Tăng huyết áp theo tình trạng uống rƣợu, ít vận động, ăn 

mặn tại huyện Lục Yên trƣớc can thiệp 

Các đặc 

trƣng 

Tăng huyết áp Không tăng 

huyết áp (n=359) 
OR (95%CI) 

(n = 241) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Uống rƣợu     
  

  

Có 74 50,0 74 50,0 
1,7  

(1,36-1,93) 

Không 167 36,9 285 63,1   

Ít vận động           

Có 35 49,3 36 50,7 
1,1  

(0,74-1,51) 

Không 206 47,0 232 53,0   

Ăn mặn     
  

  

Có 62 39,5 95 60,5 
1,0  

(0,84-1,12) 

Không 179 40,4 264 59,6   

Nhận xét: Tại huyện Lục Yên, kết quả cho thấy tình trạng tăng huyết áp 

của đối tƣợng nghiên cứu có liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng uống 

rƣợu (với p < 0,05, test χ
2
). 

 

Biểu đồ 3. 7. Tỷ lệ ngƣời dân từng đƣợc đo HA trƣớc can thiệp 
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Nhận xét: Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ ngƣời dân huyện Văn Yên từng 

đƣợc đo HA ở thời điểm năm 2015 là 74% thấp hơn so với huyện Lục Yên với 

81% (với p = 0,004, test χ
2
). 

 

Biểu đồ 3. 8. Tần suất đo HA của ngƣời dân tại 2 huyện trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Biểu đồ trên cho thấy có khoảng 1/3 ngƣời dân đo HA thƣờng 

xuyên tại cả 2 huyện Văn Yên, Lục Yên. Nhƣ vậy còn khoảng 2/3 số ngƣời dân 

còn lại ít đo huyết áp hoặc không đƣợc đo huyết áp. 
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Bảng 3. 13. Thực trạng phát hiện ngƣời bệnh THA tại huyện Văn Yên,  

Lục Yên trƣớc can thiệp 

Thông tin 

Huyện Văn 

Yên  

(Can thiệp) 

Huyện Lục 

Yên 

(Chứng) 

Chung p – 

Test 
Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Phát hiện bệnh 

tăng huyết áp từ 

khám sàng lọc 

Số ngƣời trả 

lời = 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 0,004 

test χ
2
 Có 24 17,4 88 50,3 112 35,8 

Không 114 82,6 87 49,7 201 64,2 

Phát hiện bệnh 

tăng huyết áp do 

khám tăng huyết 

áp 

Số ngƣời trả 

lời = 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 0,001 

test χ
2
 

Có 27 19,6 11 6,3 38 12,1 

Không 111 80,4 164 93,7 275 87,9 

Đƣợc tƣ vấn về 

tăng huyết áp 

Số ngƣời trả 

lời = 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 0,03 

test χ
2
 

Có 107 77,6 156 89,1 255 81,5 

Không 31 22,4 19 10,9 58 18,5 

 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy có dƣới 20% ngƣời dân huyện Văn Yên 

phát hiện bệnh THA nhờ khám sàng lọc THA thấp hơn so với huyện Lục Yên là 

50,3%  (với p = 0,001, test χ
2
). 
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Bảng 3. 14. Thực trạng quản lý ngƣời bệnh mắc tăng huyết áp tại huyện 

Văn Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp 

Thông tin 

Huyện Văn Yên 

(Can thiệp) 

Huyện Lục 

Yên 

(Chứng) 

Chung 
p – 

Test 
Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Có hồ sơ quản 

lý tăng huyết 

áp 

Số ngƣời trả lời 

= 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 0,005 

test χ
2
 

Có 68 49,5 150 85,7 218 69,6 

Không 70 50,5 7 14,3 77 30,4 

Nơi quản lý 
Số ngƣời trả lời 

= 55 

Số ngƣời trả 

lời = 150 

Số ngƣời trả 

lời = 205 

0,006 

test χ
2
 

2. Tuyến huyện 4 7,3 0 0,0 4 2,0 

3. Tuyến xã 41 74,5 142 94,7 156 76,1 

5. Không quản 

lý 
10 18,2 8 2,3 45 21,9 

Phƣơng pháp 

điều trị 

Số ngƣời trả lời 

= 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 

0,16 

test χ
2
 

1. Thay đổi thói 

quen 
7 5,1 3 1,7 10 3,2 

2. Uống thuốc 59 42,7 88 50,3 147 47,0 

3. Kết hợp cả 

thay đổi thói 

quen và uống 

thuốc 

72 52,2 84 48,0 156 49,8 

Đảm bảo thuốc 

điều trị 

Số ngƣời trả lời 

= 138 

Số ngƣời trả 

lời = 175 

Số ngƣời trả 

lời = 313 

0,01 

test χ
2
 

1. Đủ 90 78,9 145 93,5 235 87,4 

2. Không đủ 44 17,5 26 3,9 70 9,7 

3. Không có 1 0,9 0 0,0 1 0,4 

4. Không cần 3 2,7 4 2,6 7 2,5 

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy tỷ lệ ngƣời dân không đƣợc quản lý 

THA trƣớc can thiệp tại huyện Văn Yên là 50,5%, con số này cao hơn so với 



79 

 

 

huyện Lục Yên với 14,3% số ngƣời đƣợc quản lý THA (sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p = 0,005, test χ2). 

Số ngƣời cho biết thuốc điều trị THA không đủ tại huyện Văn Yên là 

17,5% cao hơn so với huyện Lục Yên là 3,9% (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p = 0,01, test χ2). 

 

Biểu đồ 3. 9. Tỷ lệ đối tƣợng có biến chứng THA trƣớc can thiệp tại huyện 

Văn Yên và Lục Yên 

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ ngƣời THA bị biến chứng 

tại huyện Văn Yên là 17,4% cao hơn so với huyện Lục Yên với 0%. Sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê (với p = 0,002, test χ
2
). 
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Biểu đồ 3. 10. Các lọai tai biến thƣờng gặp trong cộng đồng tại huyện Văn 

Yên, Lục Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Các loại tai biến phổ biến nhất trong cộng đồng do THA bao 

gồm: 1) Tai biến mạch máu não với 2,9%, tiếp đến là biến chứng ở mắt với 

1,8% và suy thận với 0,7%. 

3.1.3. Một số yếu tố liên quan tới bệnh THA, hoạt động quản lý hoạt động 

quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

năm 2015 

Để xác định ảnh hƣởng của một số yếu tố liên quan tới tình trạng THA, 

nhóm nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy Logistic đã khống chế các yếu tố 

nhiễu. Biến phụ thuộc trong mô hình là tình trạng tăng huyết áp (có, không). Các 

biến số độc lập bao gồm: nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, uống 

rƣợu, ít vận động, thừa cân/béo phì, tiền sử gia đình có ngƣời mắc THA. Bảng 

3.14 mô tả các yếu tố nguy cơ ảnh hƣởng đến tình trạng tăng huyết áp trƣớc can 

thiệp của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên. 
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a. Mô hình hồi quy logistic 

Bảng 3. 15. Mô hình hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến tình trạng 

tăng huyết áp trƣớc can thiệp tại huyện Văn Yên 

Các yếu tố liên quan 
OR thô OR hiệu 

chỉnh 
95% CI 

Nhóm tuổi      

Từ 40-49 1,00 1,00   

Từ 50-59 3,74 3,62 2,27-5,77* 

Từ 60-69 3,25 3,06 1,75-5,32* 

Từ 70 tuổi trở lên 5,48 5,19 3,24-11,83* 

Giới      

Nam 1,00 1,00   

Nữ 0,82 0,76 0,49-1,17 

Dân tộc      

Kinh 1,00 1,00   

Tày 1,42 1,31 1,13-4,83* 

Dao 2,84 2,60 1,23-5,51* 

Khác (Nùng,…) 1,45 1,24 0,71-2,18 

Trình độ học vấn      

Không đi học 1,00 1,00   

Tiểu học, THCS 1,35 1,29 0,71-2,15 

THPT trở lên 0,67 0,57 0,23-1,41 

Uống rƣợu      

Không 1,00 1,00   

Có 1,30 1,13 0,75-1,65 

Ít vận động      

Không 1,00 1,00   

Có 6,80 5,68 1,89-7,05* 

Thừa cân/béo phì      

Không 1,00 1,00   

Có 1,80 2,1 1,40-3,15* 

Tiền sử gia đình      

Bình thƣờng 1,00 1,00   

Có ngƣời mắc tăng huyết áp 2,50 2,36 1,51-3,69* 

* Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với 95% khoảng tin cậy không chứa 

giá trị 1 
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Nhận xét: Kết quả mô hình hồi quy logistic đa biến cho thấy nếu các yếu 

tố trong mô hình không đổi thì xác suất  mắc THA của những ngƣời từ 50-59 

tuổi cao hơn nhóm dƣới 50 tuổi 3,62 lần, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê 

(OR = 3,62, 95%CI: 2,27-5,77). Nhóm 60-69 tuổi có nguy cơ mắc cao hơn 

nhóm dƣới 50 tuổi 3,06 lần, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê (OR = 3,06, 

95%CI: 1,75 – 5,32). Nhóm từ 70 tuổi trở lên có nguy cơ mắc cao hơn nhóm 

dƣới 50 tuổi 5,19 lần, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê (OR = 5,19, 

95%CI: 3,24 – 11,83). Xem xét theo khía cạnh giới tính, nữ giới có nguy cơ mắc 

THA thấp hơn 0,76 lần so với nam giới, tuy nhiên mối liên quan này không có ý 

nghĩa thống kê (OR = 0,76, 95%CI: 0,49 – 1,17).  

Xét theo dân tộc, kết quả cho thấy ngƣời dân tộc Dao, Tày và dân tộc 

khác có nguy cơ mắc tăng huyết áp cao hơn so với ngƣời dân tộc Kinh lần lƣợt 

là 2,6 lần, 1,3 lần và 1,2 lần. Mối liên quan này có ý nghĩa thống kê. Về trình độ 

học vấn, những ngƣời có trình độ học vấn từ THPT trở lên có nguy cơ mắc THA 

thấp hơn 0,57 lần so với những ngƣời không đi học, tuy nhiên mối liên 

quankhông có ý nghĩa thống kê (OR = 0,57, 95%CI: 0,23 – 1,41). Những ngƣời 

sống trong gia đình có ngƣời thân có tiền sử mắc THA có nguy cơ mắc cao hơn 

2,36 lần so với những ngƣời bình thƣờng, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê 

(OR = 1,36, 95%CI: 1,51 – 3,69). Kết quả mô hình cho thấy những ngƣời ít vận 

động có nguy cơ mắc THA cao hơn 5,68 lần so với nhóm còn lại, mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê (OR = 5,68, 95%CI: 1,89 – 7,05). Những ngƣời thừa cân 

béo phì có nguy cơ cao hơn những ngƣời bình thƣờng 2,1 lần, mối liên quan có 

ý nghĩa thống kê (OR = 2,1, 95%CI: 1,40 – 3,15). 
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Bảng 3. 16. Mô hình hồi quy logistic một số yếu tố liên quan đến tình trạng 

tăng huyết áp trƣớc can thiệp tại huyện Lục Yên 

Các yếu tố liên quan 
OR thô OR hiệu 

chỉnh 
95% CI 

Nhóm tuổi      

Từ 40-49 1,00 1,00   

Từ 50-59 2,62 2,0 1,33-3,09* 

Từ 60-69 4,70 4,4 2,58-7,61* 

Từ 70 tuổi trở lên 5,69 5,5 2,89-10,46* 

Giới      

Nam 1,00 1,00   

Nữ 0,70 0,42 0,24-0,74* 

Dân tộc      

Kinh 1,00 1,00   

Tày 1,37 1,04 0,63-1,71 

Dao 1,83 1,3 0,76-2,26 

Khác (Nùng,…) 1,34 1,1 0,54-1,47 

Trình độ học vấn      

Không đi học 1,00 1,00   

Tiểu học, THCS 0,94 0,79 0,52-1,21 

THPT trở lên 0,65 0,50 0,16-1,58 

Uống rƣợu      

Không 1,00 1,00   

Có 1,70 1,51 0,54-1,90 

Ít vận động      

Không 1,00 1,00   

Có 1,10 1,12 1,10-3,33* 

Thừa cân/béo phì      

Không 1,00 0,00   

Có 1,80 1,73 1,37-3,33* 

Tiền sử gia đình      

Bình thƣờng 1,00 1,00   

Có ngƣời mắc tăng huyết áp 1,40 1,29 1,06-2,69* 

* Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với 95% khoảng tin cậy không chứa 

giá trị 1 
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Nhận xét: Bảng trên mô tả các yếu tố liên quan có ảnh hƣởng đến tình 

trạng tăng huyết áp trƣớc can thiệp của đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Lục Yên 

Kết quả mô hình hồi quy logistic đa biến cho thấy nếu các yếu tố trong 

mô hình không đổi thì xác suất  mắc THA của những ngƣời từ 50-59 tuổi cao 

hơn nhóm dƣới 50 tuổi 2,0 lần, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (OR = 2,0, 

95%CI: 1,33-3,09). Nhóm 60-69 tuổi có nguy cơ mắc cao hơn nhóm dƣới 50 

tuổi 4,4 lần, sự khác biệt này sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (OR = 4,4, 

95%CI: 2,58-7,61). Nhóm từ 70 tuổi trở lên có nguy cơ mắc cao hơn nhóm dƣới 

50 tuổi 5,5 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR = 5,96, 95%CI: 2,89-

10,46). Xem xét theo khía cạnh giới tính, nữ giới có nguy cơ mắc THA thấp hơn 

0,42 lần so với nam giới, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR = 0,42, 95%CI: 

0,24-0,74). Những ngƣời sống trong gia đình có ngƣời thân có tiền sử mắc THA 

có nguy cơ mắc cao hơn 1,69 lần so với những ngƣời bình thƣờng, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (OR = 1,69, 95%CI: 1,06 – 2,69). 

Kết quả mô hình cho thấy những ngƣời ít vận động có nguy cơ mắc THA 

cao hơn 1,12 lần so với nhóm còn lại, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR = 

1,12, 95%CI: 1,10 - 3,33). Những ngƣời thừa cân béo phì có nguy cơ cao hơn 

những ngƣời bình thƣờng 1,73 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR = 1,73, 

95%CI: 1,37 – 3,33). 

Các yếu tố khác chúng tôi chƣa tìm thấy mối liên quan với tình trạng mắc 

bệnh THA bao gồm: dân tộc, trình độ học vấn, tình trạng uống rƣợu. 

b. Đánh giá về công tác quản lý, điều trị cho ngƣời bệnh THA từ phía cán 

bộ y tế 

Nhằm tìm hiểu sâu hơn về những yếu tố khác có ảnh hƣởng tới tình trạng 

THA của ngƣời dân trong cộng đồng, chúng tôi đã thực hiện khảo sát định tính 

thông qua phỏng vấn các cán bộ y tế tuyến xã, huyện của 2 huyện Văn Yên và 

Lục Yên. Tổng số có 52 cán bộ y tế tham gia điền phiếu điều tra.  
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Cán bộ y tế tham gia khảo sát đánh giá bao gồm những cán bộ y tế phụ trách 

chƣơng trình phòng chống tăng huyết áp tuyến tỉnh, huyện, xã và nhân viên y tế 

thôn bản của 06 xã thuộc 2 huyện Văn Yên và Lục Yên.  

Lãnh đạo trung tâm y tế mỗi huyện; 01 cán bộ phụ trách chƣơng trình 

phòng chống bệnh tăng huyết áp (2 ngƣời x 2 huyện = 4 ngƣời); Trƣởng trạm, 

phó trạm và cán bộ trạm phụ trách chƣơng trình phòng chống bệnh tăng huyết 

áp (3 ngƣời x 6 xã = 18 ngƣời); 5 nhân viên y tế thôn bản/1 xã (5 ngƣời x 6 xã = 

30 ngƣời). 

Nội dung phỏng vấn tập trung vào chủ đề: 1) Những yếu tố ảnh hƣởng tới 

công tác quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng và 2) Đề xuất những giải 

pháp nhằm quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng tốt hơn.  

Bảng 3. 17. Đánh giá của cán bộ y tế về một số yếu tố ảnh hƣởng đến thực 

trạng tăng huyết áp của ngƣời dân và công tác quản lý điều trị tăng huyết 

áp tại cộng đồng của huyện Văn Yên và huyện Lục Yên năm 2015 

Nội dung 

Văn Yên Lục Yên Chung 

p n = 26 n = 26 n= 52 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Kiến thức, thái độ, thực 

hành ngƣời bệnh chƣa 

tốt 

25 96,2 26 100 51 98,1 

0,08 

test χ
2
 

 

Ngƣời dân đƣợc tƣ vấn 

ít hoặc chƣa đƣợc tƣ 

vấn 

23 88,5 12 46,2 35 67,3 

Ngƣời bệnh và gia đình 

chƣa quan tâm 
21 80,8 10 38,5 31 59,6 

Chính sách Bảo hiểm y 

tế 
21 80,8 23 88,5 44 84,6 

Nhân lực y tế 15 57,7 23 88,5 38 73,1 

Thời gian điều trị 8 30,8 22 84,6 30 57,7 
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Nhận xét: Qua bảng tổng hợp kết quả cho thấy các yếu tố đƣa ra đều ảnh 

hƣởng đến việc quản lý điều trị tăng huyết áp, trong đó: Yếu tố kiến thức, thái 

độ, thực hành của ngƣời bệnh tăng huyết áp là yếu tố có ảnh hƣởng đến quản lý 

điều trị tăng huyết áp đƣợc lựa chọn nhiều nhất. Không có sự khác biệt ở 2 

huyện điều tra (0,08, test χ2). 

Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy hoạt động quản lý, điều trị ngƣời 

bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng còn một số bất cập đƣợc trình bày trong các 

nội dung dƣới đây. 

Kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm các cán bộ y tế địa phƣơng đều có 

quan điểm thống nhất rằng kiến thức, thái độ và thực hành của ngƣời dân tại địa 

phƣơng có ảnh hƣởng nhiều tới tình trạng tăng huyết áp. Ngƣời dân chƣa quan 

tâm tới bệnh tăng huyết áp, chƣa hiểu về những ảnh hƣởng của bệnh tới sức 

khỏe và chất lƣợng cuộc sống. 

“Hầu như người dân tiếp cận khá khó là bởi vì hầu như họ đều phải đi làm, 

họ chưa hiểu hết về bệnh. Vì vậy hoạt động tư vấn cũng gặp nhiều khó khăn vì 

nhiều khi người ta bận, người ta còn chả tiếp mình.” 

(PVS -  cán bộ TYT huyện Văn Yên). 

 

“Nhận thức thấp do người dân tộc, họ chưa thực sự quan tâm, nhận thức ít, 

nhiều khi tuyên truyền mười phần thì họ chỉ nhớ được tới ba phần thôi là tốt 

rồi. Nhiều nhà đấy, vừa mới nói xong là hôm sau hỏi lại chả nhớ gì đâu”.  

(PVS cán bộ TYT huyện Lục Yên) 

Về nguồn nhân lực phục vụ hoạt động quản lý, điều trị THA tại tuyến xã 

còn thiếu về số lƣợng, thời gian và chuyên môn.  

“Nguồn nhân lực tại tuyến huyện và xã còn chưa đáp ứng được nhu cầu, cán 

bộ kiêm nhiệm/chuyên trách còn thiếu và không ổn định. Cán bộ y tế ở đa số 

các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã thiếu tài liệu hướng dẫn, thiếu đào tạo tập 

huấn cập nhật về kiến thức chuyên môn trong phát hiện, tư vấn, dự phòng, 
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quản lý THA nói riêng và các bệnh không lây nhiễm nói chung.”.  

(PVS lãnh đạo BV tỉnh) 

Bên cạnh đó, qua thảo luận nhóm với các cán bộ y tế địa phƣơng, chúng 

tôi thấy rằng cơ chế tài chính, gồm cả các rào cản về BHYT, chƣa khuyến khích 

việc phát hiện, tƣ vấn, quản lý THA tại tuyến xã, đặc biệt là cơ chế tài chính bảo 

đảm việc quản lý bệnh liên tục và lâu dài.  

“Chương trình mục tiêu y tế quốc gia cho dự án phòng chống bệnh không lây 

nhiễm nguồn kinh phí hoạt động còn chưa ổn định qua các năm”.  

(TLN cán bộ TTYT huyện Văn Yên) 

Và đặc biệt, qua thảo luận, trao đổi chúng tôi thấy rằng hiện các địa 

phƣơng còn chƣa có cơ chế, mô hình quản lý đảm bảo tính liên thông, liên tục, 

kết nối thông suốt giữa cơ sở y tế tuyến xã – huyện – tỉnh đối với ngƣời bệnh 

tăng huyết áp tại cộng đồng. 

“Tăng huyết áp là bệnh mạn tính, khi mắc bệnh cần phải được quản lý, điều 

trị liên tục và lâu dài. Tuy nhiên, hiện tại, các dịch vụ y tế tuyến y tế cơ sở mới 

phù hợp để giải quyết các bệnh cấp tính, bệnh truyền nhiễm. Việc cung ứng 

dịch vụ quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp còn hạn chế, đặc biệt là y tế xã 

chưa triển khai đồng bộ các dịch vụ quản lý và chăm sóc lâu dài, chưa có khả 

năng bảo đảm thực hiện chăm sóc lồng ghép và liên tục. Tính chủ động của 

mạng lưới y tế cơ sở chưa cao trong việc đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe của các nhóm đối tượng người dân tại cộng đồng. Nguyên nhân chính là 

do thiếu sự kết nối, phối hợp và hỗ trợ giữa các tuyến nhằm bảo đảm tính hệ 

thống của cả mạng lưới cung ứng dịch vụ quản lý bệnh không lây nhiễm nói 

chung và tăng huyết áp nói riêng...Chưa có cơ chế phù hợp để thúc đẩy chăm 

sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng” 

(PVS -  Lãnh đạo Sở Y tế). 

Các kết quả trên cho thấy cần phải xây dựng một mô hình quản lý, điều trị 

tăng huyết áp cho ngƣời dân tại cộng đồng để đảm bảo duy trì tính bền vững, kế 

tiếp của Dự án phòng chống Tăng huyết áp quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  
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Hình 3. 1. Tổng hợp ý kiến của cán bộ y tế về các yếu tố ảnh hƣởng tới thực 

trạng tăng huyết áp của ngƣời dân và công tác quản lý điều trị tăng huyết 

áp tại huyện Văn Yên 

Nhận xét: Kết quả cho thấy tại huyện Văn Yên, theo ý kiến các cán bộ y 

tế thì những yếu tố chính ảnh hƣởng tới thực trạng tăng huyết áp của ngƣời dân 

và công tác quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng bao gồm: i) Kiến thức, 

thái độ, thực hành của ngƣời dân; ii) Ngƣời dân chƣa đƣợc tƣ vấn hoặc đƣợc tƣ 

vấn ít; iii) Ngƣời bệnh và gia đình chƣa quan tâm; iiii) Chính sách bảo hiểm y tế. 

Từ các kết quả nghiên cứu khảo sát ban đầu, chúng tôi đã xác định đƣợc 

thực trạng và các yếu tố liên quan tới tăng huyết áp của ngƣời dân cũng nhƣ 

công tác quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng tại huyện Văn Yên. 

Kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời dân 

chƣa tốt 

Ngƣời dân chƣa đƣợc tƣ vấn hoặc tƣ vấn ít 

Ngƣời bệnh và gia đình chƣa quan tâm 

Thực trạng 

tăng huyết áp 

của ngƣời dân 

và công tác 

quản lý điều 

trị tăng huyết 

áp tại huyện 

Văn Yên 

Chính sách bảo hiểm y tế 

Nhân lực y tế & thời gian 
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Từ đó, chúng tôi đã xây dựng mô hình “Liên kết y tế quản lý, điều trị tăng 

huyết áp”. Các hoạt động can thiệp đƣợc thực hiện trong 2 năm 2016 và 2017.  
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3.1.4. Đặc điểm nhân khẩu học, nhân trắc, thói quen của nhóm chưa kiểm 

soát huyết áp tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên trước can thiệp 

Nhƣ đã trình bày tại Bảng 3.5, số ngƣời mắc THA trƣớc can thiệp tại 2 

huyện Văn Yên và Lục Yên tƣơng ứng là 210 và 241 ngƣời. Trong phần này 

chúng tôi sẽ mô tả đặc điểm nhân khẩu học, yếu tố liên quan tới THA của nhóm 

đối tƣợng này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ tóm tắt mô tả đặc điểm nhóm THA giữa 2 huyện can thiệp 

và và không can thiệp 

Văn Yên 

Điều tra cộng đồng 600 ngƣời 

≥ 40 tuổi 

Lục Yên 

Điều tra cộng đồng 600 ngƣời 

≥ 40 tuổi 

210/600 ngƣời THA 

chƣa kiểm soát 

241/600 ngƣời THA 

chƣa kiểm soát 

Mô tả đặc điểm của nhóm THA  

giữa 2 huyện 
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Bảng 3. 18. Đặc điểm nhân trắc, thói quen của nhóm đối tƣợng THA tham 

gia nghiên cứu trƣớc can thiệp 

Các đặc trƣng của 

nhóm THA 

Nhóm THA tại 

Văn Yên 

(n=210) 

Nhóm THA tại 

Lục Yên (n=241) 

 

p 

test 

 Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 
Tỷ lệ % 

Tiền sử gia đình         

Có 65 52,0 50 46,7 0,2 

Không 145 30,5 191 38,7  test χ2 

Tình trạng BMI           

Thừa cân/béo phì 82 44,8 96 49,5 0,47 

  test χ2 Bình thƣờng 128 30,7 145 35,7 

Hút thuốc          

Có 48 33,6 60 54,1 0,34 

Không 162 35,4 181 37,0   test χ2 

Uống rƣợu           

Có 52 39,1 74 50,0 0,09 

Không 158 33,8 167 36,9   test χ2 

Ít vận động           

Có 17 77,3 35 49,3 0,02 

Không 193 33,4 206 47,0   test χ2 

Ăn mặn           

Có 39 45,3 62 39,5 0,04 

Không 171 33,3 179 40,4   test χ2 

Nhận xét: Đối tƣợng chƣa kiểm soát  THA của 2 huyện không có sự khác 

biệt về tiền sử gia đình, tình trạng hút thuốc, tình trạng uống rƣợu, tình trạng 

thừa cân béo phì. Tuy nhiên, có sự khác biệt về tình trạng ít vận động và tình 

trạng ăn mặn (p < 0,05, test χ2). 
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Bảng 3. 19. Phân bố mức độ THA của nhóm tăng huyết áp trƣớc can thiệp 

của 2 huyện Văn Yên và Lục Yên 

Phân bố mức độ của 

nhóm chƣa kiểm soát 

THA 

Văn Yên 

(n = 210) 

Lục Yên 

(n=241) 

Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % 

Tổng số mắc THA 210 100 241 100 

Độ I 102 48,6 126 52,3 

Độ II 69 32,9 92 38,2 

Độ III 39 18,6 23 9,5 

 

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy đối tƣợng thƣờng mắc THA độ I 

chiếm phổ biến, con số này ở huyện Văn Yên là 48,6%, tại huyện Lục Yên là 

52,3%. THA độ II và độ III chiếm tỷ lệ thấp hơn. 

Bảng 3. 20. Huyết áp trung bình của nhóm chƣa kiểm soát THA tại huyện 

Văn Yên trƣớc can thiệp 

Huyện Văn Yên 

HA tâm thu (mmHg) 
HA tâm trƣơng 

(mmHg) 

Số 

lƣợng 
TB±SD 

Số 

lƣợng 
TB±SD 

Có tăng huyết áp 210 157,2±20,1 241 92,6±10,5 

THA độ I 102 141,4±8,3 102 87,3±5,4 

THA độ II 69 162,9 ± 5,8 69 93,2±7,6 

THA độ III 39 188,7± 15,5 39 106,2±12,9 

 

Nhận xét: Chỉ số HA tâm thu và tâm trƣơng của ngƣời chƣa kiểm soát 

THA nói chung là là 157,2±10,1 mmHg và 92,6±10,6 mmHg.  
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Bảng 3. 21. Huyết áp trung bình của nhóm tăng huyết áp huyện Lục Yên 

trƣớc can thiệp 

Huyện Lục 

Yên 

 

HA tâm thu HA tâm trƣơng 

Số 

lƣợng 
TB±SD 

Số 

lƣợng 
TB±SD 

Có tăng 

huyết áp 
241 158,0±17,3 241 91,4±10,7 

THA độ I 126 145,6±9,5 126 87,5±9,4 

THA độ II 92 166,7±6,0 92 94,5±9,8 

THA độ III 23 191,1±15,5 23 100,8±11,6 

Nhận xét: Chỉ số HA tâm thu và tâm trƣơng của ngƣời chƣa kiểm soát 

THA nói chung tại huyện Lục Yên là 158,0±17,3 mmHg và 91,4±10,7 mmHg.  

 

Biểu đồ 3. 11. Huyết áp trung bình của nhóm chƣa kiểm soát tăng huyết áp 

tại huyện Văn Yên và Lục Yên trƣớc can thiệp 

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy giá trị huyết áp trung bình của 

những ngƣời chƣa kiểm soát THA tại 2 huyện Văn Yên và Lục Yên trƣớc can 

thiệp không có sự khác biệt giữa 2 huyện (p > 0,05, Mann-Whitney test). 
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3.2. Hiệu quả mô hình can thiệp quản lý điều trị  bệnh tăng huyết áp tại 

cộng đồng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 

3.2.1. Kết quả cung cấp máy đo huyết áp, cung cấp sổ theo dõi HA cho nhân 

viên y tế thôn bản 

• Tại mỗi xã can thiệp đã đƣợc trang bị 5 máy đo huyết áp kế đồng hồ mã 

ALPK2 của Nhật Bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nhân viên Y tế thôn bản của các xã can thiệp đƣợc cung cấp sổ theo dõi 

THA cho ngƣời dân trên địa bàn quản lý 
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3.2.2. Kết quả tổ chức tập huấn 

Nhóm thực hiện đề tài đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức 

đƣợc các lớp tập huấn nhƣ sau: 
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Bảng 3. 22. Số lƣợng cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đƣợc 

BVĐK tỉnh tập huấn về “Mô hình liên kết y tế trong quản lý điều trị tăng 

huyết áp”. 

Đối tƣợng tập huấn Số lƣợng Số lớp 

Lãnh đạo Trung tâm Y tế 

17 

  

1 lớp tháng 

4 năm 2016 

Khoa Hồi sức cấp cứu 

Khoa Khám bệnh 

Khoa Nội 

Cán bộ TYT xã 1 5 

Cán bộ TYT xã 2 5 

Cán bộ TYT xã 3 5 

Tổng cộng 32 

  Nhận xét: Tổng số có 17 cán bộ tại huyện Văn Yên đƣợc tập huấn về 

“Mô hình liên kết y tế trong quản lý, điều trị tăng huyết áp”. Các cán bộ đƣợc 

tập huấn bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Bác sĩ khoa hồi sức cấp 

cứu, Bác sĩ khoa Khám bệnh, Bác sĩ khoa Nội và 15 cán bộ trạm y tế thuộc 3 xã 

can thiệp. 

Bảng 3. 23. Số lƣợng cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đƣợc 

BVĐK tỉnh tập huấn về “Chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp”. 

Đối tƣợng tập huấn 
Số lƣợng 

học viên 

Số lớp Giảng viên Địa điểm 

Bác sĩ khoa Khám Bệnh 10 

  

1 lớp 

năm 

2016 và 

1 lớp 

tháng 5 

năm 

2017 

Cán bộ 

BVĐK tỉnh 

Hội trƣờng 

TTYT 

huyện Văn 

Yên 

Bác sĩ khoa Nội 

Cán bộ TYT xã Quang 

Minh 
5 

Cán bộ TYT xã Đại 

Phác 
5 

Cán bộ TYT xã Phong 

Dụ Hạ 
5 

Tổng cộng 25 

  Nhận xét: Tổng số có 25 cán bộ đƣợc tham dự lớp tập huấn về chẩn 

đoán, điều trị tăng huyết áp trong năm 2016 và năm 2017. Đối tƣợng tham dự 
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tập huấn bao gồm: 10 bác sĩ tại Trung tâm y tế tuyến huyện đang làm việc tại 

khoa Khám bệnh và khoa Nội, 15 cán bộ tại TYT 3 xã can thiệp. 

  Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy cán bộ y tế các xã đƣợc tham dự tập huấn 

đầy đủ về cách đo huyết áp, cách chẩn đoán bệnh cho ngƣời dân tại cộng đồng, 

cách tƣ vấn điều trị cho ngƣời dân bằng phƣơng pháp không dùng thuốc. 

“Chúng tôi được tập huấn về cách đo huyết áp, làm thế nào để phát hiện được 

người dân mắc bệnh, chẩn đoán và điều trị cho người dân như thế nào. Ngoài 

ra chúng tôi cũng được tập huấn về tư vấn cho người dân cách điều trị bệnh 

không dùng thuốc, thay đổi lối sống có lợi cho người bệnh tăng huyết áp. 

 (PVS cán bộ TYT xã 1 huyện Văn Yên.).  

 

Bảng 3. 24. Số lƣợng cán bộ y tế thôn bản tại huyện Văn Yên đƣợc tập huấn 

về cách đo huyết áp và theo dõi ghi chép sổ quản lý ngƣời bệnh tăng huyết 

áp tại cộng đồng 

Xã Số lƣợng 

Số lớp 

Cán bộ TYT xã Quang Minh 25  

2 lớp năm 2016 

2 lớp năm 2017 

Cán bộ TYT xã Đại Phác 32 

Cán bộ TYT xã Phong Dụ Hạ 19 

Tổng cộng 76 

Nhận xét: Tổng số có 76 nhân viên y tế thôn bản đƣợc tham gia tập huấn 

về cách đo huyết áp và theo dõi ghi chép sổ quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp tại 

cộng đồng. 
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3.2.3. Thông tin chung về đối tượng THA chưa kiểm soát tham gia nghiên 

cứu sau can thiệp 

Tại mỗi huyện, có 150 ngƣời tăng huyết áp chƣa kiểm soát đƣợc theo dõi 

trong 21 tháng. Tƣơng ứng với tỷ lệ đối tƣợng chƣa kiểm soát đƣợc huyết áp tại 

mỗi huyện trƣớc can thiệp là 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tóm tắt thực hiện nghiên cứu 

Can thiệp 

21 tháng theo 

mô hình 

Văn Yên (can thiệp) 

Điều tra cộng đồng 600 

ngƣời ≥ 40 tuổi 

Lục Yên (chứng) 

Điều tra cộng đồng 600 

ngƣời ≥ 40 tuổi 

210/600 ngƣời THA 241/600 ngƣời THA 

Mô tả đặc điểm của nhóm THA chƣa 

đƣợc kiểm soát  

giữa 2 huyện 

Chọn 150 ngƣời THA 

chƣa kiểm soát (100%) 

Chọn 150 ngƣời THA 

chƣa kiểm soát (100%) 

So sánh, đánh giá kết quả giữa 2 địa bàn 

- Tỷ lệ THA đƣợc kiểm soát 

- Tỷ lệ THA chƣa đƣợc kiểm soát 

- Sự thay đổi thói quen, hành vi nguy cơ, 

tỷ lệ biến chứng..... 
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Bảng 3. 25. Thông tin chung về đối tƣợng nghiên cứu sau can thiệp 

Đặc điểm 

 

Huyện Văn 

Yên (Can 

thiệp) 

n=150 

Huyện Lục 

Yên 

(Chứng) 

n=150 

Chung 

n = 300 p - 

Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tuổi               

Từ 40-49 28 18,7 17 11,3 45 15,0 

0,34 

test χ2 

Từ 50-59 55 36,7 57 38,0 112 37,3 

Từ 60-69 39 26,0 46 30,7 85 28,3 

Từ 70 tuổi trở lên 28 18,6 30 20,0 58 19,4 

Giới     
  

      

Nam 68 45,3 69 46,0 137 45,7 0,91 

test χ2 Nữ 82 54,7 81 54,0 163 54,3 

Dân tộc               

Kinh 13 8,7 21 14,0 34 11,3 

0,38 

test χ2 

Tày 64 42,7 68 45,3 132 44,0 

Dao 59 39,3 49 32,7 108 36,0 

Khác (Nùng,…) 14 9,3 12 8,0 26 8,7 

 

Nhận xét:  Bảng trên cho thấy giữa 2 huyện không có sự khác biệt về độ 

tuổi, giới tính, dân tộc của đối tƣợng nghiên cứu ở giai đoạn sau can thiệp. 
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Bảng 3. 26. Thông tin chung về đối tƣợng nghiên cứu sau can thiệp 

Đặc điểm 

 

Huyện Văn 

Yên (Can 

thiệp) 

n=150 

Huyện Lục 

Yên 

(Chứng) 

n=150 

Chung 

n = 300 p - 

Test 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Trình độ học vấn     
  

      

Không đi học 41 27,3 27 18,0 68 22,7 
0,15 

test χ2 
THCS, Tiểu học 103 68,7 115 76,7 218 72,7 

THPT trở lên 6 4,0 8 5,3 14 4,7 

Nghề nghiệp               

CB, CNVC 6 4,0 4 2,7 10 3,3 

0,58 

test χ2 

Nông dân 131 87,4 134 89,3 265 88,4 

Buôn bán 5 3,3 2 1,3 7 2,3 

Khác 8 5,3 10 6,7 18 6,0 

Thẻ BHYT     
  

      

Có 148 98,7 137 91,3 285 95,0 0,04 

test χ2 Không 2 1,3 13 8,7 15 5,0 

Kinh tế               

Hộ nghèo/Cận nghèo 46 30,7 37 24,7 83 27,7 0,24 

test χ2 Bình thƣờng 104 69,3 113 75,3 217 72,3 

 

Nhận xét:  Bảng trên cho thấy giữa 2 huyện không có sự khác biệt về 

trình độ học vấn, nghề nghiệp và điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ đối tƣợng có 

BHYT của huyện Văn Yên có cao hơn so với huyện Lục Yên, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p = 0,04, test χ2). 
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3.2.4. Hiệu quả can thiệp đến tình trạng tăng huyết áp của đối tượng sau can 

thiệp 

3.2.4.1. Sự thay đổi về tình trạng huyết áp 

 

Biểu đồ 3. 12. So sánh tỷ lệ ngƣời bệnh chƣa đạt huyết áp mục tiêu tại 

huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc và sau can thiệp 

Nhận xét: Tỷ lệ chƣa đạt huyết áp mục tiêu tại huyện Văn Yên sau can 

thiệp giảm từ 100% xuống còn 78,7% (giảm 21,3%) mức giảm này có ý nghĩa 

thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). Hay nói cách khác, tỷ lệ ngƣời đạt huyết áp mục 

tiêu của huyện Văn Yên tăng từ 0% lên 21,3%. 

Huyện Lục Yên có số ngƣời chƣa đạt huyết áp mục tiêu giảm từ 100% 

xuống còn 99,3% (giảm 0,7% số ngƣời chƣa đạt huyết áp mục tiêu). Hay nói 

cách khác tỷ lệ ngƣời đạt huyết áp mục tiêu của huyện Lục Yên tăng từ 0% lên 

0,7%.  

  

100 

78,7 

100 99,3 

Trƣớc CT Sau CT Trƣớc CT Sau CT

Huyện Văn Yên (Can thiệp) Huyện Lục Yên (Chứng) 

Tỷ lệ THA trƣớc và sau can thiệp 

T
ỷ
 l

ệ 
%
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Bảng 3. 27. Phân bố mức độ chƣa đạt huyết áp mục tiêu tại huyện Văn Yên 

và Lục Yên sau can thiệp 

 

 

Phân bố 

Huyện Văn Yên  

(can thiệp) 

n = 150 

Huyện Lục Yên  

(chứng) 

n = 150 

Tỷ lệ trƣớc 

can thiệp 

Tỷ lệ sau 

can thiệp 

Tỷ lệ 

trƣớc can 

thiệp 

Tỷ lệ sau 

can thiệp 

Không THA 0% 21,3% 0 0,7% 

Độ I 48,6% 43,3% 52,3% 62,7% 

Độ II 32,9% 15,3% 38,2% 18% 

Độ III 18,6% 20,1% 9,5% 18,6% 

Nhận xét: Tỷ lệ ngƣời đạt huyết áp mục tiêu tại huyện Văn Yên tăng từ 

0% lên 21,3%, tỷ lệ ngƣời mắc THA độ II giảm đáng kể từ 32,9% xuống còn 

15,3%. Tuy nhiên tỷ lệ THA độ III có xu hƣớng tăng nhẹ từ 18,6% lên 20%. 

Trái lại, tại huyện Lục Yên, tỷ lệ ngƣời đạt huyết áp mục tiêu tăng rất ít 

với 0,7%. Số ngƣời THA độ III tăng lên từ 9,5% lên 18,6%.  

 

Biểu đồ 3. 13. Giá trị trung bình huyết áp tâm thu và tâm trƣơng của đối 

tƣợng nghiên cứu tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên sau can thiệp 
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Nhận xét: Sau can thiệp, huyết áp tâm thu trung bình của đối tƣợng 

nghiên cứu tại huyện Văn Yên là 150,2±16,7 mmHg thấp hơn so với huyện Lục 

Yên với giá trị trung bình là 157,6±12,7 mmHg, sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê (với p = 0,04, Mann-Whitney test).  

Huyết áp tâm trƣơng của huyện Văn Yên thấp hơn huyện Lục Yên, tuy 

nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (với p = 0,8, Mann-Whitney 

test). 

Bảng 3. 28. So sánh giá trị huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng của đối 

tƣợng nghiên cứu tại 2 huyện Văn Yên, Lục Yên trƣớc và sau can thiệp 

Huyết áp trung 

bình 

Văn Yên (Can thiệp) Lục Yên (Chứng) 

Trƣớc can 

thiệp 

(n=210) 

Sau can 

thiệp 

(n=150) 

Trƣớc can 

thiệp 

(n=241) 

Sau can 

thiệp 

(n=150) 

Huyết áp tâm 

thu (mmHg) 

157,2 ± 20,1 150,2±16,7  158,0±17,3 157,6±12,7  

Δ = - 7,0 mmHg 

p < 0,05, Mann-Whitney 

test  

Δ = - 0,4 mmHg 

p > 0,05, Mann-Whitney 

test  

Huyết áp tâm 

trƣơng (mmHg) 

92,6±10,5 90,4±12,3 91,4±10,7 92,7±9,3  

 Δ = - 1,8 mmHg 

p > 0,05, Mann-Whitney 

test  

Δ = + 1,3 mmHg 

p > 0,05, Mann-Whitney 

test  

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, huyết áp tâm thu giảm từ 157,2 mmHg 

xuống còn 150,2 mmHg (giảm 7 mmHg), huyết áp tâm trƣơng giảm từ 92,6 

mmHg xuống còn 91,4 mmHg (giảm 2,2 mmHg), sự thay đổi này có ý nghĩa 

thống kê (với p < 0,05, Mann-Whitney test). 

Tại huyện Lục Yên, giá trị trung bình huyết áp tâm thu và huyết áp tâm 

trƣơng thay đổi không đáng kể sau can thiệp (với p > 0,05, Mann-Whitney test). 
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3.2.4.2. Sự thay đổi về thói quen, hành vi nguy cơ 

 

Biểu đồ 3. 14. So sánh tỷ lệ hút thuốc lá của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và 

sau can thiệp 

Nhận xét: Đối với huyện Văn Yên, tỷ lệ ngƣời THA hút thuốc giảm từ 

30,6% xuống 19,3%, tuy nhiên sự thay đổi này không có ý nghĩa thống kê (với p 

> 0,05, test χ
2
). Tại huyện Lục Yên, tỷ lệ này gần nhƣ không thay đổi (54,1% 

xuống 52,1%). 

 

Biểu đồ 3. 15. So sánh tỷ lệ uống rƣợu của ngƣời tăng huyết áp trƣớc và sau 

can thiệp 
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Nhận xét: Huyện Văn Yên, tỷ lệ ngƣời THA uống rƣợu giảm từ 39,1% 

xuống 20,7%, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). Tại 

huyện Lục Yên, số ngƣời uống rƣợu cũng giảm từ 50% xuống còn 41,2%, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). 

 

Biểu đồ 3. 16. So sánh tỷ lệ thừa cân/béo phì của ngƣời tăng huyết áp trƣớc 

và sau can thiệp 

Nhận xét: Huyện Văn Yên tỷ lệ thừa cân béo phì có giảm từ 44,8% 

xuống 42,3%, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (với p > 

0,05, test χ
2
). Riêng tại huyện Lục Yên tỷ lệ này có xu hƣớng tăng từ 49,5% lên 

57,7%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
).  

Tƣơng tự với tình trạng thừa cân/béo phì, tình trạng ít vận động có sự thay 

đổi không nhiều. Tỷ lệ ngƣời ít vận động sau can thiệp tại huyện Văn Yên giảm 

hơn so với trƣớc can thiệp (71,3% sau can thiệp so với 77,3% trƣớc can thiệp). 

Tại huyện Lục Yên con số này tăng từ 49,3% lên 76,5%.  
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Biểu đồ 3. 17. So sánh tỷ lệ có chế độ ăn mặn của ngƣời tăng huyết áp trƣớc 

và sau can thiệp 

Nhận xét: Tỷ lệ đối tƣợng có chế độ ăn mặn giảm tại huyện Văn Yên từ 

45,3% xuống còn 20,4%, con số này tại huyện Lục Yên cũng giảm từ 39,5% 

xuống còn 31,2%. 

3.2.4.3. Sự thay đổi về tình trạng quản lý điều trị THA 

 

Biểu đồ 3. 18. So sánh tỷ lệ ngƣời bệnh THA có hồ sơ theo dõi tại TYT 

Nhận xét: Kết quả cho thấy tại địa bàn huyện Văn Yên, số ngƣời THA 

đƣợc quản lý hồ sơ theo dõi tăng lên đáng kể từ 49,5% lên 100%, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục Yên có số 

lƣợng ngƣời THA đƣợc quản lý hồ sơ giảm đi từ 85,7% xuống còn 44% (với p < 

0,05, test χ
2
 ).  
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Biểu đồ 3. 19. So sánh tỷ lệ ngƣời bệnh đƣợc tƣ vấn điều trị về bệnh THA 

giữa 2 huyện trƣớc và sau can thiệp 

Nhận xét: Số ngƣời THA đƣợc tƣ vấn điều trị tại huyện Văn Yên tăng lên 

đáng kể từ 77,6% lên 89,8%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test 

χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục Yên có số lƣợng ngƣời THA đƣợc tƣ vấn điều trị 

bệnh giảm đi từ 89,1% xuống còn 52,9% (với p < 0,05, test χ
2
 ).  

Việc triển khai mô hình liên kết y tế cán bộ y tế thôn bản đƣợc tập huấn 

ngoài đo huyết áp 2 lần/tuần cho các đối tƣợng đƣợc can thiệp, truyền thông 

kiến thức cơ bản về tăng huyết áp; các đối tƣợng đƣợc quản lý cấp thuốc tại trạm 

sẽ đƣợc cán bộ y tế tƣ vấn về điều trị do nâng cao hiệu quả quản lý. 

 

Biểu đồ 3. 20. So sánh địa điểm quản lý ngƣời bệnh THA giữa 2 huyện 

trƣớc và sau can thiệp 
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Nhận xét: Kết quả cho thấy xu hƣớng TYT xã là nơi quản lý ngƣời bệnh 

THA chính. Tại huyện Văn Yên, số ngƣời đƣợc quản lý THA tại TYT xã tăng từ 

58,7% lên 96,7%, đồng thời số lƣợng ngƣời không đƣợc quản lý giảm từ 37,6% 

xuống còn 0% (với p < 0,05, test χ
2
 ). Tƣơng tự, huyện Lục Yên có số ngƣời 

đƣợc quản lý tại TYT xã tăng từ 36% lên 97,4%, số ngƣời không đƣợc quản lý 

giảm từ 56% xuống còn 2,6% (với p < 0,05, test χ
2
 ). 

 

Biểu đồ 3. 21. So sánh tỷ lệ đối tƣợng có biến chứng tăng huyết áp trƣớc và 

sau can thiệp 

Nhận xét: Sau can thiệp, tỷ lệ ngƣời THA có biến chứng tại huyện Văn 

Yên giảm từ 17,4% xuống 0% (với p < 0,05, test χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục Yên 

có tỷ lệ ngƣời mắc biến chứng do THA tăng từ 0% lên 3,4% (với p < 0,05, test 

χ
2
). 

 

Biểu đồ 3. 22. So sánh phƣơng pháp điều trị tăng huyết áp cho ngƣời bệnh 

tại 2 huyện trƣớc và sau can thiệp 

17,4 

0 0 

3,4 

Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT

Huyện Văn Yên (Can thiệp) Huyện Lục Yên (Chứng) 

T
ỷ
 l

ệ 
%

 

T
ỷ
 l

ệ 
%

 



109 

 

 

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, số ngƣời bệnh đƣợc điều trị bằng thuốc 

tăng từ 49,6% lên 80%, số ngƣời đƣợc điều trị bằng hình thức thay đổi thói quen 

tăng từ 5,9% lên 20%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
 

). Huyện Lục Yên cũng có sự thay đổi tƣơng tự nhƣ huyện Văn Yên, tỷ lệ đƣợc 

điều trị bằng thuốc tăng từ 56,4% lên 84,5%, số ngƣời đƣợc điều trị bằng hình 

thức thay đổi thói quen tăng từ 1,9% lên 15,5% sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê (với p < 0,05, test χ
2
 ). 

 

Biểu đồ 3. 23. So sánh tình trạng thuốc cung ứng cho ngƣời bệnh trƣớc và 

sau can thiệp 

Nhận xét: Tại huyện Văn Yên, tỷ lệ thuốc cung ứng đủ cho ngƣời bệnh 

tăng từ 79% lên 89% tại huyện Văn Yên, tỷ lệ không đủ thuốc đã giảm từ 18% 

xuống còn 0%. Ngƣợc lại, huyện Lục Yên tỷ lệ đƣợc cung ứng đủ thuốc điều trị 

giảm từ 94% xuống còn 46%, số ngƣời không đƣợc cung ứng đủ thuốc tăng từ 

4% lên 15%. 
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Biểu đồ 3. 24. Cơ cấu thuốc cung ứng cho ngƣời bệnh sau can thiệp tại 2 

huyện 

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy ngƣời bệnh THA trên địa bàn 

huyện Văn Yên đƣợc cung cấp thuốc THA từ BHYT đạt 99,3%. Trong khi đó, 

con số này của huyện Lục Yên là 78,8%. 

 

Biểu đồ 3. 25. Đánh giá của cán bộ y tế các cấp về hiệu quả của mô hình 

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy 91,9% cán bộ y tế tham gia điều tra cho 

rằng công tác quản lý điều trị tăng huyết áp tại địa điểm điều tra đã tốt. Có 9 ý 

kiến đánh giá công tác quản lý tăng huyết áp tại địa điểm điều tra chƣa tốt chiếm 

tỷ lệ 8,1%.  

Qua điều tra định tính, nhóm điều tra thu thập đƣợc nguyên nhân đánh giá 

chƣa tốt là do: Mô hình hiện nay vẫn chƣa chủ động tiếp cận các đối tƣợng tăng 

91,9 

8,1 
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huyết áp cần đƣợc quản lý điều trị, các đối tƣợng muốn theo dõi huyết áp thƣờng 

xuyên phải đến Trạm Y tế, chƣa có nhiều loại thuốc để đa dạng phác đồ điều trị 

tăng huyết áp. Việc quản lý điều trị tăng huyết áp hiệu quả khi ngƣời mắc tăng 

huyết áp phải tự giác trong việc tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống tích cực đảm 

bảo việc điều trị quản lý đạt hiệu quả cao,…; yếu tố ngƣời bệnh và gia đình chƣa 

quan tâm đến tăng huyết áp đƣợc lựa chọn tỷ lệ thấp nhất là 27,7%.  

3.2.5. Chỉ số hiệu quả của mô hình can thiệp 

Bảng 3. 29. Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ THA chƣa đạt mục tiêu  

Huyện Văn Yên (Can thiệp) 

H1 

Huyện Lục Yên (chứng) 

H2 

Hiệu quả 

(H1-H2) 

|(78,7%-100%)|:100%= 21,3% 
|(99,3%-100%)|:100%= 

0,7% 
= 20,6% 

Nhận xét: Hiệu quả làm tỷ lệ ngƣời THA chƣa đạt mục tiêu đạt 21,3% tại địa bàn 

can thiệp, cùng thời gian đó nhóm chứng giảm đƣợc 0,7% theo thời gian. Nhƣ vậy 

hiệu quả can thiệp là 20,6% hay nói cách khác, can thiệp làm giảm 20,6% số ngƣời 

không đạt huyết áp mục tiêu. 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Thực trạng và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng huyết áp, hoạt 

động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái năm 2015 

4.1.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Tại thời điểm trƣớc can thiệp (năm 2015) nhóm nghiên cứu thực hiện 

khảo sát điều tra ban đầu trên 1200 ngƣời dân nhằm tìm hiểu tình trạng mắc 

THA trong cộng đồng tại huyện Văn Yên (600 ngƣời) và Lục Yên (600 ngƣời) 

của tỉnh Yên Bái. Giữa hai địa bàn nghiên cứu không có sức khác biệt về đặc 

điểm nhân khẩu học: Nhóm tuổi, dân tộc, học vấn, nghề nghiệp. Tuy nhiên, về 

dân tộc sinh sống tại 2 địa phƣơng có sự khác biệt: tại huyện Văn Yên tỷ lệ 

ngƣời dân tộc Dao chiếm đa số với 38%, trong khi đó tại huyện Lục Yên ngƣời 

dân tộc Tày chiếm ƣu thế hơn với 48,2% (Biểu đồ 3.2). Kết quả này phản ánh 

địa bàn cƣ trú của dân tộc theo vùng miền. Với mỗi dân tộc sẽ có những đặc 

điểm riêng biệt khác nhau về văn hóa, xã hội, thói quen, hành vi có thể ảnh 

hƣởng tới tình trạng sức khỏe. 

Phân bố theo giới tính, chúng tôi thấy rằng phần lớn các đối tƣợng tham 

gia nghiên cứu là nữ giới chiếm 62,2%, nam giới chỉ chiếm 37,8% (Biểu đồ 

3.1). Một số nghiên cứu khác cũng cho kết quả tỷ lệ nữ giới tham gia nghiên cứu 

nhiều hơn nam nhƣ nghiên cứu của Phạm Gia Khải tại các quận huyện nội và 

ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ nữ giới là 54,6%, nam giới là 45,4% 
86

. Nghiên cứu 

của Hồ Anh Hiến tại Huế năm 2015 (nam chiếm 43,9%, nữ chiếm 56,1%)
87

. Ta 

có thể thấy các đối tƣợng tham gia nghiên cứu đƣợc lựa chọn bằng phƣơng pháp 

chọn mẫu nhiều giai đoạn: ngẫu nhiên phân tầng, ngẫu nhiên đơn và ngẫu nhiên 

có hệ thống. Trong đó tỷ lệ nữ giới đồng ý tham gia nghiên cứu nhiều hơn nam 

giới có thể là do nữ giới thƣờng quan tâm vấn đề sức khỏe hơn nam giới, nhất là 

vào các độ tuổi trung niên.  
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Về trình độ học vấn của các đối tƣợng nghiên cứu tƣơng đối thấp: 9,8% 

ngƣời dân tại huyện Văn Yên có trình độ THPT trở lên, còn tại huyện Lục Yên 

con số này là 6,5%. Phần lớn ngƣời dân có trình độ học vấn THCS và tiểu học 

(69,8%), có tới 23,7% đối tƣợng nghiên cứu không đƣợc đi học (Bảng 3.1). 

Nghiên cứu Hồ Anh Hiến tại Huế (2015) nghiên cứu các đối tƣợng từ 40 tuổi trở 

lên có cùng độ tuổi với nghiên cứu của chúng tôi: có 4,2% đối tƣợng nghiên cứu 

mù chữ, hơn một nửa (55,4%) đối tƣợng có trình độ tiểu học, đối tƣợng có trình 

độ THCS, THPT chiếm lần lƣợt 20,5% và 14,8% 
87

. Nhƣ vậy, với địa bàn trong 

nghiên cứu này đại diện cho vùng miền núi tại huyện Văn Yên và Lục Yên, 

ngƣời dân chủ yếu sống ở vùng miền núi, đời sống kinh tế xã hội còn khó khăn, 

trình độ học vấn vẫn còn thấp. Mặt khác, nghiên cứu của chúng tôi tập trung ở 

đối tƣợng có độ tuổi trung niên, ngƣời cao tuổi. Có thể thấy nhiều ngƣời cao tuổi 

ở nƣớc ta có trình độ học vấn thấp (nguyên nhân là do ngƣời cao tuổi ở nƣớc ta 

thời điểm hiện nay là những ngƣời đã trải qua các cuộc chiến tranh và thời kỳ 

bắt đầu phát triển kinh tế sau chiến tranh nên không có điều kiện học tập).  

Các đối tƣợng nghiên cứu có độ tuổi từ 40 tuổi trở lên và đƣợc chia thành 

4 nhóm tuổi: 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69 và nhóm ≥ 70 tuổi tƣơng tự nhƣ cách chia 

các nhóm tuổi trong nghiên cứu của tác giả khác 
88,87,86

 (Bảng 3.1). Các đối 

tƣợng nghiên cứu chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động. Nhóm 40-49 tuổi chiếm 

tỷ lệ cao nhất (40,3%), đứng thứ 2 là nhóm 50-59 tuổi (32,7%), đứng thứ 3 là 

nhóm từ 60-69 tuổi (16,3%), nhóm ≥ 70 tuổi chiếm tỷ lệ ít nhất (10,7%). So với 

khu vực đồng bằng, đối tƣợng sinh sống tại khu vực miền núi chịu ảnh hƣởng 

của yếu tố văn hóa, phong tục địa phƣơng và dân tộc, một số ngƣời từ 40 tuổi 

trở lên đã trở thành ông bà, họ không còn là ngƣời lao động chính trong gia 

đình. Đây cũng là nét riêng của ngƣời dân tộc tại khu vực miền núi phía Bắc. 

Chính điều này có ảnh hƣởng không nhỏ tới thói quen ít vận động của đối tƣợng 

nghiên cứu.  

Nghề nghiệp chính của đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu là nông dân chiếm 

92,6% rất phù hợp và đại diện cho địa bàn nghiên cứu (Bảng 3.1). Theo thống 

năm 2015 toàn huyện có 94,01% diện tích là đất nông nghiệp, với dân số cả 
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huyện là 123.056 ngƣời trong đó nguồn nhân lực cho vùng nông thôn chiếm 

91,5% 
89

. Một số nghiên cứu ở các địa phƣơng khác thì đối tƣợng là nông dân 

tham gia nghiên cứu với các tỷ lệ khác nhau tuy nhiên không cao bằng nghiên 

cứu này của chúng tôi: Phạm Quang Trung nghiên cứu tại Thanh Hóa (38,5%) 

90
, Chu Hồng Thắng nghiên cứu tại Thái Nguyên (72,3%) 

91
, Hồ Anh Hiến tại 

Huế (34,2%) 
87

, tác giả Phạm Gia Khải nghiên cứu tại Hà Nội (28,1%) 
86

. Có thể 

thấy đây là điểm khác nhau giữa các vùng địa lý khác nhau, cũng nhờ đó chúng 

ta có thể nhìn nhận thấy có sự tƣơng đồng hay khác nhau về đặc điểm dịch tễ 

học bệnh THA và các yếu tố liên quan đến THA giữa các vùng miền. 

Với địa bàn nghiên cứu ở khu vực miền núi, tập trung chủ yếu ngƣời dân 

tộc sinh sống, nghề nghiệp chủ yếu là nông dân, trình độ học vấn của ngƣời dân 

chƣa cao. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng cho thấy đối tƣợng nghiên cứu thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo cũng chiếm tỷ lệ đáng kể gần (30,9%) (Bảng 3.2). Tuy vậy đối 

tƣợng có thẻ BHYT lại rất cao chiếm 85,1%. Nghiên cứu Hồ Anh Hiến tại Huế 

cũng cho thấy hầu hết đối tƣợng tham gia nghiên cứu đều có BHYT (82,4%) 
87

. 

Có thể thấy Yên Bái là một trong những tỉnh đi đầu về thực hiện công tác BHYT 

toàn dân theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ 

tƣớng Chính phủ. Đóng vai trò trụ cột, cốt lõi bảo đảm an sinh xã hội, những 

năm qua, chính sách BHYT luôn đƣợc các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa 

bàn tỉnh quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu với mục tiêu 

mở rộng phạm vi bao phủ, tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài 

chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hƣớng công bằng, 

hiệu quả, chất lƣợng và phát triển bền vững. Thực hiện BHYT toàn dân nhằm 

huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh 

nặng tài chính của mỗi ngƣời khi ốm đau, bệnh tật, hƣớng tới mục tiêu bảo đảm 

cho mọi ngƣời dân đều đƣợc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. 

Đây cũng là mục tiêu chung của Kế hoạch đẩy mạnh BHYT toàn dân đến năm 

2020 đƣợc UBND tỉnh Yên Bái ban hành trên cơ sở chỉ đạo, giao chỉ tiêu của 

Thủ tƣớng Chính phủ cũng nhƣ điều kiện thực tế địa phƣơng. Năm 2013, UBND 

tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai 
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đoạn 2012 - 2015 và 2020. Nhờ đó, tỷ lệ ngƣời dân có thẻ BHYT ngày càng 

tăng. Đến nay, tỷ lệ ngƣời dân có thẻ BHYT của tỉnh đạt 88,6% dân số và đƣợc 

đánh giá là một trong những tỉnh, thành có tỷ lệ cao hơn mức trung bình cả 

nƣớc. Những năm qua, hàng nghìn ngƣời dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, 

hộ nghèo, cận nghèo khi mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn phải sử dụng 

dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nếu không có tấm thẻ BHYT thì gặp nhiều khó 

khăn 
92

. 

4.1.2. Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của bệnh tăng 

huyết áp, hoạt động quản lý điều trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và 

Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2015 

4.1.2.1. Tình trạng tăng huyết áp và hoạt động quản lý tăng huyết áp tại hai 

huyện Văn Yên và Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2015 

Để đánh giá tình trạng huyết áp của ngƣời dân, nhóm nghiên cứu đã thực 

hiện đo huyết áp cho các đối tƣợng trong nghiên cứu trƣớc can thiệp. Kết quả 

cho thấy tại huyện Văn Yên, huyết áp tâm thu trung bình của ngƣời dân là 131,1 

± 24,0 mmHg và trị số huyết áp tâm trƣơng trung bình của ngƣời dân là 81,2 ± 

13,2 mmHg. Tại huyện Lục Yên, giá trị huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng 

không có sự khác biệt so với huyện Văn Yên (p > 0,05, Man-Whitney test), chỉ 

số huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng tƣơng ứng là 136,7 ± 22,1 mmHg và 

80,4 ± 11,3 mmHg (Biểu đồ 3.5).  

Khi phân loại đánh giá tỷ lệ và mức độ THA năm 2015, kết quả nghiên 

cứu cho thấy tại huyện Văn Yên có tỷ lệ THA chung là 35%, trong khi đó con số 

THA của huyện Lục Yên là 40,2%. Tính chung cả 2 địa bàn nghiên cứu tỷ lệ 

THA là 37,6%. Giữa 2 địa bàn nghiên cứu không có sự khác biệt về tỷ lệ ngƣời 

dân mắc THA trong cộng đồng (p > 0,05, test χ
2
) (Biểu đồ 3.6).  

Tỷ lệ ngƣời mắc THA tại huyện Văn Yên là 35%, tỷ lệ này tƣơng đƣơng 

với kết quả điều tra tại tỉnh Điện Biên năm 2017 của tác giả Phạm Thế Xuyên 

(35,5%) 
52

 và điều tra tại huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng (38,3%) 
51

. Con số này 

cao hơn so với kết quả điều tra tại tỉnh Trà Vinh là nơi có nhiều ngƣời dân tộc 
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Khmer sinh sống với tỷ lệ mắc THA là 33,5%
40

. Trong khi đó huyện Lục Yên có 

tỷ lệ mắc THA cao hơn với 40,2% (Biểu đồ 3.6).  

Tỷ lệ ngƣời dân mắc THA tại huyện Văn Yên thấp hơn so với kết quả 

điều tra của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2015 với tỷ lệ THA là 47,3% 
93

, 

thấp hơn kết quả điều tra tại Huế với 44,8% 
87

.  

Chúng tôi nhận thấy có sự chênh lệch này là do các nghiên cứu ở các 

vùng địa lý, kinh tế, xã hội khác nhau, độ tuổi nghiên cứu khác nhau và vào thời 

điểm khác nhau. Môi trƣờng sống, thời tiết, khí hậu, công việc, thu nhập đều ảnh 

hƣởng đến sức khỏe, bệnh tật 
94

. 

Nghiên cứu về phân độ THA cho thấy tỷ lệ THA độ I cao nhất (19%), độ 

II (13,4%) và độ III thấp nhất (5,2%) (Bảng 3.4). Có nhiều tác giả đã nghiên cứu 

cũng cho kết quả tƣơng tự nhƣ nghiên cứu của Nguyễn Lân Việt 
95

, Phạm Quang 

Trung (2016) cũng cho kết quả THA chủ yếu tập trung ở mức độ I và độ III là 

thấp nhất 
90

. Có thể lý giải những năm gần đây với công tác truyền thông từ các 

chƣơng trình quốc gia về phòng chống THA mà ý thức giữ gìn, quan tâm và bảo 

vệ sức khỏe của ngƣời dân đƣợc cải thiện nên những ngƣời đã mắc THA thƣờng 

duy trì ở giai đoạn nhẹ và THA ở mức độ nặng thấp dần. 

4.1.2.2. Một số yếu tố liên quan của bệnh tăng huyết áp, hoạt động quản lý điều 

trị tăng huyết áp tại hai huyện Văn Yên và Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2015 

a. Tuổi 

Bảng 3.5 trình bày về những yếu tố không thay đổi đƣợc có liên quan đến 

THA tại huyện Văn Yên năm 2015. Kết quả cho thấy tỷ lệ THA tăng dần qua 

các nhóm tuổi từ 40-49 tuổi (18,1%); 50- 59 tuổi (45%); 60-69 tuổi (39,1%), và 

ở nhóm tuổi ≥70 là 55,9%, kết quả điều tra cho thấy có ý nghĩa thống kê (với p 

< 0,05 test χ
2
). Tƣơng tự, tại huyện Lục Yên chúng tôi cũng thấy rằng tỷ lệ THA 

tăng dần theo độ tuổi, từ 40-49 tuổi (26,9%); 50- 59 tuổi (41,5%); 60-69 tuổi 

(57,8%), và ở nhóm tuổi ≥70 là 65,6% (Bảng 3.9).  

Kết quả trên tại 2 địa bàn nghiên cứu đƣợc lý giải do THA là một bệnh 

mạn tính và đối tƣợng nghiên cứu có thể đã mắc bệnh từ trƣớc nên khi tuổi thọ 



117 

 

 

tăng lên thì số đối tƣợng này đƣợc tích lũy dần, vì vậy tỷ lệ THA càng cao khi 

tuổi càng cao. THA gia tăng theo sự tăng lên của tuổi cho đến khoảng 65 đến 70 

tuổi. Ở thời điểm đó huyết áp tâm trƣơng đạt tới đỉnh cao và không tăng nữa, đôi 

khi giảm xuống trong khi huyết áp tâm thu tiếp tục tăng, là yếu tố tiên đoán 

nguy cơ mạnh vành đáng tin cậy 
94

. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho 

thấy tỷ lệ THA tăng theo tuổi 
7
. Các nghiên cứu trong nƣớc cũng cho kết quả 

tƣơng tự nhƣ báo cáo của Nguyễn Lân Việt tại Hội nghị THA Việt Nam 
95

, 

nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình
40

, Nguyễn Thị Thi Thơ 
12

, Phạm Thế Xuyên 

52
, Nguyễn Ngọc Quang 

39
. 

b. Giới tính 

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ THA ở nam cao hơn nữ và có mối liên quan 

giữa giới với THA. Cụ thể tại huyện Văn Yên, nữ giới có nguy cơ THA chỉ bằng 

0,76 lần so với nam giới (Bảng 3.15), tại huyện Lục Yên con số này là 0,42 lần 

(Bảng 3.16). Các tác giả Nguyễn Lân Việt 
95

, Phạm Thị Biển 
96

 cũng đều cho kết 

quả nam giới có tỷ lệ THA cao hơn nữ giới. Điều này cũng phù hợp bởi vì liên 

quan đến lối sống của nam giới thƣờng thích uống rƣợu, hút thuốc hơn nữ giới, 

mức độ làm việc thƣờng cao hơn nữ - dễ stress hơn. Mặt khác, sự khác nhau này 

có thể liên quan về gen, về sinh lý học của giới tính. 

c. Dân tộc 

Chúng tôi phát hiện ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ THA giữa 

các dân tộc đƣợc nghiên cứu. Tại huyện Văn Yên chúng tôi thấy ngƣời Kinh có 

tỷ lệ THA (19,5%) thấp hơn so với ngƣời dân tộc Dao (37,3%), Tày (39,4%) 

(Bảng 3.5). Tƣơng tự tại huyện Lục Yên, tỷ lệ THA của ngƣời Kinh (36,1%) 

cũng thấp hơn so với ngƣời dân tộc Dao (36,7%) và Tày (47,9%) (Bảng 3.9). 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Loan dân tộc Dao cũng có tỷ lệ THA cao hơn 

các dân tộc khác: dân tộc Dao 26,29%, dân tộc Tày 16,21%, dân tộc Nùng 

12,29% 
97

, nghiên cứu của Nguyễn Thu Hiền thì nhóm dân tộc thiểu số (35,3%) 

cao hơn dân tộc Kinh (31,8%) 
98

. Có thể thấy Yên Bái là một tỉnh miền núi phía 

Bắc, nơi đây chủ yếu là ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống, điều này là hoàn toàn 
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dễ hiểu khi dân tộc Kinh trong nghiên cứu không phổ biến nhƣ nhiều nghiên cứu 

ở các địa phƣơng, vùng đồng bằng khác. Hơn nữa, tỷ lệ THA có sự khác biệt 

giữa các dân tộc, trong đó tỷ lệ THA ở dân tộc Dao cao hơn có thể do ảnh hƣởng 

của phong tục tập quán, lối sống của ngƣời dân tộc Dao có nhiều yếu tố nguy cơ 

dẫn đến THA mà trong nghiên cứu này chúng tôi chƣa có điều kiện nghiên cứu 

sâu hơn. 

d. Tiền sử gia đình 

Về tiền sử gia đình những ngƣời có ngƣời nhà có tiền sử THA có khả 

năng bị THA cao hơn gấp 2,36 lần tại huyện Văn Yên (Bảng 3.15) và 1,69 lần 

tại huyện Lục Yên (Bảng 3.16) so với những đối tƣợng mà ngƣời nhà không có 

tiền sử THA. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Phát 

99
 và tác giả Phạm Gia Khải 

94
 cho thấy rằng THA có liên quan tới yếu tố tiền sử 

gia đình. Tiền sử gia đình, nhất là trực hệ (bố, mẹ, anh chị em ruột), có ngƣời 

lớn bị THA là một trong các nguy cơ mạnh nhất làm cho một đối tƣợng có thể bị 

THA trong tƣơng lai.  

e. Trình độ học vấn 

Nghiên cứu cũng chỉ ra trình độ văn hóa càng thấp thì tỷ lệ THA càng 

cao, hiện trạng này thấy ở cả huyện Văn Yên và Lục Yên (Bảng 3.6, Bảng 3.10, 

Bảng 3.15, Bảng 3.16). Những ngƣời không đi học, hoặc chỉ có trình độ học vấn 

dƣới THPT đều có tỷ lệ mắc THA cao hơn so với những ngƣời có trình độ văn 

hóa từ THPT trở lên. Tƣơng đồng với nghiên cứu của Phạm Thị Biển (Tiểu học 

35,7%; THCS 31%; THPT 22,2%)
96

, Nguyễn Văn Phát (dƣới tiểu học 44,6%; 

trên tiểu học 17,6%)
99

.Bên cạnh đó đối tƣợng nghiên cứu là nông dân (43,6%) 

cũng nhiều hơn các ngành nghề khác, phù hợp với kết quả của Phạm Quang 

Trung (nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất 29,9%; sau đó là CB,CNVC và buôn bán 

với tỷ lệ THA cũng tƣơng đƣơng nhau 19,5% và 19,1%) 
90

. Tuy vậy thì chúng 

tôi chƣa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và nghề 

nghiệp liên quan với THA ở nghiên cứu này. 

f. Thừa cân/béo phì 
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Mặc dù đối tƣợng nghiên cứu hiện đang sinh sống tại khu vực miền núi, 

tuy nhiên do ảnh hƣởng yếu tố văn hóa ngƣời dân tộc từ 40 tuổi trở lên trở thành 

ông bà trông nom cháu và nghỉ ngơi ở nhà, do đó tỷ lệ ngƣời ít vận động và thừa 

cân/béo phì trong nghiên cứu của chúng tôi không thấp. Có tới 30,5% ngƣời dân 

tại Văn Yên và 32,3% ngƣời dân tại Lục Yên tham gia nghiên cứu có tình trạng 

thừa cân/béo phì. Đây chính là một trong những yếu tố nguy cơ liên quan tới 

tình trạng mắc THA của ngƣời dân. 

Về nguy cơ mắc THA ở ngƣời thừa cân béo phì, kết quả cho thấy tỷ lệ 

THA ở nhóm thừa cân/béo phì cao gấp khoảng 2 lần (2,1 lần tại huyện Văn Yên; 

2,03 lần tại huyện Lục Yên) so với nhóm còn lại (Bảng 3.15 và Bảng 3.16). Kết 

quả nghiên cứu tƣơng đồng với nghiên cứu của Trƣơng Thị Thùy Dƣơng ở Hà 

Nam cho thấy ngƣời thừa cân béo phì có tỷ lệ THA cao gấp 2,4 lần so với ngƣời 

bình thƣờng 
100

. Kết quả nghiên cứu của Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt ở 

vùng đồng bằng Thái Bình cho thấy nguy cơ THA ở ngƣời béo phì gấp 2,87 lần 

so với ngƣời có BMI bình thƣờng 
101

. Nghiên cứu về dịch tễ học THA của quần 

thể ngƣời trƣởng thành ở thành phố Maracaibo (Venezuela) cho thấy ngƣời có 

BMI ≥ 25 bị THA chiếm tỉ lệ cao so với ngƣời có BMI < 25 (47,6% so với 

24,2%, theo thứ tự) 
102

. Qua đây chúng ta có thể thấy nghiên cứu trên những địa 

bàn khác nhau tuy cho các tỷ lệ THA và béo phì khác nhau nhƣng nhìn chung tỷ 

lệ THA ở nhóm béo phì cao hơn hẳn nhóm không béo phì và mức độ béo phì 

tăng đi kèm với tỷ lệ THA cũng tăng theo. Béo phì rất có hại cho tim mạch vì 

hay dẫn đến THA và xơ vữa động mạch, cuối cùng dẫn đến rút ngắn tuổi thọ rõ 

rệt. Lối sống ít hoạt động thể lực, ít ăn rau quả, chủ yếu thức ăn nhiều protein và 

lipid dẫn đến tỷ lệ béo phì tăng cao. Do vậy việc đẩy mạnh công tác dự phòng 

đặc biệt là vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe là rất quan trọng nhằm 

khuyến khích ngƣời dân tích cực luyện tập thể dục đều đặn, thay đổi lối sống 

lành mạnh góp phần giảm tỷ lệ béo phì đồng thời giảm nguy cơ mắc THA trong 

cộng đồng. 

g. Thói quen ít vận động 
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Mặc dù đối tƣợng nghiên cứu hiện đang sinh sống tại khu vực miền núi, 

tuy nhiên do ảnh hƣởng yếu tố văn hóa ngƣời dân tộc từ 40 tuổi trở lên trở thành 

ông bà trông nom cháu và nghỉ ngơi ở nhà, do đó tỷ lệ ngƣời ít vận động chiếm 

tỷ lệ đáng kể, với 11,8% tại huyện Lục Yên và 3,7% (Biểu đồ 3.4) tại huyện Văn 

Yên (Biểu đồ 3.3). 

 

Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ mắc THA áp ở những ngƣời có thói 

quen ít vận động cao hơn 5,68 lần tại huyện Văn Yên (Bảng 3.15) và 1,92 lần tại 

huyện Lục Yên (Bảng 3.16) so với những đối tƣợng không có thói quen này. 

Nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của tác giả Phạm Quang Trung 
90

. Thói 

quen sống tĩnh tại rất nguy hại đối với hệ tim mạch
66

. Ngƣợc lại, tăng cƣờng vận 

động thể lực vừa sức và đều đặn lại có tầm quan trọng đặc biệt đối với ngƣời cao 

tuổi. Thể dục thể thao đối với ngƣời cao tuổi có tác dụng đối với chuyển hóa và 

đối với hệ thần kinh trung ƣơng.Vận động thể lực đúng mức đều đặn đƣợc coi 

nhƣ một liệu pháp hiện đại để dự phòng THA.  

h. Uống rƣợu & ăn mặn 

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra nguy cơ mắc THA cao hơn ở những ngƣời 

có thói quen uống rƣợu bia tăng 1,13 lần (Bảng 3.15, Bảng 3.16). Tuy sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nhiều công trình nghiên cứu cũng đƣa 

ra bằng chứng về sự lạm dụng thuốc lá, rƣợu bia, thói quen ăn mặn sẽ làm tăng 

nguy cơ mắc THA hơn so với những ngƣời không (ít) lạm dụng các chất kích 

thích này, nhƣ nghiên cứu của tác giả Nguyễn Lân Việt
103

. Lý do có sự khác biệt 

trong kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu khác là bởi sự hạn chế của nguồn 

lực và của chính phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng (nghiên cứu cắt ngang). Đánh 

giá một số thói quen và hành vi của đối tƣợng đều buộc phải hồi cứu qua sự nhớ 

lại của đối tƣợng trong khoảng thời gian ngắn gần thời điểm nghiên cứu. Tuy 

nhiên mặt hạn chế của đánh giá này là không đảm bảo đƣợc độ chính xác và đặc 

hiệu cao với những đối tƣợng đã có sự điều chỉnh lại các thói quen, hành vi mà 

ngay trƣớc khoảng thời gian dùng để đánh giá họ vẫn duy trì. 
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i. Hút thuốc lá 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng tỷ lệ ngƣời hút thuốc lá chiếm 

tới 23,8% đối tƣợng nghiên cứu tại huyện Văn Yên (Biểu đồ 3.3) và 18,5% đối 

tƣợng tại huyện Lục Yên (Biểu đồ 3.4), tuy nhiên chúng tôi chƣa tìm thấy có ý 

nghĩa thống kê về mối liên quan giữa tình trạng hút thuốc và THA của ngƣời 

dân. Mặc dù vậy, các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc đã chứng minh sử ảnh 

hƣởng của thuốc lá đến tình trạng THA nói riêng và tình trạng bệnh tim mạch 

nói chung
67, 104

. Khi hút thuốc lá, ngay lập tức làm tăng nồng độ chất 

Cathecholamine trong máu (đây là chất nội tiết có vai trò kích thích hệ thống 

thần kinh giao cảm của cơ thể) và tăng chất carbon monoxid
105

. Mặt khác, nồng 

độ Nicotine tăng  trong máu cũng gây co mạch,  tăng huyết áp,  tăng 

nhịp  tim,  làm  tim phải làm việc nhiều hơn hoặc cũng có thể gây ra những rối 

loạn nhịp tim. Các nghiên cứu cũng cho thấy: mức độ ảnh hƣởng đến tim mạch 

cũng tăng theo mức độ hút thuốc lá, tức là càng hút nhiều, hút lâu thì nguy cơ 

mắc bệnh tim mạch càng cao 
106, 12, 52, 58, 65,

 
63

.  

k. Nhìn nhận từ phía cán bộ y tế về những yếu tố ảnh hƣởng tới thực trạng 

THA của ngƣời dân tại cộng đồng tại huyện Văn Yên và Lục Yên 

Các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản lý THA tại cộng đồng theo CBYT bao 

gồm: 

- Nhân lực y tế còn thiếu 

- Chính sách bảo hiểm y tế 

- Kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời dân chƣa đƣợc tốt 

- Ngƣời dân chƣa đƣợc tƣ vấn tốt 

- Ngƣời bệnh và gia đình chƣa thật sự quan tâm 

Bảng 3.17 cho thấy các yếu tố đƣa ra đều ảnh hƣởng đến việc quản lý 

điều trị tăng huyết áp, trong đó: Yếu tố kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời 

bệnh tăng huyết áp là yếu tố có ảnh hƣởng đến quản lý điều trị tăng huyết áp 

đƣợc lựa chọn nhiều nhất chiếm tỷ lệ 54,5%; việc quản lý điều trị tăng huyết áp 

hiệu quả khi ngƣời mắc tăng huyết áp phải tự giác trong việc tuân thủ điều trị, 
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thay đổi lối sống tích cực đảm bảo việc điều trị quản lý đạt hiệu quả cao,…; yếu 

tố ngƣời bệnh và gia đình chƣa quan tâm đến tăng huyết áp đƣợc lựa chọn tỷ lệ 

thấp nhất là 27,7%. Không có sự khác biệt ở 2 huyện điều tra (p>0,05). 

 

4.2. Hiệu quả mô hình can thiệp quản lý điều trị  bệnh tăng huyết áp tại 

cộng đồng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái, 2016-2017 

Chƣơng trình phòng chống THA Quốc gia đã đƣợc thực hiện từ năm 2011 

theo Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ bao gồm các 

hoạt động chính:  (i) Nâng cao nhận thức của ngƣời dân về phòng chống BKLN; 

(ii) đào tạo và phát triển nhân lực; (iii) sàng lọc, phát hiện sớm BKLN; (iv) quản 

lý, hƣớng dẫn điều trị; (v) xây dựng mô hình chăm sóc tại y tế cơ sở; (vi) lồng 

ghép với y tế xã, phƣờng; và (vii) phục hồi chức năng, giảm tỷ lệ tàn phế. Dự án 

đã đƣợc triển khai khám sàng lọc tại 1116 xã (khoảng 10% tổng số xã trên toàn 

quốc) với 2,5 triệu ngƣời đƣợc khám và 724 695 ngƣời đƣợc quản lý điều trị 
107

. 

Tuy nhiên, vẫn còn những địa phƣơng chƣa đƣợc chƣơng bao phủ chƣơng trình 

phòng chống THA quốc gia do nguồn lực thực hiện còn hạn chế. 

Do đó, một số mô hình can thiệp phòng chống tăng huyết áp tại cộng 

đồng đã đƣợc triển khai tại các địa phƣơng nhƣ Lâm Đồng, Bắc Giang, Trà 

Vinh, Kon Tum, Sóc Sơn, Thái Bình, Hà Nam. Đặc điểm chung các mô hình 

này thƣờng chú trọng tới công tác truyền thông thay đổi kiến thức, thái độ, thực 

hành của ngƣời dân 
108,51,37,109,83,110

.  

Tại huyện Văn Yên nói riêng và các địa phƣơng khác nói chung, các dịch 

vụ y tế tuyến YTCS mới phù hợp để giải quyết các bệnh cấp tính, bệnh truyền 

nhiễm. Việc cung ứng dịch vụ quản lý điều trị THA còn hạn chế, đặc biệt là y tế 

xã chƣa triển khai đồng bộ các dịch vụ quản lý và chăm sóc lâu dài, chƣa có khả 

năng bảo đảm thực hiện chăm sóc lồng ghép và liên tục. Trong khi THA là bệnh 

mạn tính, khi mắc bệnh cần phải đƣợc quản lý điều trị liên tục và lâu dài. Công 

tác tổ chức, quản lý cần có sự kết nối, phối hợp và hỗ trợ giữa tuyến xã – huyện 

– tỉnh nhằm đảm bảo tính hệ thống của cả mạng lƣới cung ứng dịch vụ quản lý, 
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giám sát. Để quản lý, kiểm soát tôt THA tại cộng đồng cần có nguồn lực con 

ngƣời, trang thiết bị cơ bản, cung ứng thuốc đảm bảo từ BHYT cho ngƣời bệnh 

tại cộng đồng. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đã thí điểm xây dựng Mô 

hình “Liên kết y tế quản lý điều trị tăng huyết áp” tại huyện Văn Yên tỉnh 

Yên Bái. Mô hình của chúng tôi đƣợc xây dựng dựa trên sự tham vấn ý kiến của 

cán bộ y tế từ cấp cơ sở cho đến cán bộ tuyến tỉnh. Mô hình chú trọng tới sự 

phối hợp giữa các đơn vị y tế tuyến xã – huyện – tỉnh – Ban chăm sóc sức khỏe 

nhân dân – BHYT và y tế thôn bản.  

TYT xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã 
111

,
112

. TYT xã là đơn vị kỹ thuật đầu tiên 

tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống y tế nhà nƣớc có nhiệm vụ thực hiện 

các dịch vụ CSSK ban đầu, phát hiện sớm các dịch bệnh và phòng chống dịch 

bệnh, đỡ đẻ thông thƣờng, cung cấp thuốc thiết yếu, vận động nhân dân thực 

hiện kế hoạch hóa gia đình và tăng cƣờng sức khỏe 
113

. Nghị định số 

117/2014/NĐ-CP ban hành ngày 8/12/2014 của Chính phủ, quy định chức năng 

của TYT xã về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa 

bàn xã, trong đó có quản lý BKLN nói chung và xử trí THA nói riêng 
112

. Nghị 

quyết 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ƣơng khóa XII, đặt mục tiêu đến 

năm 2025 đạt 95% trạm y tế xã sẽ thực hiện dự phòng, quản lý và điều trị một số 

BKLN phổ biến nhƣ THA, ĐTĐ, con số này sẽ tăng lên 100% vào năm 2030. 

Gần đây nhất, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2559 /QĐ-BYT ngày 

20/04/2018 về Kế hoạch tăng cƣờng thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp và 

đái tháo đƣờng theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phƣờng, thị 

trấn giai đoạn 2018-2020, trong đó chỉ rõ nội dung dự phòng, phát hiện sớm, 

chẩn đoán, điều trị  và quản lý THA nhƣ sau: Phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị 

và quản lý THA không có biến chứng; Điều trị, quản lý THA đối với các trƣờng 

hợp đƣợc tuyến trên chuyển về; Xử trí và chuyển ngƣời bệnh lên tuyến trên khi 

vƣợt quá khả năng chuyên môn. Do vậy, việc đầu tƣ nâng cao năng lực chuyên 

môn và cung cấp máy do THA, văn phòng phẩm thực hiện theo dõi kiểm tra 
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huyết áp cho ngƣời dân cho cộng đồng là việc làm cần thiết để đảm bảo ngƣời 

bệnh THA đƣợc phát hiện và theo dõi điều trị ngay từ tuyến y tế cơ sở.  

Nhân lực y tế đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các can thiệp y tế 

nói chung, THA nói riêng, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả của 

việc đào tạo nhân viên y tế, nhất là đội ngũ y tế ở cơ sở, đào tạo cho họ về khám, 

điều trị, tƣ vấn, giám sát THA; cung cấp cho họ các phƣơng tiện (bao gồm máy 

đo HA). Chúng tôi đánh giá công tác đào tạo cho các cán bộ y tế xã có vai trò rất 

quan trọng đảm bảo mô hình thực hiện khả thi, mang lại hiệu quả cho cộng 

đồng.  

Do vậy, ngay sau khi thực hiện khảo sát ban đầu, chúng tôi đã tổ chức các 

lớp tập huấn cho cán bộ y tế xã về quản lý, theo dõi, điều trị cho ngƣời bệnh 

THA tại cộng đồng. Công tác đào tạo lại ngoài việc cung cấp những kiến thức 

đã có trong chƣơng trình đào tạo tại các trƣờng đại học y, cao đẳng và trung học 

y tế thì việc cập nhật thông tin, những tiến bộ mới về thuốc điều trị, những quy 

định và hƣớng dẫn mới về phác đồ điều trị cũng nhƣ các biện pháp dự phòng là 

rất quan trọng. Công tác đào tạo cho cán bộ y tế xã về chẩn đoán, điều trị THA 

đã củng cố thêm kiến thức, kĩ năng cho cán bộ y tế xã tại địa phƣơng can thiệp, 

giúp cho cán bộ y tế cập nhật thông tin, những tiến bộ mới về thuốc và phƣơng 

pháp điều trị, những quy định và hƣớng dẫn mới về phác đồ điều trị cũng nhƣ 

các biện pháp dự phòng THA.  

Song song với việc tập huấn, hƣớng dẫn cho cán bộ y tế thôn bản, trạm y 

tế xã, mô hình can thiệp còn cung cấp cho mỗi xã 5 máy đo huyết áp kế đồng hồ 

và sổ ghi chép để cán bộ y tế thôn bản thực hiện đo huyết áp, theo dõi định kỳ 

cho ngƣời dân địa phƣơng. Thông qua đó, TYT xã có thể chẩn đoán, điều trị và 

kiểm soát đƣợc huyết áp chủ yếu trong cộng đồng có ý nghĩa quyết định và 

mang lại lợi ích đáng kể trong việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh cao 

huyết áp, đồng thời hạn chế những tai biến do căn bệnh này gây ra.  
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Thông qua việc theo dõi huyết áp định kì, ngƣời dân cũng sẽ đƣợc tƣ vấn, 

giáo dục sức khỏe về các biện pháp điều trị bằng thuốc hoặc kiểm soát các yếu 

tố nguy cơ nhƣ uống rƣợu, hút thuốc, chế độ ăn mặn... 

  Sau gần 2 năm thực hiện chƣơng trình can thiệp, chúng tôi ghi nhận sự 

thay đổi về thói quen, hành vi và tình trạng huyết áp của ngƣời dân trong cộng 

đồng. 

4.2.1. Sự thay đổi về thói quen, hành vi có nguy cơ 

a. Hút thuốc 

Trong thuốc lá có nhiều chất kích thích dặc biệt có chứa nicotin gây kích 

thích thần kinh giao cảm, làm co mạch và THA. Hút thuốc lá trên 10 điếu/ngày 

liên tục trong 3 năm là nguy cơ gây THA. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp 

sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ thứ 2 trong 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu đe 

dọa sức khỏe ngƣời dân ở các nƣớc đang phát triển trong đó có bệnh THA. Do 

vậy, trong quá trình giám sát, theo dõi tƣ vấn cho ngƣời dân tại cộng đồng, đối 

tƣợng can thiệp đã đƣợc cán bộ y tế tƣ vấn về ảnh hƣởng của thuốc lá đến tình 

trạng bệnh. Kết quả sau gần 2 năm thực hiện can thiệp cho thấy tỷ lệ đối tƣợng 

can thiệp còn hút thuốc giảm từ 33,6% xuống 19,3%, sự thay đổi này có ý nghĩa 

thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). Tại huyện Lục Yên, tỷ lệ này có sự giảm không 

đáng kể từ 54,1% xuống 52,1% (Biểu đồ 3.14).  

Các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh đƣợc rằng việc bỏ thuốc lá sẽ 

làm giảm nguy cơ mắc THA, nguy cơ mắc THA giảm chỉ còn 1,3 so với 2,0 lần 

ở ngƣời hút thuốc lá nhiều đã bỏ so với những ngƣời không bỏ hút thuốc lá 
63

. 

Tƣơng tự nhƣ nghiên cứu của chúng tôi, can thiệp tại Ba Vì của tác giả Nguyễn 

Ngọc Quang và cộng sự cũng cho thấy hoạt động tƣ vấn giáo dục sức khỏe, 

giám sát huyết áp đã giúp giảm tỷ lệ đối tƣợng hút thuốc lá sau 3 năm can thiệp 

114
. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu theo 

dõi 15 năm tại Indonesia do tác giả Helen Andriani và cộng sự công bố năm 

2020 
105

.  
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b. Uống rƣợu 

Rƣợu có tác dụng làm mất cân bằng giữa các yếu tố hệ thần kinh trung 

ƣơng ảnh hƣởng đến cung lƣợng tim và tác động mạch máu ngoại biên của rƣợu. 

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rƣợu khởi đầu các phản ứng thần kinh 

trung ƣơng cũng nhƣ ngoại biên, theo cách đồng vận có tác dụng THA. Mỗi 

ngƣời có thể uống 300ml bia hoặc 30ml rƣợu mạnh hay 50ml rƣợu vang, tuy 

nhiên nếu uống trên 100ml/ngày liên tục trong 3 năm sẽ là nguy cơ THA. Nhận 

thức đƣợc tác hại của rƣợu lên tình trạng huyết áp, đối tƣợng đƣợc can thiệp tại 

địa bàn can thiệp huyện Văn Yên đã thay đổi thói quen. Kết quả can thiệp của 

chúng tôi cho thấy tỷ lệ đối tƣợng uống rƣợu giảm từ 39,1% xuống 20,7% tại 

huyện Văn Yên, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). 

Chúng tôi cũng thấy tỷ lệ ngƣời uống rƣợu tại huyện Lục Yên giảm đi, với số 

ngƣời uống rƣợu giảm từ 50%% xuống 41,2% (Biểu đồ 3.15). So với nghiên 

cứu can thiệp tại Ba Vì, tỷ lệ giảm uống rƣợu của tác giả Nguyễn Ngọc Quang 

tại Ba Vì là 20% 
114

, mức giảm của cộng đồng can thiệp trong nghiên cứu của 

chúng tôi thấp hơn (18,4% so với 20%). Sự khác biệt này do ảnh hƣởng của văn 

hóa ngƣời dân tộc miền núi thƣờng uống rƣợu nhiều hơn so với ngƣời sống tại 

khu vực đồng bằng. Mặc dù mức giảm tỷ lệ uống rƣợu trong nghiên cứu của 

chúng tôi còn chƣa nhiều, nhƣng đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận và có ý 

nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
). 

c. Tình trạng ăn mặn 

Muối là gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày, 

nhƣng nếu ăn quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Theo khuyến cáo của WHO, mỗi 

ngƣời trƣởng thành mỗi ngày nên sử dụng ít hơn 6 gam muối (một thìa cà phê), 

nếu ăn nhiều hơn gọi là ăn mặn. Với chế độ ăn nhiều muối, nƣớc sẽ đƣợc giữ lại 

trong lòng mạch làm tăng thể tích máu lƣu thông, làm tăng áp lực máu trong 

lòng mạch dẫn tới THA. Chế độ ăn mặn (thừa muối) dẫn đến nguy cơ bị THA 

và các biến chứng nặng nề của THA nhƣ: đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận… 

Nhiều ngƣời bệnh THA chỉ cần cải thiện chế độ ăn giảm muối là có thể cải thiện 
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tình trạng bệnh mà không cần sử dụng thuốc. Chế độ ăn giảm muối là biện pháp 

quan trọng để điều trị cũng nhƣ dự phòng THA. 

Sau can thiệp, tỷ lệ ngƣời ăn mặn đã giảm đi đáng kể tại huyện Văn Yên 

từ 45,3% xuống còn 20,4%, mức giảm này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, 

test χ
2
). Tƣơng tự tại huyện Lục Yên chúng tôi cũng thấy số ngƣời ăn mặn giảm 

từ 39,5% xuống còn 31,2% (Biểu đồ 3.17). Chế độ ăn giảm muối đƣợc khuyến 

cáo cho hầu hết ngƣời có tăng huyết áp hoặc có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. 

Khi chuyển chế độ ăn từ nhiều muối sang ít muối hơn, tùy mức độ bệnh tăng 

huyết áp, huyết áp có thể trở về mức bình thƣờng. Nếu mỗi ngày thực hiện giảm 

lƣợng muối khoảng một nửa, huyết áp có thể giảm từ 2-8 mmHg 
7, 43, 46

. 
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d. Tình trạng thừa cân béo phì và ít vận động 

Thừa cân làm tăng huyết áp và làm cho huyết áp khó kiểm soát huyết áp ở 

những ngƣời bệnh tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy khi giảm đi 1kg cân 

nặng giúp huyết áp giảm 1mmHg 
43, 46

.  

So với các hành vi, thói quen khác thì việc thay đổi tình trạng BMI của 

đối tƣợng nghiên cứu của chúng tôi không đáng kể. Tỷ lệ ngƣời thừa cân/béo 

phì giảm từ 44,8% tại huyện Văn Yên xuống còn 42,3% (Biểu đồ 3.16). Thiếu 

hoạt động thể lực là yếu tố nguy cơ đứng hàng thứ tƣ của tử vong, gây tăng nguy 

cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đƣờng và một số loại ung thƣ. Tỷ lệ ít vận 

động trong nhóm đối tƣợng đƣợc can thiệp của chúng tôi thấp hơn so với báo 

cáo STEP 2015 cho thấy tại Việt Nam gần 1/3 dân số (28,1%) thiếu hoạt động 

thể lực, tức là không đạt mức hoạt động thể lực theo khuyến cáo của WHO 
62

. 

Tại huyện Lục Yên con số này còn có xu hƣớng tăng lên từ 49,5% lên 57,7%.  

Hoạt động thể lực đúng mức đều đặn đƣợc coi là một liệu pháp để dự 

phòng THA, ít vận động đƣợc coi là nguyên nhân của 5-13% các trƣờng hợp 

THA hiện nay 
66

. Theo khuyến cáo của WHO nên hoạt động đều đặn 30 

phút/ngày với cƣờng độ trung bình, ít nhất 5 ngày/tuần, tƣơng đƣơng 150 

phút/tuần hoặc với cƣờng độ cao ít nhất 75 phút/tuần 
67

. Tuy nhiên, do đối tƣợng 

nghiên cứu là ngƣời từ 40 tuổi trở lên không còn là ngƣời lao động chính trong 

gia đình, thay vào đó là ngƣời ông bà trong gia đình, nên ít vận động. Do đó 

hiệu quả can thiệp đến tình trạng vận động của ngƣời dân trong nghiên cứu của 

chúng tôi còn rất thấp. 

Sự thay đổi không đáng kể về tình trạng BMI theo chúng tôi là do ảnh 

hƣởng bởi yếu tố tuổi tác. Thực vậy, với những ngƣời từ 40 tuổi trở lên, hoạt 

động chuyển hóa năng lƣợng trong cơ thể thay đổi, tăng mức độ đồng hóa và 

giảm mức độ dị hóa. Dẫn đến việc giảm cân nặng sẽ có tốc độ chậm hơn.  

Tình trạng ít vận động có ảnh hƣởng trực tiếp đến thừa cân/béo phì và có 

ảnh hƣởng gián tiếp đến huyết áp của ngƣời bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

khi ngƣời dân tăng vận động sẽ giúp giảm các chỉ số huyết áp tâm thu và tâm 
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trƣơng 
115

. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng sau 2 năm can thiệp, tình 

trạng ít vận động của đối tƣợng nghiên cứu tại Văn Yên không có sự thay đổi 

nhiều (Biểu đồ 3.16), đặc biệt huyện Lục Yên tỷ lệ này có sự gia tăng. Nhƣ vậy, 

để giúp giảm thừa cân béo phì thì các hoạt động can thiệp cần chú trọng hơn nữa 

tƣ vấn truyền thông về những lợi ích của vận động thƣờng xuyên đến huyết áp 

của ngƣời bệnh. 

4.2.2. Sự thay đổi về quản lý điều trị THA tại cộng đồng 

Năm 2015, số ngƣời phát hiện THA chủ yếu là nhờ khám sàng lọc với 

17,4% ngƣời phỏng vấn tại huyện Văn Yên thấp hơn so với huyện Lục Yên với 

50,3% (Bảng 3.13). Kết quả nghiên cứu của Đinh Văn Thành cho thấy có sự khác 

biệt: Khám sàng lọc (35,8%), khám THA (32%) và khám bệnh khác (14,4%) 
116

. 

Tác giả Hoàng Văn Linh nghiên cứu tại một số phƣờng của thành phố Bắc Kạn 

(phát hiện THA nhờ khám sức khỏe 38,7%, khám bệnh khác 21,5%, khám THA 

40%) 
117

. Có thể giải thích rằng Văn Yên là một huyện miền núi của Yên Bái, nơi 

có nhiều dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn khó khăn trong 

đó có công tác y tế. Ngƣời dân chủ yếu đƣợc khám sàng lọc từ các dự án, nghiên 

cứu, chƣơng trình đƣợc tài trợ. Trong khi nguồn lực đầu tƣ cho y tế còn hạn hẹp 

và thiếu nhƣ hiện nay. Thêm vào đó mạng lƣới tuyến y tế cơ sở chƣa thực sự chú 

trọng trong công tác sàng lọc THA hàng loạt nên tỷ lệ THA tại cộng đồng còn bị 

bỏ sót nhiều. Mặt khác do đặc điểm THA với triệu chứng âm thầm lặng lẽ nên 

ngƣời dân không thể tự biết đƣợc mình bị THA mà chủ yếu đƣợc phát hiện khi có 

biến chứng của THA hoặc do đi khám chữa bệnh khác mà vô tình kiểm tra phát 

hiện THA.  

Giai đoạn năm 2015, hƣớng xử lí các trƣờng hợp THA sau khi đƣợc phát 

hiện là tất cả các trƣờng hợp đƣợc phát hiện THA đều đƣợc tƣ vấn điều trị. Tuy 

nhiên, chỉ có 49,5% số ngƣời tại Văn Yên đƣợc lập hồ sơ quản lý HA, thấp hơn 

so với huyện Lục Yên với 85,7% (Bảng 3.14).  

Kể từ khi có mô hình can thiệp, số ngƣời THA có hồ sơ quản lý tăng lên 

100% tại huyện Văn Yên (Biểu đồ 3.18), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (với p 
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< 0,05, test χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục Yên có số lƣợng ngƣời THA đƣợc quản 

lý hồ sơ giảm đi từ 85,7% xuống còn 44% (với p < 0,05, test χ
2
 ) (Biểu đồ 3.18). 

Tỷ lệ này cao hơn so với kết quả thực hiện tại Thái Nguyên (với 34%) 
110

. Từ đó 

góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ ngƣời bệnh mắc biến chứng do bệnh THA từ 

17,4% xuống còn 0% (Biểu đồ 3.21). 

Từ khi có hồ sơ theo dõi tình trạng huyết áp, số ngƣời THA đƣợc tƣ vấn 

điều trị tại huyện Văn Yên tăng lên đáng kể từ 77,6% lên 89,8%, sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục Yên có số lƣợng 

ngƣời THA đƣợc tƣ vấn điều trị bệnh giảm đi từ 89,1% xuống còn 52,9% (với p 

< 0,05, test χ
2
 ) (Biểu đồ 3.19). Kết quả của chúng tôi vẫn còn thấp hơn so với 

kết quả điều tra tại Thái Bình của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (94,7%) 
30

 do 

công tác truyền thông tƣ vấn tại địa bàn miền núi chịu ảnh hƣởng rất nhiều từ 

điều kiện địa lý và giao thông đi lại của ngƣời dân. Công tác tƣ vấn đƣợc đánh 

giá tốt đạt 90,2%, nên tƣ vấn thƣờng xuyên đạt 98,2%. Về đề xuất nơi khám cấp 

thuốc hàng tháng có 84,8% chọn tại Trạm Y tế xã và 15,2% chọn tại Trung tâm 

Y tế; việc triển khai các hoạt động tƣ vấn đăng huyết áp đã triển khai trong thời 

gian quan cơ bản đạt hiệu quả tuy nhiên trong thời gian tới tiếp tục triển khai, 

đồng thƣời tƣ vấn thƣờng xuyên hơn nữa thông qua các hoạt động khám chữa 

bệnh về tăng huyết áp. Để đảm bảo việc quản lý điều trị tăng huyết áp hiệu quả 

tuyến Trạm y tế cần cần phải tiếp tục nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh, mở 

rộng danh mục khám chữa bệnh theo phân cấp, đảm bảo thuốc điều trị,.. để thu 

hút ngƣời dân khám quản lý tăng huyết áp tại trạm. 

Việc triển khai mô hình liên kết y tế cán bộ y tế thôn bản đƣợc tập huấn 

ngoài đo huyết áp 2 lần/tuần cho các đối tƣợng đƣợc can thiệp, truyền thông 

kiến thức cơ bản về tăng huyết áp; các đối tƣợng đƣợc quản lý cấp thuốc tại trạm 

sẽ đƣợc cán bộ y tế tƣ vấn về điều trị do nâng cao hiệu quả quản lý. 

Địa điểm quản lý ngƣời bệnh THA có sự thay đổi rõ rệt, TYT xã là nơi 

quản lý ngƣời bệnh THA chính tại các địa bàn. Tại huyện Văn Yên, số ngƣời 

đƣợc quản lý THA tại TYT xã tăng từ 58,7% lên 96,7%, đồng thời số lƣợng 

ngƣời không đƣợc quản lý giảm từ 37,6% xuống còn 0% (với p < 0,05, test χ
2
 ). 
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Tƣơng tự, huyện Lục Yên có số ngƣời đƣợc quản lý tại TYT xã tăng từ 36% lên 

97,4%, số ngƣời không đƣợc quản lý giảm từ 56% xuống còn 2,6% (với p < 0,05, 

test χ
2
 ) (Biểu đồ 3.20). Một số nghiên cứu khác: nghiên cứu của Hồ Anh Hiến 

(trạm y tế là chủ yếu 61,6%, phòng khám tƣ nhân chiếm 15,1% và bệnh viện 

huyện chiếm 11,3%) 
87

. Nghiên cứu của Đinh Văn Thành (chủ yếu là tuyến huyện 

30,4%, bệnh viện tỉnh và y tế tƣ nhân 5,4%, TYT xã là thấp nhất 1,7%) 
88

. Sự 

khác biệt trên có thể đƣợc giải thích rằng do cơ chế quản lí y tế ở các địa phƣơng 

là khác nhau. Ở Bắc Giang quản lí điều trị THA đƣợc thực hiện chủ yếu ở tuyến 

huyện. Còn ở Yên Bái mạng lƣới y tế xã lại có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự 

nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc thiểu số ở các vùng nông thôn, 

miền núi, vùng khó khăn. Đây là mạng lƣới y tế gần dân nhất, tại huyện Văn Yên 

chủ yếu bảo hiểm y tế đƣợc đăng kí tại trạm y tế xã (98,1% trong nghiên cứu này) 

đảm bảo cho ngƣời dân đƣợc chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí y tế hợp lí, 

các khoản chi gián tiếp thấp (nhƣ chi phí đi lại, ăn ở, ngƣời nhà đi theo chăm 

sóc…) có thể phát hiện, quản lí đƣợc bệnh tật sớm. Do vậy phần lớn ngƣời dân 

đƣợc quản lí điều trị THA ở trạm y tế là điều dễ nhận thấy. 

Bên cạnh đó, việc cung cấp thuốc cho ngƣời bệnh cũng có sự cải thiện 

đáng kể với số ngƣời bệnh đƣợc điều trị bằng thuốc tăng từ 49,6% lên 80%, số 

ngƣời đƣợc điều trị bằng hình thức thay đổi thói quen tăng từ 5,9% lên 20%, sự 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, test χ
2
 ). Tỷ lệ thuốc cung ứng 

đủ cho ngƣời bệnh tăng từ 79% lên 89% tại huyện Văn Yên, tỷ lệ không đủ 

thuốc đã giảm từ 18% xuống còn 0%. Ngƣợc lại, huyện Lục Yên tỷ lệ đƣợc 

cung ứng đủ thuốc điều trị giảm từ 94% xuống còn 46%, số ngƣời không đƣợc 

cung ứng đủ thuốc tăng từ 4% lên 15% (Biểu đồ 3.22).  

Một trong những yếu tố giúp đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ cho ngƣời 

mắc THA tại địa bàn can thiệp đó là tăng cƣờng sử dụng thuốc từ nguồn BHYT. 

Trong các cuộc họp Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyến xã, huyện luôn có 

đại diện của Bảo hiểm y tế tham dự. Kết quả là ngƣời bệnh THA trên địa bàn 

huyện Văn Yên đƣợc cung cấp thuốc THA từ BHYT đạt 99,3%. Trong khi đó, 

con số này của huyện Lục Yên là 78,8% (Biểu đồ 3.16, Biểu đồ 3.24). Nhƣ vậy, 
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vai trò của BHYT trong hoạt động can thiệp kiểm soát, điều trị THA tại cộng 

đồng vô cùng quan trọng. Mô hình liên kết của chúng tôi ngay từ ban đầu xây 

dựng đã có sự tham gia tích cực của Lãnh đạo SYT Yên Bái phụ trách trực tiếp 

các hoạt động BHYT trên địa bàn tỉnh. Chính vị vậy, sự kết nối và phối hợp của 

BHYT trong việc cung ứng đảm bảo thuốc điều trị cho ngƣời bệnh tại TYT xã 

của mô hình can thiệp đã mang lại hiệu quả rất tốt. 

4.2.3. Sự thay đổi về tình trạng huyết áp 

Sự thay đổi về thói quen, hành vi của ngƣời THA cũng nhƣ hoạt động 

quản lý ngƣời bệnh tại cộng đồng ở trên đã có tác động nhất định góp phần làm 

giảm mức huyết áp tâm thu, tâm trƣơng từ đó làm giảm số ngƣời THA chƣa đạt 

mục tiêu tại địa bàn can thiệp.  

Sau 2 năm can thiệp, huyện can thiệp huyện Văn Yên có sự cải thiện về 

tình trạng huyết áp của đối tƣợng nghiên cứu cả huyết áp tâm thu và huyết áp 

tâm trƣơng. Cụ thể là huyết áp tâm thu giảm từ 157,2 ± 20,1mmHg xuống còn 

150,2±16,7 mmHg tức là giảm 7mmHg, sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê 

(với p < 0,05, Mann-Whitney test). Huyết áp tâm trƣơng giảm 1,8mmHg từ 

92,6±10,5 mmHg xuống còn 90,4±12,3 mmHg, tuy nhiên mức giảm này chƣa 

có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05, Mann-Whitney test) (Biểu đồ 3.12, Bảng 

3.27).  

Trong khi đó, giá trị huyết áp trung bình tâm thu và tâm trƣơng của huyện 

Lục Yên không có sự thay đổi đáng kể nào với mức huyết áp tâm thu và tâm 

trƣơng vẫn duy trì ở mức 157,6±12,7 mmHg ở thời điểm sau can thiệp 

(158,0±17,3 mmHg ở thời điểm trƣớc can thiệp) (Biểu đồ 3.12, Bảng 3.27). 

 So với kết quả nghiên cứu tại huyện Ba Vì năm 2006 của tác giả Nguyễn 

Ngọc Quang, các hoạt động can thiệp tại Ba Vì giúp giảm đƣợc 8,5mmHg huyết 

áp tâm thu và giảm đƣợc 0,8mmHg đối với huyết áp tâm trƣơng. Nhƣ vậy mức 

giảm huyết áp tâm thu tại địa bàn can thiệp Văn Yên của chúng tôi thấp hơn so 

với huyện Ba Vì (giảm 7mmHg so với giảm 8,5mmHg) 
114

. Sự cải thiện của 

chúng tôi thấp hơn so với kết quả can thiệp tại Ba Vì do thời gian can thiệp 



133 

 

 

trong nghiên cứu của chúng tôi ngắn hơn (2 năm so với 3 năm), mặt khác các 

hoạt động can thiệp của chúng tôi đƣợc thực hiện tại địa bàn khu vực miền núi 

cũng gặp khó khăn hơn so với huyện Ba Vì-Hà Nội. Số lƣợng địa bàn đƣợc can 

thiệp của chúng tôi là 3 xã, ngƣợc lại tại Ba Vì chỉ thực hiện can thiệp trên địa 

bàn 1 xã có nhiều cơ hội đƣợc tập trung nguồn lực thực hiện can thiệp tốt hơn. 

 So sánh với mô hình can thiệp lồng ghép theo dõi huyết áp tại nhà cho 

ngƣời dân thành thị của Thái Lan dƣới sự hƣớng dẫn của y tế thôn bản, can thiệp 

tại huyện Văn Yên của chúng tôi có mức giảm HA tốt hơn. Cụ thể tại Thái Lan, 

can thiệp trong 3 tháng giảm 4,6mmHg đối với HA tâm thu và giảm 3,5mmHg 

đối với HA tâm trƣơng 
35

. Sự khác biệt này theo chúng tôi là do thời gian can 

thiệp nghiên cứu tại Thái Lan ngắn hơn so với nghiên cứu của chúng tôi (3 

tháng tại Thái Lan so với 2 năm tại huyện Văn Yên) mặc dù cả 2 nghiên cứu đều 

can thiệp với sự tham gia theo dõi của nhân viên y tế thôn bản. 

 Mức giảm huyết áp trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả 

nghiên cứu tổng quan về vai trò của nhân viên y tế cộng đồng trong phòng ngừa 

kiểm soát bệnh không lây nhiễm của tác giả Jeet G và cộng sự thực hiện năm 

2017. Tác giả cho biết thời gian thực hiện can thiệp trung bình từ 4-19 tháng, đạt 

mức giảm HA tâm thu trung bình của các can thiệp trên toàn cầu là 4,8 mmHg, 

mức giảm HA tâm trƣơng tƣơng ứng là 2,88 mmHg 
25

. Và nhƣ vậy thời gian 

thực hiện can thiệp trong 2 năm của chúng tôi có ý nghĩa nhất định trong việc 

cải thiện tình trạng huyết áp của ngƣời THA tại cộng đồng. 

 Tuy nhiên, khi so sánh với kết quả can thiệp tại Brazil và Argentina, mức 

giảm huyết áp của chúng tôi còn thấp hơn do các nghiên cứu can thiệp tại Brazil 

và Argentina xây dựng mô hình can thiệp nhiều hợp phần, và chỉ tập trung tại 

các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng với thời gian thực hiện tƣơng đối 

dài (4 năm tại Argentina) 
36

. 
28

.  

Khi đánh giá về tỷ lệ ngƣời chƣa đạt huyết áp mục tiêu sau can thiệp, 

chúng tôi ghi nhận huyện can thiệp Văn Yên số ngƣời THA chƣa đạt mục tiêu 

giảm 22,3% số ngƣời mắc, từ 100% xuống còn 78,7% (Biểu đồ 3.13). Trong khi 
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đó Lục Yên có mức giảm không đáng kể 100% xuống còn 99,3% (Biểu đồ 

3.13). So với can thiệp tại Trà Vinh (giảm 11%), mức giảm số ngƣời THA chƣa 

đạt mục tiêu của chúng tôi tốt hơn (22,3% so với 11%)
40

. Chúng tôi cho rằng, 

chính sự khác biệt của mô hình cũng nhƣ yếu tố dân tộc, văn hóa, phong tục và 

thói quen ảnh hƣởng nhất định đến kết quả can thiệp của nghiên cứu.  

Mô hình của chúng tôi đã giúp giảm tỷ lệ ngƣời bệnh THA chƣa đạt mục 

tiêu, kết quả này tƣơng tự nhƣ can thiệp mô hình “Lồng ghép dự phòng kiểm 

soát bệnh không lây nhiễm” đƣợc thực hiện tại xã miền núi Linh Sơn của tỉnh 

Thái Nguyên thực hiện trong năm 2009-2011 
41

.   

4.2.4. Sự thay đổi về tỷ lệ biến chứng 

Sau can thiệp, tỷ lệ ngƣời THA chƣa đạt mục tiêu có biến chứng tại huyện 

Văn Yên giảm từ 17,4% xuống 0% (với p < 0,05, test χ
2
 ). Ngƣợc lại, huyện Lục 

Yên có tỷ lệ ngƣời mắc biến chứng do THA tăng từ 0% lên 3,4% (với p < 0,05, 

test χ
2
) (Biểu đồ 3.21). Nhƣ vậy có thể thấy hiệu quả của mô hình trong việc 

phòng ngừa các biến chứng do THA tại cộng động. 

Các kết quả trên phản ánh sự quyết tâm cũng nhƣ vai trò của các TYT xã 

trong việc theo dõi điều trị cho ngƣời bệnh tại địa phƣơng. Tại một số địa 

phƣơng khác cũng chứng minh cho thấy vai trò của y tế cơ sở trong việc kiểm 

soát, theo dõi và điều trị cho ngƣời bệnh THA tại cộng đồng nhƣ nghiên cứu của 

chúng tôi.  

Các kết quả đã phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi là minh chứng 

giúp cho các nhà hoạch định chính sách đƣa ra các biện pháp can thiệp phù hợp 

để dự phòng bệnh THA cho cộng đồng ngƣời dân đang sinh sống tại huyện Văn 

Yên cũng nhƣ các huyện miền núi khác tại Yên Bái nói riêng và cả nƣớc nói 

chung.  

Từ những nội dung trình bày trên, chúng tôi thấy rằng mô hình can thiệp 

tại huyện Văn Yên có hiệu quả trong việc tăng tỷ lệ ngƣời đƣợc kiểm soát HA. 

Kết quả tại huyện Lục Yên gần nhƣ không có sự cải thiện đáng kể nào. Lí do 

chính là cán bộ y tế trên địa bàn không đƣợc tăng cƣờng tập huấn liên tục về 



135 

 

 

chẩn đoán, điều trị, quản lý và dự phòng THA. Mặt khác, địa bàn huyện Lục 

Yên đang quản lý theo chƣơng trình phòng chống bệnh không lây nhiễm tai 

cộng đồng, mà có những thực trạng: 1) Nguồn thuốc BHYT không đảm bảo đủ, 

2) Ngƣời dân chỉ đƣợc nhận thuốc 7 ngày, sau đó cần phải quay lại lĩnh thuốc 

ảnh hƣởng tới việc đi lại của ngƣời dân. 

4.2.5. Hiệu quả và tính bền vững của mô hình 

Mô hình “Liên kết y tế quản lý điều trị tăng huyết áp” tại tỉnh Yên Bái đã 

xây dựng các hoạt động can thiệp, quản lý phù hợp với điều kiện nguồn nhân 

lực, cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế, yếu tố văn hóa xã hội tại địa phƣơng. Định 

hƣớng xây dựng mô hình hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu can 

thiệp cải thiện tình trạng HA của ngƣời dân mắc THA trong cộng đồng 
74,74

. 

Thời gian can thiệp trong vòng 18 tháng của chúng tôi cũng phù hợp với xu thế 

chung trên thế giới với mức trung bình là dƣới 2 năm. Nội dung can thiệp của 

chúng tôi cũng hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của các mô hình khác trên 

thế giới: 1) Tƣ vấn, nâng cao kiến thức về THA 
27,76

; 2) Tập huấn cho cán bộ y 

tế chăm sóc sức khỏe ban đầu về cách chẩn đoán THA, theo dõi THA, điều trị 

THA theo đơn thuốc, ghi chép theo dõi ngƣời bệnh THA tại cộng đồng 
77

; 

4.2.5.1. Nâng cao trình độ, kĩ năng cho cán bộ y tế huyện, xã và thôn bản 

  Mạng lƣới y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu cho nhân dân. Do vậy, mô hình can thiệp của chúng tôi chú trọng 

tới việc nâng cao trình độ, kĩ năng cho các cán bộ y tế tuyến huyện, xã và thôn 

bản. 

  Các cán bộ tại huyện Văn Yên đƣợc tập huấn về “Mô hình liên kết y tế 

trong quản lý điều trị tăng huyết áp”. Các cán bộ đƣợc tập huấn bao gồm: Lãnh 

đạo Trung tâm Y tế huyện, Bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, Bác sĩ khoa Khám 

bệnh, Bác sĩ khoa Nội và 15 cán bộ trạm y tế thuộc 3 xã can thiệp (Bảng 3.22). 

“Chúng tôi được tập huấn về cách đo huyết áp, làm thế nào để phát hiện được 

người dân mắc bệnh, chẩn đoán và điều trị cho người dân như thế nào. Ngoài 
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ra chúng tôi cũng được tập huấn về tư vấn cho người dân cách điều trị bệnh 

không dùng thuốc, thay đổi lối sống có lợi cho người bệnh tăng huyết áp. 

 (PVS cán bộ TYT xã 1 huyện Văn Yên.).  

Toàn bộ nhân viên y tế thôn bản đƣợc tham gia tập huấn về cách đo huyết 

áp và theo dõi ghi chép sổ quản lý ngƣời bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng 

(Bảng 3.33). 

4.2.5.2. Hiệu quả trong việc cải thiện các chỉ số huyết áp của người dân tại địa 

phương 

Mô hình đã mang lại hiệu quả trong việc giảm chỉ số huyết áp tâm thu, 

tâm trƣơng của ngƣời dân đƣợc theo dõi tƣ vấn, điều trị tại tuyến cơ sở. Sau can 

thiệp, tại huyện Văn Yên, huyết áp tâm thu giảm từ 157,2 mmHg xuống còn 

150,2 mmHg (giảm 7 mmHg), huyết áp tâm trƣơng giảm từ 92,6 mmHg xuống 

còn 91,4 mmHg (giảm 2,2 mmHg), sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê (với p < 

0,05, Mann-Whitney test). Khi so sánh với các xã đối chứng tại huyện Lục Yên, 

chúng tôi ghi nhận giá trị trung bình huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng 

thay đổi không đáng kể sau can thiệp (với p > 0,05, Mann-Whitney test) (Bảng 

3.27). 

Mức giảm chỉ số huyết áp tâm thu trong nghiên cứu của chúng tôi là 7 

mmHg cao hơn so với kết quả nghiên cứu can thiệp trong 3 tháng tại tại 

Bangladesh và Srilanka với mức giảm huyết áp tâm thu trung bình 4,5mm Hg
78

.  

Tuy nhiên mức độ giảm chỉ số huyết áp tâm thu trong nghiên cứu của 

chúng tôi thấp hơn so với can thiệp tại Argentina: HA tâm thu trung bình giảm 

19,3 mmHg ở nhóm can thiệp (95% CI, 17,9-20,8 mm Hg) và giảm 12,7 mm Hg 

ở nhóm chứng (95% CI, 11,3-14,2 mm Hg). Sự khác biệt này là do tại Argentina 

ngƣời dân địa phƣơng có điều kiện kinh tế phát triển hơn, đồng thời các bác sĩ 

tại Argentina cập nhật thông tin và tƣ vấn sức khỏe cho ngƣời dân thƣờng xuyên 

hơn thông qua việc gửi tin nhắn điện thoại
28

. 

4.2.5.3. Tính bền vững của mô hình 
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Đƣa cán bộ y tế tuyến xã vào hoạt động dự phòng và kiểm soát bệnh 

không lây nhiễm trong đó có bệnh THA đƣợc đánh giá là có tiềm năng mang lại 

những hiệu quả nhất định tại các nƣớc có thu nhập trung bình và thấp. 

Thực vậy, 91,9% cán bộ y tế đƣợc hỏi đều đánh giá mô hình có hiệu quả 

(Biểu đồ 3.25) mặc dù chỉ số hiệu quả đạt 20,6%. Sở dĩ nhƣ vậy vì đây là mô 

hình dễ thực hiện, có tính hữu ích cho ngƣời dân mắc THA tại khu vực miền núi 

nơi có địa bàn đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp song song với nhiều tập 

quán phong tục lạc hậu. Tăng tỷ lệ ngƣời THA trong cộng đồng đƣợc cấp thuốc 

điều trị đầy đủ (99,3% ngƣời bệnh).  

4.3. Những ƣu điểm và hạn chế của đề tài nghiên cứu 

4.3.1. Ưu điểm của đề tài 

Đây là nghiên cứu đánh giá toàn diện đầu tiên về thực hiện chƣơng trình 

can thiệp phòng chống tăng huyết áp tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, 

nghiên cứu đã đƣa ra đƣợc mô hình can thiệp có hiệu quả bƣớc đầu, kết nối liên 

tục, thƣờng xuyên cán bộ y tế và cơ sở y tế từ tuyến thôn bản đến tuyến tỉnh để 

đảm bảo quản lý điều trị ngƣời bệnh THA tại cộng đồng đƣợc toàn diện.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ có ý nghĩa trong dự phòng bệnh 

THA cho ngƣời dân sinh sống tại khu vực miền núi, đặc biệt là ngƣời dân tộc 

Dao.  

Đặc biệt, cho đến nay mô hình vẫn đƣợc tiếp tục duy trì triển khai tại các 

xã can thiệp trên địa bàn huyện Văn Yên. Sở Y tế đã có kế hoạch triển khai nhân 

rộng mô hình tới các xã khác trên địa bàn huyện Văn Yên. Mô hình phòng 

chống THA tại Văn Yên phù hợp với Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 

đã xác định chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên 90% dân số đƣợc quản lý, theo 

dõi sức khoẻ; 95% TYT xã thực hiện dự phòng, điều trị, quản lý một số bệnh 

không lây nhiễm và đến năm 2030 các tỷ lệ này lần lƣợt là trên 95% và 100%. 

Đây là điều kiện tốt để thực hiện phòng, điều trị và kiểm soát bệnh không lây 

nhiễm, gồm cả THA
118

. Bên cạnh đó, sự kết nối phối hợp của cơ sở y tế tuyến xã 

– huyện – tỉnh trong mô hình hoàn toàn phù hợp với chủ trƣơng của chính phủ 
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trong Đề án xây dựng và phát triển mạng lƣới  y tế cơ sở tại Quyết định 

2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016, trong đó vai trò của TYT xã tiếp tục đƣợc chú 

trọng đẩy mạnh, sự kết nối giữa các tuyến đƣợc quan tâm. 
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4.3.2. Hạn chế của đề tài 

Đề tài nghiên cứu đƣợc triển khai tại khu vực có nhiều ngƣời dân tộc sinh 

sống tại khu vực miền núi nên có những hạn chế nhất định:  

- Bộ câu hỏi phỏng vấn đối tƣợng nghiên cứu tập trung khai thác vào tình 

trạng huyết áp và các yếu tố nguy cơ ảnh hƣởng: tuổi, giới, trình độ học vấn, chế 

độ ăn, thói quen hút thuốc, thói quen sử dụng rƣợu bia, thói quen hoạt động thể 

lực và yếu tố gia đình. 

- Bộ câu hỏi chƣa khai thác kiến thức, thái độ và thực hành về THA để 

làm rõ hơn ảnh hƣởng của kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời dân tại địa 

điểm nghiên cứu. Trong tƣơng lai, nghiên cứu cần bổ sung thêm nội dung này 

trong bộ câu hỏi điều tra. 
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KẾT LUẬN 

 

Tỷ lệ THA tại huyện Văn Yên và Lục Yên năm 2015 là 35% và 40,2%. 

Tăng huyết áp tăng theo độ tuổi của đối tƣợng nghiên cứu. Ngƣời dân tộc Dao 

tại huyện Văn Yên và ngƣời dân tộc Tày tại huyện Lục Yên có tỷ lệ mắc THA 

cao hơn các nhóm dân tộc khác.  

Các yếu tố có liên quan tới tình trạng THA của ngƣời dân tại 2 huyện bao 

gồm: Tuổi, dân tộc, tình trạng ít vận động, tình trạng thừa cân béo phì và yếu tố 

di truyền trong gia đình. Các yếu tố có ảnh hƣởng tới tình trạng quản lý điều trị 

ngƣời THA tại cộng đồng bao gồm: Kiến thức, thái độ, thực hành của ngƣời 

dân; Sự quan tâm của ngƣời dân và thành viên trong gia đình; Sự tƣ vấn của cán 

bộ y tế; Chính sách bảo hiểm y tế dành cho ngƣời THA tại cộng đồng và nguồn 

lực y tế dành cho hoạt động quản lý điều trị THA tại địa phƣơng.  

Từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình “Liên kết y tế 

quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng” với sự tham vấn của cán bộ y tế và 

chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái. Sau 2 năm thực hiện mô hình tại huyện Văn 

Yên tỉnh Yên Bái, mô hình đƣợc đánh giá có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ 

ngƣời bệnh THA chƣa đạt mục tiêu và giảm một số hành vi nguy cơ có ảnh 

hƣởng đến THA. Mô hình đạt hiệu quả 20,6%; số ngƣời THA đƣợc quản lý điều 

trị tại trạm y tế xã tăng lên và giảm tỷ lệ ngƣời mắc biến chứng do THA, cụ thể: 

- Tỷ lệ ngƣời kiểm soát THA tăng từ 0% lên 21,3% tại huyện Văn Yên so với 

huyện Lục Yên là 0,7%. 

- Tại huyện can thiệp Văn Yên, mức giảm huyết áp tâm thu và tâm trƣơng 

tƣơng ứng là 7 mmHg và 1,8 mmHg. So với huyện Lục Yên, giá trị huyết áp 

tâm thu và tâm trƣơng không có sự thay đổi đáng kể nào. 

- Huyện can thiệp có tỷ lệ ngƣời hút thuốc lá, uống rƣợu và ăn mặn giảm so 

với trƣớc can thiệp.  
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- TYT xã có vai trò quan trọng và chủ động hơn trong quản lý điều trị THA 

tại cộng đồng; Tỷ lệ ngƣời THA đƣợc quản lý hồ sơ tại trạm y tế xã tăng từ 

49,5% lên 100% tại huyện Văn Yên.  

- Tỷ lệ đối tƣợng THA đƣợc tƣ vấn về bệnh tăng từ 77,6% lên 89,9%. 

- Đối tƣợng THA đƣợc điều trị bằng thuốc do TYT xã cấp tăng từ 79% lên 

89% 

- Số ngƣời THA có biến chứng do bệnh giảm từ 17,4% xuống 0%. 

- Chỉ số hiệu quả chung của mô hình đạt 20,6%. 
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KHUYẾN NGHỊ 

 

Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số khuyến nghị sau nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý THA tại cộng đồng 

1. Tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết trong quản lý và điều trị tăng huyết áp 

trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. 

2. Để đảm bảo tính bền vững và duy trì mô hình can thiệp, cần tiếp tục 

đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản, cán bộ TYT xã hàng năm về cập nhật kiến 

thức về dự phòng, điều trị, quản lý bệnh THA tại cộng đồng.  

3. Đảm bảo cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác quản 

lý và điều trị ngƣời bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt cần tăng 

cƣờng vai trò của BHYT trong hoạt động quản lý điều trị ngƣời dân tăng huyết 

áp tại cộng đồng. 
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quan tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2016. Tạp chí Y học thực 

hành (1069) – số 4/2018, trang 3-7 

2.  Tăng huyết áp ở ngƣời dân tộc Dao và một số yếu tố liên quan tại 

huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2016. Tạp chí Y học thực hành 

(1140) – số 7/2020, trang 200-203. 

3.  Kết quả mô hình liên kết y tế quản lý, điều trị tăng huyết áp tại huyện 

Văn Yên tỉnh Yên Bái. Tạp chí Y học thực hành (1140) – số 7/2020, 

trang 251-254. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh sách đối tƣợng tham gia nghiên cứu (sau can thiệp) 
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Phụ lục 2: Bộ câu hỏi điều tra định lƣợng 

Mẫu phiếu điều tra khảo sát đánh giá thực trạng bệnh tăng huyết áp dành 

cho ngƣời dân 

  Xã............................Huyện .........................Tỉnh Yên Bái 

A. THÔNG TIN CHUNG (Khoanh tròn vào số tương ứng) 

A01 Họ và tên:...............................................                                             

A02 Năm sinh: .................                             Tuổi ............... 

A03 

Giới tính của Ông/bà? 

1. Nam 

2. Nữ 

A04 

Ông/bà là ngƣời dân tộc gì? 

1. Kinh 

2. Tày 

3. Dao 

4. Khác 

A05 

Nghề nghiệp chính của Ông/bà? 

1. CBCNV 

2. Nông dân 

3. Buôn bán 

4. Khác 

A06 

Điều kiện kinh tế gia đình của Anh/chị? 

1. Hộ nghèo/cận nghèo 

2. Không 

A07 
Trình độ học vấn cao nhất của Ông/bà? 

1. Không đi học 
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2. TH, THCS 

3. ≥THPT 

A08 

Ông/bà có Bảo hiểm y tế không? 

1. Có 

2. Không 

B. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP 

B01 

Ông/bà có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào không? 

1. Có 

2. Không 

B02 

Ông/bà có thói quen uống rƣợu không? 

1. Có 

2. Không 

B03 

Ông/bà có thói quen ăn mặn (ăn nhiều hơn 1 thìa cà phê muối mỗi ngày) 

không? 

1. Có 

2. Không 

B04 

Ông/bà có thƣờng xuyên tập thể dục không (tập trên 30p/ngày) không? 

1. Có 

2. Không 

B05 

Tiểu sử gia đình Ông/bà có bố mẹ bị tăng huyết áp không? 

1. Có 

2. Không 

C.  HIỆN TRẠNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 

C01 
Ông/bà đã từng đƣợc đo huyết áp chƣa? 

1. Có 
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2. Không 

C02 

Ông/bà có thƣờng xuyên đo huyết áp không? 

1. Thƣờng xuyên (từ 1 lần/tuần) 

2. Ít đo (1 lần/tháng) 

3. 1-2 lần/năm 

4. Không 

C03 

Ông/bà đã từng đƣợc chẩn đoán bị bệnh tăng huyết áp bao giờ chƣa? 

1. Đã đƣợc chẩn đoán tăng huyết áp 

2. Chƣa bao giờ 

C04 

Ông/bà đã đƣợc truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh tăng huyết áp 

bao giờ chƣa? 

1. Đã từng 

2. Chƣa 

C05 

Lý do Ông/bà phát hiện mình mắc bệnh tăng huyết áp? 

1. Khám sàng lọc 

2. Khám THA 

3. Khám khác 

C06 

Ông/bà có đƣợc tƣ vấn điều trị tăng huyết áp không? 

1.  Có đƣợc tƣ vấn 

2. Chƣa đƣợc tƣ vấn 

C07 

Ông/bà có điều trị tăng huyết áp bằng thuốc không? 

1. Có 

2. Không 

C08 
Ông/bà đã đƣợc lập hồ sơ quản lý chƣa? 

1. Đã đƣợc lập hồ sơ quản lý 
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2. Chƣa lập hồ sơ quản lý 

C09 

Nơi Ông/bà đƣợc quản lý điều trị tăng huyết áp? 

1. Tuyến tỉnh 

2. TTYT huyện 

3. Trạm Y tê 

4. Y tế tƣ nhân và khác 

5. Không 

C10 

Phƣơng pháp điều trị tăng huyết áp hiện nay của Ông/bà? 

1. Thay đổi thói quen 

2. Uống thuốc 

3. Kết hợp cả 2 phƣơng pháp 

C11 

Khả năng đảm bảo thuốc điều trị tăng huyết áp của Ông/bà thế nào? 

1. Đủ 

2. Không đủ 

3. Không có 

4. Không cần 

C12 

Nguồn cung cấp thuốc điều trị tăng huyết áp của Ông/bà? 

1. Thuốc BHYT 

2. BHYT + mua 

3. Tự mua 

4. Khác (ghi cụ thể…….) 

C13 

Ông/bà đã có biến chứng tăng huyết áp nào chƣa? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 
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C14 

Loại biến chứng tăng huyết áp Ông/bà là gì? 

(Chẩn đoán của CSYT) 

1. Tai biến mạch máu não 

2. Nhồi máu cơ tim 

3. Suy tim 

4. Suy thận 

5. Bệnh về mắt 

D. KẾT QUẢ KHÁM (Điền kết quả và khoanh tròn vào số tương ứng) 

D01 
Cân nặng:.....................kg; Chiều cao............................m; 

BMI:..............................                  

D02 

BMI 

1. BMI < 23 

2. BMI ≥ 23 

D03 

Kết quả đo huyết áp: (Đo hai lần, 2 tay) 

Kết quả lần đo 1: ............./..............mmHg 

Kết quả lần đo 2:............../..............mmHg 

Huyết áp TB:…................/…..................mmHg 

D04 

Phân độ tăng huyết áp 

1. Huyết áp mục tiêu 

2. Độ I 

3. Độ II 

4. Độ III 

..............., Ngày........tháng........năm 2018 

 

Ngƣời đƣợc điều tra           CBYT điều tra                  Xác nhận của địa phƣơng 

  (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



 

 

 

Phụ lục 3: Hƣớng dẫn Phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm dành cho cán bộ y 

tế về công tác quản lý, điều trị bệnh THA tại huyện Văn Yên và Lục Yên 

 

A. THÔNG TIN CHUNG  

A01 Họ và tên:...............................................                                             

A02 Năm sinh: ...............                                    Tuổi ............... 

A03 Thuộc huyện:…………….…… 

Chức vụ:………………………….. 

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ (Khoanh trong các ý cho là đúng) 

B01 Theo anh/chị tình hình quản lý, điều trị Tăng huyết áp hiện nay tốt chƣa? 

 

B02 Theo anh/chị những vấn đề ảnh hƣởng đến quản lý điều trị THA tại cộng đồng 

là gì? Gợi ý 

1. Nhân lực 

2. Thời gian điều trị 

3. Chính sách Bảo hiểm y tế 

4. Kiến thức, thái độ, thực hành ngƣời bệnh 

6. Ít hoặc chƣa đƣợc tƣ vấn 

7. Ngƣời bệnh và gia đình chƣa quan tâm 

8. Ý kiến khác (ghi rõ):….…………… 



 

 

 

B03 Giải pháp nào có thể quản lý điều trị tăng huyết áp tại địa phƣơng tốt hơn 

B04 Anh/chị nghĩ quản lý điều trị huyết áp nên đƣợc thực hiện ở đâu? Lí do lựa 

chọn nơi quản lý điều trị? 

 

 

 

  



 

 

 

Phụ lục 4: Mẫu phiếu thu thập thông tin đánh giá kết quả sau khi xây 

dựng mô hình quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại huyện Văn Yên và 

huyện Lục Yên 

A. THÔNG TIN CHUNG  

A01 Họ và tên:...............................................                                             

A02 Năm sinh: .................                             Tuổi ............... 

A03 Thuộc huyện: 

1. Huyện Văn Yên 

2. Huyện Lục Yên 

A04 Vị trí, chức vụ:……………………….. 

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ (Khoanh trong các ý cho là đúng) 

B01 Theo Anh/chị tình hình quản lý, điều trị Tăng huyết áp hiện nay tốt chƣa? 

 

B02 Hiện tại Anh/chị thấy việc tƣ vấn bệnh tăng huyết áp đã tốt chƣa? 

 

B03 Theo Anh/chị việc khám kê đơn thuốc hàng tháng thực hiện đã tốt chƣa? 

 

B04 Nơi Anh/chị làm việc đang áp dụng mô hình quản lý điều trị bệnh tăng huyết 

áp nào? 

 

B05 Theo Anh/chị mô hình đang áp dụng tại nơi làm việc có hiệu quả không? 

 



 

 

 

B06 Anh/chị thấy có cần thiết sử dụng mô hình quản lý bệnh tăng huyết áp khác 

không? 

 

B07 Anh/chị đƣợc tập huấn kiến thức liên quan đến bệnh tăng huyết áp (dự phòng, 

chẩn đoán, điều trị)?  

 

B08 Đâu là lợi ích mà mô hình quản lý bệnh tăng huyết áp tại nơi công tác Anh/chị 

mang lại cho ngƣời bệnh ? Gợi ý 

1. Ngƣời bệnh đỡ mất thời gian lên các cơ sở y tế tuyến trên 

2. Ngƣời bệnh đƣợc tƣ vấn, đo huyết áp tại nhà (hoặc trạm y tế) 

3.Sử dụng đƣợc nguồn nhân lực y tế tại TYT xã, nhân viên y tế thôn bản 

4. Sự quan tâm, vào cuộc của ban ngành đoàn thể xã 

B09 Mô hình quản lý bệnh tăng huyết áp hiện đang áp dụng tại nơi làm việc có 

giúp Anh/chị nâng cao kiến thức quản lý bệnh tăng huyết áp? 

 

  

B10 Mô hình quản lý bệnh tăng huyết áp hiện đang áp dụng tại nơi làm việc có 

giúp Anh/chị nâng cao kiến thực truyền thông, tuyên truyền phòng và điều trị 

bệnh tăng huyết áp? 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 5: MẪU SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ NGƢỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP 

 

TT Ngày Đo Huyết áp 

Tên và liều thuốc đang sử dụng 

Diễn biến  
Sáng Chiều 

      

      

      

      



 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH  

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 


